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MỞ ĐẦU

Tp. Hồ Chí Minh là địa phương thiên nhiên không mấy ưu đãi về tài nguyên khoáng sản, trong khi đó yêu cầu về nguyên vật liệu xây dựng (VLXD) lại hết sức to lớn. Là đô thị có GDP và mức tiêu thụ lớn nhất nước, nhưng trong những năm qua hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn Thành phố có mức độ tăng trưởng rất thấp (khoảng > 4%), do đó phần lớn nguyên, vật liệu xây dựng được nhập từ các địa phương lân cận hoặc từ nước ngoài. 

Đứng trước tình hình trên, việc điều tra bổ sung, đánh giá thực trạng tài nguyên khoáng sản rắn trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và lập quy hoạch tổng thể  khai thác, sử dụng đến năm 2020 là nhiệm vụ được chính quyền Thành phố quan tâm nhằm giải quyết những vấn đề sau:

- Đáp ứng nhu cầu quản lý và sử dụng tài nguyên khoáng sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh một cách có kế hoạch, có phương pháp, trên cơ sở đảm bảo an toàn lao động và môi trường khu vực.

- Đánh giá được thực trạng tài nguyên khoáng sản rắn trên địa bàn thành phố để làm cơ sở định hướng phát triển ngành công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản. Trong đó, trọng tâm là ngành vật liệu xây dựng như: cát xây dựng, sét gạch ngói, đất san lấp, đá xây dựng,… dùng làm nguồn nguyên, vật liệu phục vụ các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố.

- Làm cơ sở cho việc xây dựng quy hoạch các cụm công nghiệp, dân cư, giao thông,… nằm ngoài khu vực có triển vọng khai thác tài nguyên khoáng sản của từng địa phương.

- Quy hoạch các vùng cấm hoạt động khoáng sản và các khu vực dự trữ khoáng sản trên toàn thành phố.

Về mục tiêu, nhiệm vụ cần đạt được gồm có:

 Mục tiêu ngắn hạn:

- Giúp cơ quan quản lý nhà nước xác định được nguồn tài nguyên khoáng sản, hiện trạng khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản trên địa bàn thành phố.

- Góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khoáng sản.

- Xây dựng các hạng mục công nghiệp khoáng để kêu gọi đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản.

- Nghiên cứu khả năng sử dụng nguyên liệu khoáng để sản xuất các loại sản phẩm có giá trị cao.

 Mục tiêu dài hạn:

- Xây dựng kế hoạch phát triển công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản đến năm 2020 một cách hợp lý để đáp ứng nhu cầu sử dụng tại địa phương.

- Định hướng phát triển đến năm 2030 cho ngành công nghiệp khoáng sản.

- Lập quy hoạch các vùng cấm hoạt động khoáng sản để bảo vệ và sử dụng lâu dài cho sự phát triển của thành phố.

- Làm cơ sở cho các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố. 

Để đạt được các mục tiêu nhiệm vụ nêu trên, việc quy hoạch được thành lập dựa trên các nguồn tài liệu của các công trình nghiên cứu về địa chất, khoáng sản trước đây cũng như kết quả của công tác khảo sát bổ sung các vùng có triển vọng về tài nguyên khoáng sản rắn trên cạn và trong lòng các sông. Ngoài ra các tài liệu quy hoạch về các lĩnh vực khác cũng đã được tận dụng triệt để. 

Kết quả quy hoạch đã khoanh định được diện tích và tài nguyên các vùng cấm, khu vực dự trữ khoáng sản; đánh giá kinh tế mỏ, kinh tế tiềm năng; dự báo nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu xây dựng trên địa bàn Tp. Hố Chí Minh theo các giai đoạn: 2011-2015 và 2016-2020.

Trong quá trình thành lập báo cáo, tập thể tác giả luôn nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của các nhà quản lý, chuyên môn, các nhà khoa học, các Sở, ban ngành, địa phương. Nhân đây xin được thể hiện sự biết ơn chân thành!.

CHƯƠNG I

NHỮNG YẾU TỐ, NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN VÀ CƠ SỞ PHÂN VÙNG QUY HỌACH KHÓANG SẢN

I.1 -  YẾU TỐ ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN 

I.1.1- Vị trí địa lý và diện tích tự nhiên

Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong khu vực có tọa độ địa lý 10010' - 10038' vĩ độ bắc và 106022' - 106054' kinh độ đông; phía bắc giáp tỉnh Bình Dương, phía Tây Bắc giáp tỉnh Tây Ninh, phía Đông và Đông Bắc giáp tỉnh Đồng Nai, Đông Nam giáp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, phía Tây và Tây Nam giáp tỉnh Long An và tỉnh Tiền Giang, phía Nam giáp biển Đông với đường bờ biển dài 15km. Thành phố gồm 24 quận, huyện (19 quận nội thành và 5 huyện ngoại thành), trải dài 150km theo phương Tây Bắc - Đông Nam từ Củ Chi đến Cần Giờ, với chiều ngang lớn nhất là 50 km qua Thủ Đức - Bình Chánh, hẹp nhất là 31km qua Long Đức Hiệp - Nhà Bè. Diện tích tự nhiên là 2.093,7 km2.

I.1.2- Đặc điểm địa hình.

 Tp. Hồ Chí Minh nằm trong vùng đồng bằng thềm xâm thực – tích tụ, địa hình dạng phân bậc theo xu thế thấp dần từ Bắc xuống Nam và từ Đông sang Tây. 

Vùng cao, độ cao trung bình 10 ÷ 25m, nằm ở phía Bắc - Đông Bắc và một phần Tây Bắc thành phố (thuộc bắc huyện Củ Chi, đông bắc quận Thủ Đức và Quận 9), với dạng địa hình lượn sóng, xen kẽ có những đồi gò, độ cao lớn nhất tới 32m, như đồi Long Bình (quận 9). 

Vùng trung bình, độ cao trung bình 5-10m, phân bố ở khu vực trung tâm Thành phố, gồm phần lớn nội thành cũ, một phần các quận 2, Thủ Đức, toàn bộ quận 12 và huyện Hóc Môn và phía Tây huyện Củ Chi.

Vùng thấp có độ cao < 5m chiếm phần lớn diện tích Thành phố, bao gồm các huyện: Cần Giờ, Bình Chánh, Nhà Bè một phần diện tích huyện Củ Chi, Thủ Đức (dưới dạng các dải trũng xâm thực tích tụ); diện tích các quận: 2, 7,8,… Đây là vùng đồng bằng thấp được cấu thành từ các trầm tích Holocen nên nền móng công trình yếu, ít thuận lợi cho xây dựng các công trình có tải trọng lớn, công trình ngầm.

I.1.3- Mạng lưới sông, rạch.

Mật độ sông rạch trên phạm vi TP. Hồ Chí Minh khá dày. Với hệ thống sông và kênh rạch hiện nay, Thành phố có ưu thế rất lớn về giao thông đường thủy, tưới tiêu, tạo vẻ đẹp cảnh quan đô thị, phát triển du lịch sinh thái và khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng. Các sông chính gồm có sông Đồng Nai, sông Sài Gòn, sông Nhà Bè, sông Soài Rạp, sông Lòng Tàu và các chi lưu khác.

I.1.4. Khí hậu 

TP. Hồ Chí Minh nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, nhiệt độ cao đều trong năm với hai mùa mưa - nắng rõ ràng. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. 

Lượng bức xạ dồi dào, trung bình khoảng 140 kcal/cm2/năm; số giờ nắng trung bình/tháng 160-270 giờ; tổng tích ôn/năm 9.8780C. Nhiệt độ không khí trung bình 270C; nhiệt độ cao tuyệt đối 400C, nhiệt độ thấp tuyệt đối 13,80C. Tháng có nhiệt độ trung bình cao nhất là tháng 4 (28,80C), tháng có nhiệt độ trung bình thấp nhất là khoảng giữa tháng 12 và tháng 1 (25,70C). Hàng năm có tới trên 330 ngày có nhiệt độ trung bình 25-280C.  

Lượng mưa cao, bình quân/năm 1.949mm; năm cao nhất là 2.718mm (năm 1908) và năm nhỏ nhất 1.392mm (1958), với số ngày mưa trung bình/năm là 159 ngày/năm. Khoảng 90% lượng mưa hàng năm tập trung vào các tháng mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, trong đó hai tháng 6 và 9 thường có lượng mưa cao nhất. Các tháng 1, 2, 3 mưa rất ít, lượng mưa không đáng kể. 

Độ ẩm tương đối của không khí bình quân/năm là 79,5%; bình quân mùa mưa 80% và trị số cao tuyệt đối tới 100%; bình quân mùa khô 74,5% và mức thấp tuyệt đối xuống tới 20%.

TP. Hồ Chí Minh chịu ảnh hưởng của hai hướng gió chính và thịnh hành là gió mùa Tây - Tây Nam và Bắc - Đông Bắc. Gió Tây - Tây Nam từ Ấn Độ Dương thổi vào trong mùa mưa, khoảng từ tháng 6 đến tháng 10, tốc độ trung bình 3,6m/s và gió thổi mạnh nhất vào tháng 8, tốc độ trung bình 4,5m/s. Gió Bắc - Đông Bắc từ biển đông thổi vào trong mùa khô, khoảng từ tháng 11 đến tháng 2, tốc độ trung bình 2,4m/s. Ngoài ra, còn có gió tín phong, hướng Nam - Đông Nam, khoảng từ tháng 3 đến tháng 5, tốc độ trung bình 3,7m/s. 

I.2. YẾU TỐ CON NGƯỜI VÀ NGUỒN NHÂN LỰC

Theo số liệu trong “Niên giám Thống kê năm 2007” dân số Tp. Hồ Chí Minh vào năm 2007 có 6.650. 942 người (năm 2000 có 5.248.701 người), phần lớn tập trung ở các quận nội thành (5.564.975 người), các huyện ngoại thành chiếm khoảng 1.085.967 người. Tính đến 0 giờ ngày 1-4-2009, tổng số dân của Thành Phố HCM là 7.123.340 người ( nữ 3.697.415 và nam 3.425.925 ) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2007 là 10,58o/oo (năm 2000: 13,40o/oo); tăng cơ học năm 2007 là 21,46o/oo (năm 2000: 26,10o/oo). Tỷ lệ tăng dân số ngoại thành phát triển hơn nội thành. Qua số liệu thống kê ở trên cho thấy tỷ lệ tăng dân số tự nhiên và cơ học trên phạm vi Thành phố có sự giảm dần về các năm sau này. Nếu tính lực lượng lao động chiếm khoảng 40% dân số thì Tp. Hồ Chí Minh năm 2007 có khoảng 2.660.377 người, trong đó nội thành có 2.225.990 người, ngoại thành có 434.387 người. Cho đến nay lực lượng lao động có biến động theo chiều hướng gia tăng và trình độ kỹ thuật, tay nghề cũng được cải thiện nhiều. Theo Nghị Quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tp. HCM lần thứ IX (nhiệm kỳ 2010-2015) đến cuối năm 2015, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo nghề đạt 70% tổng số lao động làm việc. Đây là nguồn lực đáng kể cho việc phát triển ngành công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản. 

I.3 - ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI GIAI ĐOẠN
1990 - 2010

I.3.1 - Tăng trưởng kinh tế:

Theo số liệu của Cục thống kê, tăng trưởng kinh tế Tp. Hồ Chí Minh (nguồn http://www.baomoi.com/Info/TP-Ho-Chi-Minh-Muc-tieu-tang-truong-kinh-te-2009-tren-10/45/2252688.epi) từ năm 1990 đến năm 2007 trong một số lĩnh vực chủ yếu như sau: 

	Năm
	Tổng sản phẩm 
	Chia ra

	
	
	Nông, lâm nghiệp và thủy sản
	Công nghiệp và xây dựng 

	Dịch vụ

	
	
	
	
	

	Tỷ đồng 

	1990
	6,770
	371
	2,864
	3,535

	1995
	36,975
	1,207
	14,401
	21,367

	2000
	75,863
	1,487
	34,446
	39,929

	2001
	84,852
	1,595
	39,190
	44,067

	2002
	96,403
	1,632
	45,060
	49,711

	2003
	113,326
	1,821
	55,668
	55,837

	2004
	137,087
	1,923
	67,011
	68,153

	2005
	165,297
	2,121
	79,538
	83,638

	2006
	190,561
	2,442
	90,324
	97,795

	2007
	228,795
	3,057
	106,052
	119,686

	Cơ cấu (%)

	1990
	100
	5.5
	42.3
	52.2

	1995
	100
	3.3
	38.9
	57.8

	2000
	100
	2
	45.4
	52.6

	2001
	100
	1.9
	46.2
	51.9

	2002
	100
	1.7
	46.7
	51.6

	2003
	100
	1.6
	49.1
	49.3

	2004
	100
	1.4
	48.9
	49.7

	2005
	100
	1.3
	48.1
	50.6

	2006
	100
	1.2
	47.5
	51.3

	2007
	100
	1.3
	46.4
	52.3


Qua đây cho thấy tỷ trọng trong cơ cấu tăng trưởng ở các lĩnh vực công nghiệp và xây dựng, dịch vụ khá ổn định, riêng lĩnh vực nông lâm nghiệp và thủy sản có phần giảm sút.

Năm 2008, TP. Hồ Chí Minh vẫn giữ được mức tăng trưởng GDP 11%. Năm 2009, mặc dù kinh tế có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại nhưng TP. Hồ Chí Minh vẫn phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 10%; năm 2010 GDP đạt 11,5%.
Đến nay, TP. Hồ Chí Minh là một trong những thành phố lớn nhất Việt Nam, tổng sản phẩm nội địa (GDP) của thành phố tăng trưởng bình quân năm 11% trở lên, gấp gần 1,5 lần so với mức tăng bình quân cả nước. Đến cuối năm 2015 GDP tăng trưởng bình quân 12%/năm, bình quân đầu người đạt 4.800 USD, Cơ cấu kinh tế (% trong GDP): Dịch vụ: 57%, Công nghiệp: 42%, Nông nghiệp: 01% (Nghị Quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tp. HCM lần thứ IX ).

I.3.2- Quy hoạch phát triển:

Quy hoạch thành phố đến năm 2010 đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại quyết định số 123/1998/ QĐ - TTg ngày 10/7/1998. Phạm vi quy hoạch tổng mặt bằng bao gồm TP Hồ Chí Minh và các đô thị vệ tinh xung quanh thuộc các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu có bán kính ảnh hưởng 30-50 km. Trung tâm thành phố được mở rộng qua Thủ Thiêm. Hướng phát triển của thành phố chủ yếu về phía đông bắc, gắn với Dĩ An (Bình Dương), Biên Hòa (Đồng Nai). Có thêm các hướng phát triển về phía đông nam tiến ra biển gắn với khu Nhà Bè, Bình Chánh, Hiệp Phước, Cần Giờ; khu đô thị mới Nhơn Trạch-Long Thành và hướng phát triển phụ khác về phía bắc, tây bắc, gắn với Củ Chi, Hóc Môn, dọc quốc lộ 22 và trục xuyên á nối với Tây Ninh, Campuchia. Trong 15-20 năm tới trong phạm vi TP Hồ Chí Minh, phía đông bắc sẽ hình thành một đô thị về văn hoá thể thao, du lịch; phía bắc và tây bắc sẽ hình thành một thành phố công nghiệp; phía tây nam sẽ hình thành một đô thị công nghiệp hàng công nghiệp nhẹ và hàng tiêu dùng; phía đông nam, ngoài đô thị Nam Sài Gòn sẽ hình thành đô thị công nghiệp cơ bản không có ô nhiễm.

Các khu đô thị mới được ưu tiên các nguồn lực nhằm đẩy nhanh tiến độ, gắn liền với mục tiêu tái bố trí lại dân cư, kiểm soát dân số Thành phố  khoảng 7,2 triệu người vào năm 2010 và 10 triệu người vào năm 2020. 

I.3.3 - Công nghiệp khoáng sản Tp. Hồ Chí Minh: 

Ngành CN khai thác mỏ (xếp trong nhóm I): chủ yếu là khai thác đá, sét gạch ngói, cát, vật liệu san lấp và than bùn, có tốc độ tăng chậm, tỷ trọng nhỏ và có xu hướng giảm dần. Sắp tới mức tăng trưởng có chiều hướng giảm do diện tích khai thác khoáng sản bị co hẹp, dự báo đến sau năm 2010 tỷ trọng sẽ còn giảm nữa.

Tốc độ tăng trưởng bình quân cho từng giai đoạn cho đến năm 2010 như sau *:

Đơn vị tính: %

	NĂM
	1991 - 1995
	1996 - 2000
	2001 - 2005
	2006 - 2010

	- CN khai thác mỏ 
	5,72
	3,20
	4,76
	2,48


*-Nguồn:http://www vienkinhte.hochiminhcity.gov.vn.

Tiềm năng về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có đa dạng nhưng kém phong phú. Phần lớn vùng phân bố khoáng sản đều nằm trong diện tích quy hoạch phát triển các ngành nghề khác, phát triển các khu đô thị, giáo dục đào tạo và các cơ sở hạ tầng. 

I.3.4- Cơ sở hạ tầng Tp. Hồ Chí Minh:

- Giao thông vận tải

Tp. Hồ Chí minh về giao thông thủy, bộ, hàng không đều có nhiều thuận lợi và ngày một phát triển. Từ Tp. Hồ Chí Minh có thể giao lưu với các vùng, miền trong nước cũng như các nước trên thế giới bằng đường không, đường biển, đường bộ.

- Bưu chính viễn thông: 

Hệ thống bưu chính viễn thông của Thành phố phát triển khá mạnh và hiện đại, tạo điều kiện liên lạc, vận chuyển bưu kiện, thư từ thuận lợi trong nước cũng như quốc tế. Hê thống thông tin hữu tuyến và vô tuyến ngày một phát triển. Việc liên lạc di động qua sóng Mobile phủ kín trên toàn bộ diện tích Thành phố, do đó rất thuận lợi cho liên lạc trong quá trình thực hiện dự án.

- Thương nghiệp: 

Ngành thương nghiệp là ngành truyền thống, đặc trưng của phát triển đô thị, phát triển kinh tế. Thời gian qua nhờ chủ trương lưu thông hàng hóa tự do, khuyến khích phát triển xuất nhập khẩu cùng với xu hướng tiếp cận thị trường của các nhà sản xuất, đã hình thành một lực lượng hoạt động thương nghiệp và hoạt động quảng cáo nên ngành này đã phát triển phong phú và đa dạng. Sắp tới, khả năng tiêu dùng cao của dân cư cùng với qui mô thị trường càng lớn của TP, ngành thương nghiệp sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao tốc độ phát triển của mình
Đến nay, TP Hồ Chí Minh đã có rất nhiều cơ sở, đầu mối buôn bán lớn, sầm uất cùng với các hoạt động dịch vụ phong phú, đa dạng và sôi động có sức thu hút mạnh các nhà đầu tư và khách du lịch. Dịch vụ - thương mại đã chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP (52%), phát triển đa dạng theo hướng hiện đại, định hướng tăng 9,5% hàng năm. 

I.4 - PHÂN VÙNG QUY HOẠCH TỔNG THỂ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN:

Dựa vào điều kiện tự nhiên, đặc điểm địa chất, quy luật phân bố tài nguyên khoáng sản và quá trình phát triển kinh tế xã hội có thể  phân chia lãnh thổ Tp. Hồ Chí Minh thành 4 vùng quy hoạch như sau: 

I.4.1 - Vùng I: Phần phía Bắc Tp. Hồ Chí Minh

Vùng này gồm lãnh thổ của 2 huyện Củ Chi và Hóc Môn, diện tích 543,68km2, chiếm 26,0% diện tích tự nhiên toàn Thành phố. Định hướng phát triển công nghiệp khoáng sản vùng này là đánh giá tiềm năng các loại khoáng sản: sét gạch ngói, sét keramzit, laterit san lấp, kaolin, cuội sỏi, cát xây dựng, than bùn và đưa vào quy hoạch nguồn tài nguyên dự trữ sau năm 2020

I.4.2 – Vùng II: Phần Tây Nam Tp, Hồ Chí Minh 

Vùng này gồm lãnh thổ huyện Bình Chánh và một phần Quận 8, có diện tích 252,69km2, chiếm khoảng 12,1% diện tích toàn Thành phố. Định hướng phát triển công nghiệp khoáng sản vùng này là đưa vào quy hoạch dự trữ đến sau năm 2020 đối với các loại khoáng sản: sét gạch ngói, sét keramzit, than bùn. 
I.4.3 - Vùng III:  Phần phía Đông Tp. Hồ Chí Minh

Vùng này gồm lãnh thổ quận Thủ Đức và Quận 9 có diện tích 161,76km2, chiếm khoảng 7,7% diện tích tự nhiên toàn Thành phố. Định hướng phát triển công nghiệp khoáng sản vùng này là nguồn dự trữ kaolin và cát xây dựng lòng sông sau năm 2020.
I.4.4. Vùng IV: Phần phía Nam Tp. Hồ Chí Minh

Vùng này bao gồm lãnh thổ huyện Cần Giờ và huyện Nhà Bè, có diện tích 804,63km2, chiếm 38,4% diện tích tự nhiên toàn Thành phố. Định hướng phát triển công nghiệp khoáng sản vùng này là nguồn quy hoạch dự trữ sau năm 2020 đối với sét keramzit, than bùn, cát xây dựng lòng sông và cát san lấp.
I.5 - LỢI THẾ VÀ HẠN CHẾ TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

I.5.1 - Những lợi thế:

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều yếu tố thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội: 

- Vị thế là trung tâm kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật ở phía Nam;

- Lực lượng lao động dồi dào, có tiềm năng về tài nguyên khoáng sản chế biến vật liệu xây dựng (VLXD); 

- Cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật có phần thuận lợi;

- Nhu cầu sản phẩm VLXD lớn và đa dạng.

I.5.2 - Những hạn chế:

- Tốc độ đô thị hoá quá nhanh nên quỹ đất trở nên hạn hẹp; 

- Quy hoạch các dạng không đồng bộ nên phần lớn diện tích tài nguyên khoáng sản bị chồng lấp không được đưa vào quy hoạch khai thác; 

- Phân bố lao động không đồng đều (chủ yếu tập trung ở các quận nội thành);  

- Hệ thống kết cấu hạ tầng sản xuất và xã hội các huyện ngoại thành còn nhiều bất cập (đặc biệt là huyện Cần Giờ);

 - Dân số còn tăng nhanh, lao động chưa có việc làm còn nhiều, lực lượng lao động có kỹ thuật còn thấp. Chênh lệch về mức sống dân cư giữa khu vực nội thành và ngoại thành tương đối cao và không ổn định.  

CHƯƠNG II

MỤC TIÊU KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN, NHU CẦU SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN TRONG TỪNG THỜI KỲ

II.1 - MỤC TIÊU KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN 

II.1.1 - Mục tiêu tổng quát:    

- Phấn đấu đến năm 2020 xây dựng ngành công nghiệp khoáng sản VLXD Tp. Hồ Chí Minh trở thành một trong những ngành công nghiệp phát triển tương đối toàn diện có cơ sở vật chất, kỹ thuật và công nghệ hiện đại, có đủ khả năng khai thác, chế biến nhiều loại sản phẩm có giá trị kinh tế cao, từng bước đáp ứng các nhu cầu trong Thành phố và khu vực lân cận với những sản phẩm đa dạng về chủng loại, có sức cạnh tranh lớn; ưu tiên phát triển các dây chuyền sản xuất có kỹ thuật và công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường và cho ra những sản phẩm xây dựng cao cấp.

- Phát triển công nghiệp khai thác khoáng sản nhằm cung cấp đủ nguyên liệu cho các cơ sở sản xuất công nghiệp: Đá xây dựng; gạch, ngói nung… Tạo ra sản phẩm nhằm đáp ứng đủ vật liệu phục vụ xây dựng các công trình kỹ thuật hạ tầng thuộc các lãnh vực: giao thông, thủy lợi, xây dựng dân dụng và xây dựng công nghiệp.

- Phát triển công nghiệp khai thác khoáng sản trên cơ sở sử dụng hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn thành phố cũng như liên kết với các địa phương trong khu vực có thế mạnh về tài nguyên khoáng sản VLXD nhằm đảm bảo an ninh quốc phòng, gìn giữ các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh và bảo vệ cảnh quan môi trường.  

II.1.2 - Mục tiêu cụ thể:

Tiếp tục đầu tư chiều sâu, tạo bước phát triển mạnh ngành khai thác nguyên liệu khoáng sản phục vụ cho sản xuất nhiều loại sản phẩm khác nhau với mức tăng trưởng cao, sao cho vào năm 2015 tổng sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu khoáng sản chiếm tỷ lệ 8 % và đến năm 2020 chiếm 15% tổng GDP của toàn ngành công nghiệp - xây dựng TP. Hồ Chí Minh. Chú trọng liên kết với các địa phương lân cận đầu tư vào khai thác chế biến các loại hình khoáng sản đá, cát xây dựng. Riêng sét gạch ngói, sét hỗn hợp, kaolin, laterit san lấp, cuội sỏi cát, cát xây dựng, cát san lấp (lòng sông, biển nông ven bờ và trên cạn) và than bùn được đưa vào nguyên liệu dự trữ đến sau năm 2020.

 a/ Khoáng sản đá xây dựng (ĐXD):

Liên doanh, liên kết với các địa phương lân cận để chuẩn bị đầy đủ trữ lượng nguyên liệu cho sản xuất ĐXD giai đoạn 2011 - 2015 và hướng đến 2020. Phấn đấu vào năm 2015 và 2020 khai thác ĐXD đạt sản lượng vào cuối kỳ như sau (triệu m3):

- Đến năm 2015: 5,85÷7,85 triệu m3, 

- Đến năm 2020: 11,80÷19,50 triệu m3.

Tổng cộng khối lượng ĐXD dự kiến quy hoạch khai thác-chế biến trong thời kỳ 2011-2020 khoảng 17,65 ÷27,30 triệu m3, trong đó giai đoạn 2011÷2015 đạt khoảng 5,85÷7,85 triệu m3. Trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh phần lớn diện tích phân bố ĐXD nằm trong vùng quy hoạch cấm hoạt động khoáng sản, vì vậy cần có liên kết với các địa phương như Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Thuận chọn vùng nguyên liệu tập trung để có thể đáp ứng được nhu cầu trên.       

b/ Cát xây dựng (CXD): 

Tăng cường đánh giá nguồn cát đối với những đoạn sông có yêu cầu khai thông luồng lạch, nắn chỉnh dòng chảy để có kế hoạch nạo vét kết hợp tận dụng nguồn CXD. Ngoài ra cần kết hợp khai thác các nguồn cát từ bên ngoài nhằm đảm bảo được lượng cát cho từng kỳ quy hoạch như sau:

- Đến năm 2015: 17,0 triệu m3; 

- Đến năm 2020: 33,4 triệu m3.

- Sau năm 2020: >33,4 triệu m3
d/ Vật liệu san lấp (VLSL):

Căn cứ vào kết luận số 45-TB/TU ngày 29/11/2010 của BTV Thành uỷ về chủ trương thực hiện đồ án “Quy hoạch phát triển VLXD TPHCM đến năm 2020” thì nguồn VLSL trên địa bàn TP không được đưa vào quy hoạch khai thác, chủ yếu là phải nhập từ bên ngoài. Vì vậy cần có sự liên kết với các địa phương lân cận để được cung ứng về nguồn tài nguyên khoáng sản này. Với tình hình hiện nay, nhu cầu đối với VLSL trên địa bàn TP là rất lớn. Trong những năm từ 2015 ÷ 2020 đòi hỏi khối lượng VLSL sẽ lớn hơn nhiều lần, đặc biệt đối với các công trình lấn biển Cần Giờ, xây dựng cầu cảng, các khu công nghiệp, hệ thống đường xá và các đô thị của vùng có địa hình trũng thấp nằm ở phía Tây Nam TP.
Nhu cầu khoáng sản đá xây dựng, cát xây dựng TP. Hồ Chí Minh đến năm 2015,  2020 và sau năm 2020 được liệt kê trong bảng dưới đây.

Bảng số II.1- Nhu cầu khoáng sản đá xây dựng, cát xây dựng TP. Hồ Chí Minh 

(Giai đoạn đến năm 2015 và  đến năm 2020)

	Chủng loại sản phẩm
	Đơn vị
	Đến năm 2015
	Đến năm 2020
	Sau năm 2020

	Đá xây dựng
	ngàn m3
	585-785
	1.180-1.950
	>1.950

	Cát xây dựng
	ngàn m3
	1.305
	3.245
	>3.245 


II.2- NHU CẦU SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN TRONG TỪNG THỜI KỲ

II.2.1- Xu hướng phát triển thị trường VLXD


Thị trường VLXD phát triển thường gắn với sự phát triển kinh tế xã hội, gắn với sự tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân cùng với sự nâng cao đời sống dân cư. Trong quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội TP. Hồ Chí Minh giai đoạn từ nay đến 2015, nền kinh tế của TP. Hồ Chí Minh sẽ có sự tăng trưởng mạnh với nhiều chương trình dự án tập trung vào khai thác có hiệu quả những nguồn lực, những lợi thế so sánh nhằm phát triển toàn diện các ngành kinh tế để hòa nhập với sự phát triển chung của cả nước, tránh bị tụt hậu so với các địa phương lân cận.


Trong giai đoạn từ nay đến năm 2015 công cuộc đầu tư xây dựng cơ bản của TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, trong đó có việc tiếp tục xây dựng nhiều khu công nghiệp (Linh Trung 1, Linh Trung 2, Bình Chiểu, Tân Tạo, Vĩnh Lộc, Tân Bình, Lê Minh Xuân, Tân Thới Hiệp, Tây Bắc Củ Chi, Hiệp Phước,…), các dải đô thị vệ tinh, các khu vực cầu cảng làm cho nhu cầu VLXD ngày càng cao. Ngoài ra trong giai đoạn tới Thành phố tập trung cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chủ yếu là sửa chữa nâng cấp các hệ thống giao thông, xây dựng mới các thị trấn, thị tứ (Tổng diện tích nhà ở xây dựng mới đến năm 2015 đạt 39 triệu m2 (Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ IX đảng bộ Thành phố). Đời sống nhân dân từng bước được cải thiện sẽ có điều kiện tích lũy để xây dựng và cải tạo chỗ ở, cùng với việc giải quyết nhu cầu chỗ ở cho dân cư tăng hàng năm sẽ cần đến khối lượng VLXD rất lớn.

Trong giai đoạn tới, chủ chương chính sách tập trung cho phát triển kinh tế nông thôn, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa. Công nghiệp hóa kinh tế nông nghiệp sẽ mở ra cho ngành sản xuất VLXD cả nước nói chung, TP. Hồ Chí Minh nói riêng một thị trường rộng lớn. Thị trường nông thôn có một tiềm năng lớn và hiện đang còn bỏ ngỏ. Với các biện pháp kích cầu, trong đó chủ trương kiên cố hóa hệ thống kênh mương thủy lợi, bê tông hóa các tuyến đường giao thông nông thôn, hệ thống hồ chứa nước, hệ thống cấp nước sạch sẽ cần đến nhiều chủng loại vật liệu xây dựng.


Như vậy, trong giai đoạn tới nhu cầu VLXD của TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tăng cao, thị trường VLXD sẽ tiếp tục mở rộng và đây là xu thế tất yếu của nền kinh tế đang trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thị trường VLXD thông thường của TP. Hồ Chí Minh sẽ phát triển theo những xu hướng sau:

- Đối với đá, cát, sỏi xây dựng: Trong những năm tới nhu cầu đá, cát vẫn tiếp tục tăng, nhưng tốc độ tăng sẽ không lớn như trước đây. Điều kiện khai thác và giao thông đối với các mỏ cát ở TP. Hồ Chí Minh tương đối thuận lợi (chủ yếu bằng đường thuỷ) vì vậy TP. Hồ Chí Minh cần có biện pháp nạo vét luồng lạch giao thông thuỷ, nắn chỉnh dòng chảy ngăn ngừa xói lở bờ các sông kết hợp với việc tận dụng cát để đáp ứng một phần của nhu cầu. Ngoài ra phải có kế hoạch nhập nguồn cát từ các địa phương có thế mạnh về loại hình khoáng sản này, kể cả nhập từ Campuchia. Riêng đối với đá xây dựng cần phải liên kết với các địa phương lân cận để hình thành vùng nguyên liệu mang tính bền vững và lâu dài.

- Đối với gạch nung: Trong giai đoạn tới gạch sản xuất với công nghệ nung lò Tuynen cần tiếp tục được phát triển để đáp ứng nhu cầu của Thành phố, ngoài ra phần lớn phải nhập từ các địa phương lân cận. Gạch sản xuất trong các lò thủ công sẽ bị thu hẹp hẹp và xoá bỏ. Hiện nay việc tiêu thụ gạch Tuynen đã có chiều hướng gia tăng và trong tương lai phát triển và mở rộng thị trường gạch không nung. Từ năm 2015 trở đi lượng lớn gạch không nung cũng sẽ được đưa vào sử dụng (dự kiến chiếm 25-30%). 

- Vật liệu san lấp: Trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, việc xây dựng các khu, cụm công nghiệp về phía tây nam (khu vực địa hình trũng thấp), mở rộng các đường quốc lộ, xây dựng mới nhiều thị trấn, thị tứ, đưa tỉ lệ đô thị hóa lên sẽ đòi hỏi khối lượng lớn vật liệu san lấp. Vì vậy nhu cầu vật liệu san lấp các loại sẽ có sự gia tăng đáng kể. Nguồn vật liệu san lấp trên địa bàn Thành phố rất hạn chế, vì vậy ngoài tận dụng sản phẩm cát, bột từ các công trình khai thông luồng lạch trên các tuyến sông, việc khai thác cát từ các khu vực đáy biển đang có biểu hiện bồi tụ cũng cần được quan tâm. Bên cạnh đó cũng cần có kế hoạch nhập nguồn VLSL từ các địa phương có lợi thế về loại hình khoáng sản này.
II.2.2- Tính toán dự báo nhu cầu sử dụng các loại khoáng sản VLXD của TP. Hồ Chí Minh

Trong chiến lược phát triển kinh tế của Thành phố đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 nhu cầu sử dụng tài nguyên khoáng sản VLXD ngày càng tăng và có giá trị kinh tế cao. Nhu cầu về VLXD có mối quan hệ với các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tổng hợp như sản phẩm quốc nội (GDP), GDP bình quân đầu người, tốc độ phát triển công nghiệp xây dựng, nông lâm ngư nghiệp, du lịch dịch vụ,…và phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB), vào quy hoạch xây dựng phát triển hệ thống đô thị, các khu công nghiệp, các điểm công nghiệp và xây dựng cơ sở hạ tầng đường giao thông, thủy lợi, năng lượng. 

Dưới đây sẽ trình bày số liệu tính toán dự báo nhu cầu đối với một số loại hình khoáng sản trọng điểm của TP. Hồ Chí Minh trong thời gian tới (giai đoạn đến năm 2015 và 2010).

II.2.2.1 - Gạch nung và nguyên liệu sét làm gạch ngói:

TP. Hồ Chí Minh là một trong những địa phương có tiềm năng về khoáng sản sét gạch ngói. Tài liệu khảo sát - điều tra khoáng sản bổ sung trên một số khu vực huyện ngoại thành (Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, Q.9) cho thấy nguồn nguyên liệu khoáng sản sét gạch ngói trong Thành phố có chất lượng tương đối tốt, làm ra sản phẩm gạch ngói nung đạt yêu cầu xây dựng dân dụng và công nghiệp. Một số nơi, nguồn nguyên liệu này được khai thác cung cấp cho các lò thủ công (Q.9). Ngoài ra nguồn nguyên liệu sét gạch ngói có thể nhập từ Long An (Đức Hoà, Đức Huệ), Tây Ninh (Trảng Bàng, Bến Cầu,…).

Dự báo nhu cầu gạch nung toàn Thành phố:

Số liệu thống kê năm 2007-2008 cho thấy trên địa bàn Thành phố chưa có nhà máy sản xuất gạch ngói nung công nghiệp, gạch sử dụng trong thành phố chủ yếu được nhập từ các địa phương sau:

- Từ Bình Thuận (khu vực Hàm Thuận Nam, Đức Linh, Tánh Linh): 300 triệu viên/năm.

- Từ Đồng Nai (khu vực Biên Hòa, Vĩnh Cửu, Long Thành): 200 triệu viên/năm.

- Từ Bình Dương (khu vực Tân Uyên, Bến Cát, Dĩ An, Phú Giáo…): 400 triệu viên/năm.

- Từ Long An (khu vực Đức Hòa): 50 triệu viên/năm.

- Từ Bà Rịa –Vũng Tàu (khu vực Tân Thành): 30 triệu viên/năm.

- Từ Tây Ninh (khu vực Trảng Bàng): 20 triệu viên/năm.

Số liệu thống kê trong những năm qua cho thấy mức gia tăng bình quân nhu cầu sử dụng gạch nung thời kỳ 2001 - 2007 là 8%. 

Trong giai đoạn 2008-2010 nhu cầu tiêu thụ gạch nung chậm lại ở mức thấp hơn (khoảng 6%/năm), đồng bộ với mức giảm kế hoạch phát triển kinh tế của TP. Hồ Chí Minh (giảm 2% so với năm 2007). 

Giai đoạn sau năm 2010 mức độ gia tăng sẽ hồi phục do nhu cầu sử dụng gạch nung sẽ tăng cao hơn sau khi kết thúc chu kỳ suy thoái kinh tế thế giới nói chung và VN nói riêng, vì vậy trong giai đoạn 2011 – 2015 dự báo nhu cầu gạch nung sẽ gia tăng khoảng 8 %/năm và trong giai đoạn 2016-2020 có thể lên đến 10%/năm.

Số liệu tính toán dự báo nhu cầu gạch nung trên địa bàn TP. HCM trong giai đoạn 2010 - 2020 theo mức gia tăng như đã nêu ở trên là 18.300 triệu viên, trong đó: 

- Giai đoạn 2011 – 2015:          7.145 triệu viên.

- Giai đoạn 2016 – 2020:         11.155 triệu viên
Số liệu tính toán chi tiết nhu cầu sử dụng gạch ngói nung theo từng năm của các khu vực nội và ngoại thành TP. HCM như sau (xem bảng dưới đây).

Bảng số II.2- Dự báo nhu cầu tiêu thụ gạch nung giai đoạn 2011 – 2020

	STT
	Năm
	Dự báo nhu cầu tiêu thụ theo khu vực (triệu viên)

	
	
	Nội thành
	Ngoại thành
	Toàn bộ thành phố

	I
	Giai đoạn 2011 – 2015 (8 %)

	1
	2011
	485
	730
	1.215

	2
	2012
	525
	790
	1.315

	3
	2013
	570
	850
	1.420

	4
	2014
	615
	920
	1.535

	5
	2015
	665
	995
	1.660

	CỘNG
	2.860
	4.285
	7.145

	II
	Giai đoạn 2016 – 2020 (10 %)

	1
	2016
	730
	1095
	1.825

	2
	2017
	805
	1205
	2.010

	3
	2018
	885
	1325
	2.210

	4
	2019
	975
	1460
	2.435

	5
	2020
	1070
	1605
	2.675

	CỘNG
	4.465
	6.690
	11.155

	TỔNG CỘNG
	7.325
	10.975
	18.300


Dự báo khối lượng sét nguyên liệu cần khai thác:

Trong giai đoạn 2011-2015 tổng khối lượng sét nguyên liệu dự kiến đưa vào thăm dò-khai thác lên đến 8,608 triệu m3 (để sản xuất 7.145 triệu viên gạch).

Trong giai đoạn 2016-2020 tổng khối lượng sét nguyên liệu dự kiến đưa vào thăm dò-khai thác lên đến 13,440 triệu m3 (để sản xuất 11.155 triệu viên gạch).

Như vậy từ nay đến năm 2020 tổng khối lượng sét nguyên liệu dự kiến đưa vào quy hoạch thăm dò-khai thác lên đến 22,89 triệu m3 (để sản xuất 18.300 triệu viên gạch).

Định mức đất sét để sản xuất gạch nung 4 lỗ quy chuẩn là 1,0 m3/800 viên (1,25 m3 sản xuất được 1.000 viên gạch chuẩn hoặc 1.250 m3 / 1 triệu viên gạch).

Dự báo khối lượng sét nguyên liệu sẽ được sử dụng giai đoạn 2011 - 2020 theo nhu cầu tiêu thụ gạch nung như đã tính ở trên là 22.048 triệu m3, trong đó: 

- Giai đoạn 2011 - 2015:     8,608 triệu m3.

- Giai đoạn 2016 - 2020:     13,440 triệu m3.

Số liệu dự báo chi tiết khối lượng sét gạch ngói nguyên liệu cần sử dụng hằng năm được liệt kê tại bảng dưới đây.

Bảng số II.3- Dự báo nhu cầu sử dụng nguyên liệu sét gạch ngói 

giai đoạn 2011 – 2020

	STT
	Năm
	Khối lượng gạch
(Triệu viên)
	Khối lượng sét
(ngàn m3 )
	Ghi chú

	I
	Giai đoạn 2011 – 2015 (8 %)

	1
	2011
	1215
	1.464
	

	2
	2012
	1315
	1.584
	

	3
	2013
	1420
	1.711
	

	4
	2014
	1535
	1.849
	

	5
	2015
	1660
	2.000
	

	CỘNG
	7.145
	8.608
	

	II
	Giai đoạn 2016 – 2020 (10 %)

	1
	2016
	1825
	2.199
	

	2
	2017
	2010
	2.422
	

	3
	2018
	2210
	2.663
	

	4
	2019
	2435
	2.934
	

	5
	2020
	2675
	3.223
	

	CỘNG
	11.155
	13.440
	

	TỔNG CỘNG
	18.300
	22.048
	


II.2.2.2 - Cát xây dựng:

Cát xây dựng được sử dụng tại TP. Hồ Chí Minh hiện nay chủ yếu là cát lòng sông. Trong những năm trước đây thuộc giai đoạn 2000-2005 sản lượng khai thác và tiêu thụ cát xây dựng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh chưa được thống kê đầy đủ.

Theo số liệu của Sở Tài nguyên & Môi trường (tháng 6/2004) trong giai đoạn từ năm 1996 đến năm 2001 Bộ Công nghiệp đã cấp giấy phép khai thác cát công nghiệp trên sông Đồng Nai (đoạn cầu Đồng Nai-phà Cát Lái) với tổng trữ lượng 5,45 triệu m3 và từ năm 2003 đến nay nay hầu như việc cấp phép khai thác cát lòng sông bị tạm ngưng.

Theo số liệu báo cáo điều tra chưa đầy đủ của nhóm lập quy hoạch, tổng sản lượng khai thác cát xây dựng trên các sông Sài Gòn, Đồng Nai, Nhà Bè, Soài Rạp, ... trong năm 2007 lên đến 500.000m3 và chủ yếu là khai thác không phép. 

Nhu cầu sử dụng cát xây dựng trên địa bàn TP. HCM trong năm 2007 lên đến 3 triệu m3. 

Cát xây dựng cung cấp cho TP. HCM chủ yếu từ các nguồn sau:

- Khai thác trái phép trên địa bàn thành phố:   0,5 triệu m3.

- Từ  tỉnh Đồng Nai:                                         0,3 triệu m3.

- Từ  tỉnh Bình Dương:                                     0,4 triệu m3.

- Từ  tỉnh An Giang:                                         0,5 triệu m3.

- Từ  tỉnh Đồng Tháp:                                       0,3 triệu m3.

- Nhập từ  Campuchia:                                      1,0 triệu m3.

Trong giai đoạn 2011 đến năm 2020 nhu cầu tiêu thụ cát trên địa bàn TP được tính toán dự báo theo mức gia tăng tương đương với gạch xây dựng như sau: 

- Giai đoạn 2011-2015 tăng 8%.

- Giai đoạn 2016-2020 tăng 10%.

Như vậy, nhu cầu cát xây dựng giai đoạn 2011 - 2020 có thể lên đến 52,4 triệu m3, trong đó: 
- Giai đoạn 2011 - 2015:  17,0 triệu m3. 

- Giai đoạn 2016 - 2020:  33,4 triệu m3. 

Nhu cầu cát xây dựng từng năm được trình bày chi tiết trong bảng dưới đây 

Bảng số II.4- Dự báo nhu cầu sử dụng cát xây dựng trên địa bàn TP.HCM

giai đoạn 2011 – 2020

	STT
	Năm
	Khối lượng
(Triệu m3)
	Ghi chú

	I-GIAI ĐOẠN 2011-2015

	1
	2011
	3,8
	

	2
	2012
	4,1
	

	3
	2013
	4,4
	

	4
	2014
	4,7
	

	5
	2015
	5,0
	

	CỘNG
	17,0
	

	II-GIAI ĐOẠN 2016-2020

	1
	2016
	5,5
	

	2
	2017
	6,0
	

	3
	2018
	6,6
	

	4
	2019
	7,3
	

	5
	2020
	8,0
	

	CỘNG
	33.4
	

	TỔNG CỘNG
	52,4
	


CHƯƠNG III
ĐÁNH GIÁ KINH TẾ KHOÁNG SẢN RẮN VÀ DỰ BÁO NHU CẦU SỬ DỤNG NGUYÊN VLXD VÀ THAN BÙN

Tài nguyên khoáng sản là một trong những nền tảng quan trọng trong việc lập quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của quốc gia nói chung và theo từng địa phương nói riêng. Ý thức được tiềm năng tài nguyên khoáng sản của TP. Hồ Chí Minh, từ năm 2007 UBND TP. HCM đã chỉ đạo Sở Tài nguyên & Môi trường tiến hành lập “Quy hoạch khoáng sản rắn TP. Hồ Chí Minh giai đoạn đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”, phục vụ cho việc lựa chọn đối tượng khoáng sản để Chính quyền TP kêu gọi đầu tư, đổi mới công nghệ phát triển sản xuất đối với những ngành kinh tế khoáng sản mới tạo ra giá trị gia tăng lớn và có điều kiện bảo vệ môi trường bền vững. Để phục vụ cho mục tiêu trên trong báo cáo quy hoạch này đã tính toán được giá trị gia tăng kinh tế quốc dân khi khai thác và chế biến một số loại khoáng sản có điều kiện địa chất, môi trường phù hợp với TP, từ đó xác định được giá trị kinh tế khoáng sản của một số đối tượng mỏ hoặc điểm khoáng sản nằm trong phạm vi lãnh thổ được phép hoạt động khoáng sản.

III.1 - KINH TẾ KHOÁNG SẢN

III.1.1 – Phương pháp đánh giá kinh tế khoáng sản. 

Mục tiêu của công tác đánh giá kinh tế nguyên liệu khoáng là xác định giá trị kinh tế các mỏ khoáng để lựa chọn đưa vào khai thác phục vụ phát triển kinh tế quốc dân, đồng thời cũng đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản trên địa bàn TP để xác định các chiến lược phát triển công nghiệp khoáng sản.

Tham khảo các tài liệu quy hoạch về khai thác khoáng sản đã công bố của một số tỉnh ở miền Nam (Kiên Giang, Tây Ninh, Bình Thuận, Ninh Thuận, Bến Tre, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương), công tác đánh giá giá trị kinh tế khoáng sản trên nền kinh tế thị trường người ta thường dùng tiêu chuẩn lợi nhuận để đánh giá. 

Theo tiêu chuẩn này, giá trị kinh tế của mỏ khoáng sản là tổng hợp lợi nhuận thu được khi đầu tư khai thác mỏ. Ở đây lợi nhuận bao gồm lợi ích của nhà đầu tư, lợi ích của Nhà nước và lợi ích kinh tế - xã hội (tạo công ăn việc làm cho người lao động).

Theo hướng dẫn đánh giá các dự án công nghiệp của UNIDO (1996) và IDCAS thì hiệu quả kinh tế của Cơ sở sản xuất được đánh giá qua hiệu quả vốn đầu tư và hoạt động tài chính. Như vậy, đánh giá kinh tế mỏ khoáng sản là đánh giá hiệu quả kinh tế của xí nghiệp khai thác và hiệu quả kinh tế quốc dân khi đầu tư khai thác mỏ. Hiệu quả kinh tế của Cơ sở sản xuất mỏ được đánh giá qua hiệu quả vốn đầu tư và hoạt động tài chính. Các chỉ tiêu cơ bản để đánh giá hiệu quả vốn đầu tư theo phương pháp chiết khấu luồng tiền mặt là giá trị thực hiện tại - NPV (Net Present Value) và hệ số hoàn vốn nội bộ IRR (Inernal Rate of Return) và theo phương pháp giản đơn là hệ số hoàn vốn giản đơn (R) và thời gian thu hồi vốn (T). Hiện nay, hầu hết các dự án đầu tư khai thác mỏ khoáng sản đều thực hiện phân tích hiệu quả vốn đầu tư theo 4 chỉ tiêu trên.

Trong việc đánh giá kinh tế địa chất các mỏ khoáng sản thường đòi hỏi rất nhiều thông tin: thông tin về các điều kiện địa lý mỏ, về cấu trúc địa chất khoáng sản, chất lượng quặng, tài nguyên - trữ lượng, mức độ điều tra thăm dò, mức độ nghiên cứu kinh tế mỏ, các phương án công nghệ khai thác, chế biến và thị trường, biện pháp bảo vệ môi trường…. 

Có 2 hình thức đánh giá: thứ nhất là đánh giá trực tiếp theo số liệu của các mỏ đang khai thác, thứ hai là đánh giá tương tự theo sự so sánh với các mỏ đã biết.  

Theo hướng dẫn của UNIDO thì mục tiêu cuối cùng của đánh giá kinh tế địa chất khoáng sản là xác lập giá trị gia tăng thực (Net Value Added - NVA), tức tổng lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp và thu nhập của người lao động.

a - Xác định giá trị gia tăng thực: 

Để phân tích hiệu quả gia tăng kinh tế quốc dân của dự án, các nhà kinh tế mỏ phải sử dụng tiêu chuẩn giá trị gia tăng thực - NVA (Net Value Added). Giá trị gia tăng thực của một năm bình thường có thể tính theo công thức:

                                NVAn = Dn – (Cn + Kh) 

(1)

                 Trong đó: Dn   -   doanh thu năm tính toán.

                        C​n​  -  tổng chi phí, không kể lương của năm tính toán 

                                  Kh  -  khấu hao.

Như vậy giá trị gia tăng thực (NVA) của hoạt động khoáng sản bao gồm giá trị tiền lương (V) và giá trị thặng dư xã hội (M). Giá trị tiền lương V bao gồm lương trực tiếp và gián tiếp, phụ cấp, bảo hiểm xã hội và kinh phí công đoàn; giá trị thặng dư M bao gồm cả lợi ích nhà nước (các loại thuế), lợi ích của doanh nghiệp và người lao động (lãi).

Do các mỏ khai thác khoáng sản thường chỉ thiết kế khai thác trong một diện tích hẹp, với phần trữ lượng được giới hạn trong diện tích đã được thăm dò địa chất nên kết quả tính NVA của dự án chỉ dùng cho phạm vi được thiết kế khai thác. Như  vậy, nếu coi NVA của dự án là hiệu quả kinh tế quốc dân của phần trữ lượng được thiết kế khai thác thì giá trị kinh tế của mỏ khoáng sản (hay giá trị gia tăng kinh tế quốc dân) phải là tổng giá trị kinh tế thu được khi đầu tư khai thác được hết trữ lượng có khả năng khai thác chưa được thăm dò bao quanh mỏ. Từ các công thức tính giá trị gia tăng (NVA) ta thấy chúng tỉ lệ thuận với doanh thu và lợi nhuận, mà doanh thu do giá bán và sản lượng hàng năm tạo nên. Vì vậy có thể xác định giá trị gia tăng kinh tế bình quân (Vn) cho một đơn vị sản lượng (hoặc một đơn vị trữ lượng có khả năng khai thác) như sau:






[image: image1.wmf]a

NVA

Vn

=

           (2)

Trong đó: 
Vn  -   giá trị gia tăng bình quân khi đầu tư khai thác một đơn vị sản lượng (gọi tắt là giá trị kinh tế bình quân)



NVA  -   giá trị tăng thực của năm bình thuờng.



a  -   sản lượng của năm hoạt động bình thường.

b - Giá trị kinh tế mỏ (Gm): 

Giá trị kinh tế mỏ được tính toán đối với phần khoáng sản trong mỏ đã được thăm dò - tính trữ lượng địa chất (Qđc). Vì vậy đối với các mỏ khoáng sản hoặc một phần của mỏ khoáng sản đã được thăm dò -  tính trữ lượng (các cấp 121, 122, 222) thì giá trị kinh tế mỏ (Gm) tính bằng tiền theo tiêu chuẩn giá trị gia tăng thực (NVA) hoặc giá trị gia tăng bình quân (Vn) của năm hoạt động bình thường (ổn định).

Giá trị kinh tế mỏ được tính theo công thức:



Gm = Vn.Qkt 

(3)

Trong đó: Gm : giá trị kinh tế mỏ (giá trị kinh tế hiện tại) đối với mỏ thăm dò

     Vn - theo (2).


     Qkt - trữ lượng có khả năng khai thác (trữ lượng thu hồi thực tế)

Thông thường trữ lượng khai thác (trữ lượng thu hồi thực tế) khoáng sản trung bình của các mỏ khoáng sản phi kim loại và VLXD đã được thăm dò theo các cấp như sau: 

 - Cấp 122 khoảng 70% (Qkt= 0,7Qđc).

 - Cấp 121 khoảng 80% (Qkt= 0,8Qđc).

c - Giá trị tiềm năng (Gtn): 

Giá trị kinh tế tiềm năng được tính toán đối với phần khoáng sản nằm trong mỏ hoặc khoáng sàng chưa được thăm dò địa chất, chỉ được tính tài nguyên dự báo (Rđc). Vì vậy đối với các mỏ khoáng sản hoặc một phần của mỏ, khoáng sàng chưa được khảo sát, thăm dò - tính trữ lượng thì giá trị kinh tế khoáng sản tính bằng tiền dựa theo số liệu tài nguyên dự báo (cấp 333). Khi đó, giá trị kinh tế (tính bằng tiền) của mỏ khoáng sản chưa thể coi là giá trị hiện tại (Present Value) mà chỉ là giá trị tiềm năng (Potential Value) của mỏ khoáng sản (Gtn ) theo tiêu chuẩn giá trị gia tăng thực (NVA) hoặc giá trị gia tăng bình quân (Vn) tương tự với các mỏ đã được khai thác và được tính theo công thức sau:`                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Gtn = Vn.Rth

(4)

Trong đó:  Vn -  theo (2), hoặc xác định bằng phương pháp tương tự

  
       Rth -  tiềm năng tài nguyên khoáng sản có thể thu hồi.

Thông thường tiềm năng tài nguyên khoáng sản có thể thu hồi (Rth) được tính trung bình trên các đối tượng tài nguyên dự báo các điểm mỏ khoáng sản phi kim loại, VLXD thông thường như sau: 

 - Cấp 122 khoảng 60% (Rth= 0,6 Rđc).

 - Cấp 222 khoảng 50% (Rth= 0,5 Rđc).

 - Cấp 333 khoảng 40% (Rth= 0,4 Rđc).

III.1.2 –Giá trị gia tăng kinh tế khoáng sản. 

III.1.2.1 - Đá xây dựng

a - Cơ sở tính toán:

Giá trị kinh tế gia tăng trung bình (Vn) của đá xây dựng được tính toán trực tiếp theo các nguồn tài liệu sau: 

Căn cứ vào những số liệu thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường hiện nay (Sở Công nghiệp trước đây) về sản lượng của các công ty khai thác - chế biến đá xây dựng trên địa bàn TP. HCM TP. Hồ Chí Minh trong những năm trước đây.

Số liệu tính toán giá trị kinh tế trung bình của hoạt động khai thác đá xây dựng của tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai và Bình Dương trong những năm qua như sau:

b - Giá trị gia tăng thực (NVA)

Giá trị gia tăng thực (NVA) của việc khai thác - chế biến đá xây dựng bao gồm giá trị tiền lương (V) và giá trị thặng dư xã hội (M). Trong phạm vi những tỉnh quanh TP. Hồ Chí Minh chỉ sử dụng số liệu liên tục trong nhiều năm của một số Công ty khai thác đá xây dựng. Giá trị gia tăng kinh tế quốc dân (NVA) của đá xây dựng được tính toán bình quân trên cơ sở hoạt động khai thác ở một số mỏ sau: 

+ Mỏ đá xây dựng Tà Zôn II (Bình Thuận):

 - Nguồn số liệu: “Báo cáo tổng hợp về hoạt động khoáng sản tỉnh Bình Thuận” của Sở TN&MT Bình Thuận (năm 2005) và “Thiết kế kỹ thuật thi công cải tạo và mở rộng mỏ Tà Zôn II” của Công ty VLXD &KS Bình Thuận (năm 2007).

 - Địa điểm: xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc.

 - Đơn vị khai thác: Công ty cổ phần VLXD &KS TP. Hồ Chí Minh.

 - Diện tích khu mỏ: 370.000 m2.

 - Trữ lượng địa chất (Qđc) : 12.912.000 m3 (cấp 121 - 122).

 - Trữ lượng thiết kế khai thác (Qkt) : 9.392.000 m3.

 - Công suất thiết kế: 200.000 m3/năm.

 - Sản lượng (năm 2004): 90.000 m3.

 - Tổng vốn đầu tư: 7,692 tỷ đồng.

 - Nhân lực: 35 người;

 - Tổng doanh thu: 5.040 triệu đồng. 

 - Chi phí sản xuất: 4.797 triệu đồng, trong đó:


+ Lương và BHXH: 925,5 triệu đồng,


+ Chi phí nguyên - nhiên - liệu: 1.350 triệu đồng.


+ Khấu hao - sửa chữa - bảo dưỡng: 1.153,8 triệu đồng.


+ Chi phí bảo vệ môi trường, dự phòng: 45 triệu đồng.

 - Thuế tài nguyên:100,8 triệu đồng,

 - Thuế VAT: 243 triệu đồng.

 - Thuế thu nhập: 260,55 triệu đồng.

 - Lãi sau thuế: 781,65 triệu đồng.

 - Giá trị gia tăng thực (NVA): Từ các số liệu nêu ra ở trên có thể tính được giá trị gia tăng thực (NVA) của việc khai thác - chế biến đá xây dựng bao gồm giá trị tiền lương (V) và giá trị thặng dư xã hội (M) hoặc theo công thức (1):

NVA = 925,2 (lương +BHXH) + 604,35 (thuế các loại) + 781,65 (lãi) = 2.311,2 triệu đồng.

 - Giá trị kinh tế bình quân (Vn): Giá trị kinh tế bình quân của một đơn vị đá xây dựng (1 m3) là: 

Vn= 2.311,2 tr.đ/90.000 m3 = 25.680 đ, chiếm 45,85% giá bán.

+ Mỏ đá xây dựng Núi Nạng (Bình Thuận):

 Tương tự như đã thống kê được các thông số chủ yếu của mỏ Núi Nạng như sau:

 - Vốn đầu tư: 1,645 tỷ đồng; 

 - Nhân lực: 15 người; 

 - Công suất thiết kế:75.000 m3;

 - Sản lượng: 35.000 m3; 

 - Tổng doanh thu: 2.170 triệu đồng.

 - Chi phí sản xuất: 2.066,575 triệu đồng, trong đó:


+Lương và BHXH: 388,85 triệu đồng,


+Chi phí nguyên - nhiên - liệu: 700 triệu đồng.


+Khấu hao - sửa chữa - bảo dưỡng: 246,75 triệu đồng.


+Chi phí bảo vệ môi trường, dự phòng: 17,5 triệu đồng.

 - Thuế tài nguyên:43,4 triệu đồng,

 - Thuế VAT: 103,425 triệu đồng.

 - Thuế thu nhập: 141,26 triệu đồng.

 - Lãi sau thuế: 423,815 triệu đồng.

Số liệu chi tiết được liệt kê trong phần phụ lục.

 - Giá trị gia tăng thực (NVA): 

Từ các số liệu nêu ra ở trên có thể tính được giá trị gia tăng thực (NVA) của việc khai thác - chế biến đá xây dựng bao gồm giá trị tiền lương (V) và giá trị thặng dư xã hội (M) hoặc theo công thức (1):

NVA = 388,85 (lương) + 288,085 (thuế) +423,815 (lãi) = 1.100,75 triệu đồng.

 - Giá trị kinh tế bình quân (Vn): Giá trị kinh tế bình quân của một đơn vị đá xây dựng (1 m3) là: 

Vn= 1.100,75 triệu đồng/ 35.000 m3 = 31.450 đ, chiếm 50,72% giá bán.

c - Giá trị kinh tế bình quân đá xây dựng TP. Hồ Chí Minh

Giá trị kinh tế bình quân của một đơn vị đá xây dựng (1 m3) tại khu vực xung quanh TP. Hồ Chí Minh được tính theo số liệu giá trị trung bình kinh tế của 2 mỏ vừa nêu ở trên. Kết quả tính toán cho giá trị như sau: 

Vn= [25.680+31.450]/2 = 28.565 đ .

III.1.2.2 - Khoáng sản sét gạch ngói:

Hiện nay trên địa bàn TP. HCM TP. Hồ Chí Minh chưa có dự án thăm dò khai thác công nghiệp sét sản xuất gạch nung bằng lò tuynen, vì vậy để đánh giá kinh tế đối với loại hình khoáng sản này số liệu tính toán được dựa vào 2 khu mỏ đã được thăm dò - khai thác công nghiệp phục vụ cho sản xuất gạch nung bằng lò tuynen trên phạm vi tỉnh Bình Thuận. 

 - Khu thứ nhất là mỏ Tân Lập thuộc xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, mỏ này do Công ty CP. VLXD và KS Bình Thuận làm chủ đầu tư. Mỏ được UBND tỉnh Bình Thuận cấp giấy phép khai thác vào năm 2003 (công suất 40.000 m3/năm). Khoáng sản khai thác được cung cấp cho Nhà máy gạch tuynen Tân Lập công suất 30 triệu viên/năm. 

 - Khu thứ hai là mỏ Gia An thuộc xã Gia An, huyện Tánh Linh, mỏ này do DNTN Thuận Lợi làm chủ đầu tư. Mỏ được UBND tỉnh Bình Thuận cấp giấy phép khai thác vào năm 2004 (công suất 90.000 m3/năm). Khoáng sản khai thác được cung cấp cho Nhà máy gạch tuynen Gia An công suất 25 triệu viên/năm (đã được UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt ) và các lò gạch thủ công khác.

a - Hoạt động khai thác:   

Giá trị kinh tế gia tăng trung bình (Vn) được tính toán trực tiếp theo các nguồn sau: 

 - Nguồn số liệu: “Báo cáo tổng hợp về hoạt động khoáng sản tỉnh Bình Thuận” của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận (năm 2005), “Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án khai thác - sản xuất gạch ngói mỏ Gia An” của DNTN Thuận Lợi (năm 2003), “Dự án đầu tư nhà máy gạch tuynen Thuận Lợi công suất 25 triệu viên” của DNTN Thuận Lợi (năm 2004) và các dự án đầu tư của các công ty khai thác sét nguyên liệu và sản xuất gạch nung.

+ Công ty CP. VLXD & KS Bình Thuận (mỏ Tân Lập): 

Công suất khai thác 40.000 m3/năm;

Giá bán trung bình: 17.500 đ/m3 (bao gồm cả chi phí vận chuyển). 

Tổng vốn đầu tư cho mỏ sét: 1.751 triệu đồng, . 

+ DNTN Thuận Lợi (mỏ Gia An): 

Công suất khai thác 90.000 m3/năm.

Giá bán trung bình:  20.000 đ/m3 (bao gồm cả chi phí vận chuyển). 

Tổng vốn đầu tư cho mỏ sét: 3.562 triệu đồng.  

Giá trị gia tăng thực (NVA) của việc khai thác - vận chuyển sét gạch ngói bao gồm giá trị tiền lương (V) và giá trị thặng dư xã hội (M). 

Giá trị kinh tế (Vn) trong hoạt động khai thác - vận chuyển 1m3 sét gạch ngói được tính trực tiếp theo từng mỏ là: 

+ Mỏ Tân lập:

NVA=Vn = 2.565 (lương) +2.645 (thuế) + 2.115 (lãi) = 7.325 đ, chiếm 41,85% giá bán.

+ Mỏ Gia An:

NVA=Vn = 2.257 (lương) +3.390 (thuế) + 3.496 (lãi) = 9.143 đ, chiếm 45,7% giá bán.

Giá trị kinh tế của 1m3 sét gạch ngói tại khu vực xung quanh TP. Hồ Chí Minh được lấy bình quân giữa 2 khu vực trên là: 

Vn= (7.325+9.143)/2 = 8.234 đ hoặc 48,25% giá bán.

b - Hoạt động chế biến gạch ngói nung: 

Giá trị kinh tế gia tăng trung bình (Vn) được tính toán trực tiếp theo các nguồn tài liệu sau:

 - “Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án khai thác - sản xuất gạch ngói mỏ Gia An” của DNTN Thuận Lợi (Bình Thuận).

 - “Dự án đầu tư nhà máy gạch tuynen Thuận Lợi công suất 25 triệu viên” của DNTN Thuận Lợi (năm 2004)

 - Số liệu thu thập từ các cơ sở gạch nung thủ công tại Xuân Quang, Sơn Cang, Lương Sơn, Trí Thái, Thuận Nam, Tân Lập, Sông Phan, MêPu, Vũ Hòa, Gia An và Đức Tài.

Một số Doanh nghiệp sản xuất gạch nung đang đầu tư vào sản xuất lớn theo quy trình công nghệ hiện đại, đó là:

+ Công ty CP. VLXD & KS Bình Thuận:

Công ty đã đầu tư thăm dò mỏ sét Tân Lập (thuộc vùng mỏ Sông Phan 2) và xây dựng Nhà máy gạch tuynen Tân Lập (công suất 30 triệu viên/năm): 

Tổng vốn đầu tư: 15 tỷ đồng.

Công suất 30 triệu viên/năm.

 Số lao động: 30.

+ DNTN Thuận Lợi:

Công ty đã đầu tư thăm dò mỏ sét Gia An (thuộc vùng mỏ Gia An và Bắc Biển Lạc) và lập dự án xây dựng Nhà máy gạch tuynen Thuận Lợi (công suất 25 triệu viên/năm). Hiện tại năng lực khai thác đất sét - chế biến gạch nung của Doanh nghiệp rất mạnh, bao gồm: 

- Các lò gạch thủ công: 

Tổng vốn đầu tư: 5,024 tỷ.

 Công suất 40 triệu viên/năm.

 Số lao động: 130.

- Nhà máy gạch tuynen Thuận Lợi:

Tổng vốn đầu tư: 7,5 tỷ đồng (dự án).

Công suất 25 triệu viên/năm. 

Số lao động: 34.

Theo số liệu trong các dự án đầu tư và dự án xây dựng lò gạch tuynen của DNTN Thuận Lợi và những số liệu khác đã tính toán trực tiếp được các hạng mục giá thành trong hoạt động sản xuất gạch nung thủ công và tuynen. 

Theo số liệu của phụ lục trên giá trị kinh tế (Vn) trong sản xuất gạch nung theo từng loại hình sản xuất như sau: 

+ Lò gạch thủ công:

Vn = 54 (lương) +19,84 (thuế) + 8,16 (lãi) = 82 đ/viên gạch, chiếm 45,55% giá bán.

Vì 1m3 sét nguyên liệu sẽ sản xuất được 830 viên gạch nung tiêu chuẩn, nên giá trị kinh tế của 1m3  sét trong sản xuất gạch bằng lò nung thủ công sẽ là: 

Vn= 72 đ/viên x 830 viên = 59.760 đ.

+ Lò tuy nen:

Vn = 58 (lương) +31 (thuế) + 9 (lãi) = 98 đ/viên gạch, chiếm 35,6% giá bán.

Vì 1 m3 sét nguyên liệu sẽ sản xuất được 830 viên gạch nung tiêu chuẩn, nên giá trị kinh tế của 1m3  sét trong sản xuất gạch bằng lò nung tuynen sẽ là: 

 Vn= 98 đ/viên x 830 = 81.340 đ.

Giá trị gia tăng kinh tế quốc dân bình quân Vn khi sử dụng 1 m3 sét nguyên liệu để sản xuất gạch nung tại Gia An – Bình Thuận là:  

Vn= [59.760 +81.340]/2 = 70.550 đ.

Tổng giá trị kinh tế bình quân của 1 đơn vị (1m3) khoáng sản sét gạch ngói từ công đọan khai thác - vận chuyển đến sản xuất gạch nung tại khu vực xung quanh TP. Hồ Chí Minh được lấy bình quân giữa 2 khu vực trên là: 70.550đ

III.1.2.3 - Than bùn:

Để đánh giá kinh tế đối với khoáng sản than bùn, số liệu được dựa theo hoạt động khai thác, chế biến mỏ than bùn Đa Kai tại huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận và mỏ Ninh Điền của Công ty Cổ phần KTKS tây Ninh. Mỏ Đa Kai đã được khai thác làm nguyên liệu để sản xuất phân bón, số liệu kinh tế chi tiết của hoạt động sản xuất này chưa được tổng hợp. Mặt khác trên địa bàn huyện Đức Linh có mặt xưởng sản xuất phân vi sinh (Hudavil Tiến Thành) hoạt động từ năm 2003 đến nay, nguyên liệu than bùn được thu mua dưới dạng trôi nổi. Công suất của xí nghiệp 2.000 - 3.000 tấn/năm. Giá bán phân dao động từ 1.100.000 - 1.400.000 đ/tấn. 

Để tính toán giá trị kinh tế than bùn tạm thời sử dụng các số liệu của nơi sản xuất ổn định và có điều kiện kinh tế - xã hội tương đối giống nhau, cụ thể là số liệu sản xuất của Công ty CP. KTKS Tây Ninh.

Theo số liệu này, giá thành toàn bộ phân vi sinh là (năm 2004): 959.464 đồng/tấn.

Giá bán bao gồm cả thuế VAT:  1.070.000 đồng/tấn.

Theo các số liệu này có thể tính được giá trị gia tăng thực (NVA) hoặc giá trị kinh tế bình quân của 1 đơn vị sản phẩm (Vn), của hoạt động khai thác than bùn - chế biến thành phân vi sinh, bao gồm giá trị tiền lương (V) và giá trị thặng dư xã hội (M): 

NVA=Vn= (lương) + (thuế) + (lãi). 

 Vn = 88.968  + 67.764  + 43.179  = 199.911 đ, làm tròn 200.000 đ, chiếm  18,68% giá bán.

 III.1.2.4  - Cát xây dựng 

Những điểm mỏ cát xây dựng TP. HCM đều thuộc loại cát lòng sông, chưa có mỏ nào được thăm dò - khai thác công nghiệp. Một số mỏ cát trên cạn cát lẫn nhiều bột sét, nên khi sử dụng cần thiết phải được tuyển rửa.

Theo số liệu thống kê của Sở TN&MT Bình Thuận cho thấy trong khu vực mỏ Tân Xuân có tiến hành khai thác cát xây dựng (trên cạn) ở quy mô nhỏ (sản lượng 3.600 m3/năm), giá bán cát thô 20.000 đ/m3. Đối tượng tiêu thụ cát tuyển là các khách hàng ở Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh. Giá bán cát tuyển khoảng 31.000 đ/m3.

Do số liệu kinh tế về cát xây dựng của những đơn vị khai thác chưa được tổng hợp, nên việc tính toán giá trị kinh tế cát xây dựng tạm thời sử dụng các số liệu của nơi sản xuất ổn định và có điều kiện kinh tế - xã hội tương đối giống nhau, cụ thể là số liệu sản xuất của Công ty CP. KTKS Tây Ninh.

Cơ cấu giá thành sản phẩm cát xây dựng qua công đọan tuyển rửa của Công ty CP. KTKS Tây Ninh (năm 2004) như sau:

Giá trị kinh tế bình quân của 1m3 cát xây dựng gồm: 

NVA=Vn= (lương) + (thuế) + (lãi) 

Như vậy giá trị kinh tế  1m3 cát xây dựng là:
Vn = 14.681 + 3.136 + 3.016  = 20.833 đ, chiếm 67,4% giá bán.

 III.1.2.5  - Cuội sỏi xây dựng 

Trong số các điểm cuội sỏi xây dựng ở TP. Hồ Chí Minh chưa có mỏ nào được thăm dò - khai thác công nghiệp. Do số liệu kinh tế chi tiết của khai thác cuội sỏi nên giá trị kinh tế khoáng sản cuội sỏi xây dựng được tính toán tương tự theo giá trị kinh tế của việc khai thác cát xây dựng: Vn=20.833 đ.

III.1.2.6 - Vật liệu san lấp:

Trong khu vực TP. HCM TP. Hồ Chí Minh có rất nhiều mỏ vật liệu san lấp (đất bồi nền, cát bồi nền…), hầu hết được khai thác dưới dạng tận thu. Vì hình thức khai thác và vận chuyển của vật liệu san lấp cũng tương tự như hoạt động khai thác sét gạch ngói nên giá trị kinh tế gia tăng trung bình (Vn) của vật liệu san lấp sẽ tương đương với sét gạch ngói trong hoạt động khai thác - vận chuyển.

 Vn= 70.550đ/ m3. 

III.1.2.7 - Giá trị gia tăng kinh tế bình quân (Vn) các loại khoáng sản TP. Hồ Chí Minh

Số liệu tính tóan giá trị gia tăng kinh tế bình quân (Vn) của các loại được tính toán trực tiếp ở trên và tính toán gián tiếp theo các thông tin sản xuất bên ngoài TP. Hồ Chí Minh được liệt kê tại bảng dưới đây (xem bảng số IV.1).

Bảng số III.1- Giá trị gia tăng kinh tế bình quân (Vn) khoáng sản TP. Hồ Chí Minh

	STT
	Loại khoáng sản
	Vn
	Đơn vị khoáng sản
	Phương pháp tính

	1
	Than bùn
	200.000
	Tấn
	Thu thập

	2
	Đá xây dựng
	28.565
	m3
	Trực tiếp

	3
	Cát xây dựng
	20.833
	m3
	Gián tiếp

	4
	Cuội sỏi
	20.833
	m3
	Gián tiếp

	5
	Laterit san lấp
	70.550
	m3
	Trực tiếp

	6
	Sét gạch ngói
	70.550
	m3
	Trực tiếp


III.1.3 -  Kinh tế khoáng sản VLXD và than bùn Tp. Hồ Chí Minh. 
III.1.3.1 - Than bùn:

a - Giá trị gia tăng kinh tế bình quân (Vn) của 1 tấn than bùn khai thác để sản xuất ra phân hữu cơ vi sinh là:  Vn = 200.000 đ.  

b - Giá trị kinh tế khoáng sản than bùn:

Số liệu tính toán giá trị kinh tế của khoáng sản than bùn tỉnh Bình Thuận như sau:

+ Các mỏ than bùn đã được thăm dò - tính trữ lượng:

Trên diện tích TP. Hồ Chí Minh có 1 mỏ than bùn đã được thăm dò tính trữ lượng là mỏ Tam Tân. 

 - Trữ lượng cấp C1 - C 2 là: 579.878 tấn. 

 - Trữ lượng không bị chồng lấn là (Qđc): 579.878tấn.

 - Trữ lượng khai thác (Qkt): 434.909 tấn. 

 - Trữ lượng đã khai thác: 250.000 tấn

 - Trữ lượng còn lại quy hoạch khai thác(Qqhkt ): 184.909 tấn

 - Giá trị kinh tế mỏ: 

Gm = 184.909 tấn x 200.000 đ/tấn = 36.981.700.000 đồng.

+ Các điểm than bùn đã được khảo sát - tính tài nguyên dự báo:

Trên diện tích TP. HCM TP. Hồ Chí Minh ngọai trừ các mỏ than bùn đã được thăm dò tính trữ lượng, tài nguyên dự báo những điểm quặng khác (thuộc huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ) là: 

 - Tổng tài nguyên dự báo của các điểm than bùn trên là (R ): 4.450.455 tấn. 

 - Tổng tài nguyên dự báo không bị chồng lấn là (Rđc):           628.620 tấn.

 - Tổng tài nguyên dự báo có thể thu hồi (Rth ):                        408.000 tấn.

 - Giá trị kinh tế tiềm năng: 

Gtn = 408.000 tấn x 200.000 đ/tấn = 81.600.000.000đồng.

 Tổng cộng giá trị kinh tế than bùn TP. HCM TP. Hồ Chí Minh là: 

G = 36.981.700.000 + 81.600.000.000 = 118.581.700.000 đồng.
III.1.3.2 -  Đá xây dựng.

a - Giá trị gia tăng kinh tế trung bình (Vn): Vn=  28.565 đ.

b - Giá trị kinh tế khoáng sản đá xây dựng:
Số liệu gia tăng giá trị kinh tế của khoáng sản đá xây dựng TP. HCM TP. Hồ Chí Minh như sau:

Các điểm đá xây dựng đã được khảo sát - tính tài nguyên dự báo:

 - Tài nguyên dự báo (R):                                    195.758.491,54 m3. 

 - Tài nguyên không bị chồng lấn là (Rđc):            10.565.861,86  m3

 - Tổng tài nguyên có thể thu hồi  (Qth ):                 7.924.396,40 m3.

 - Giá trị kinh tế tiềm năng: 

Gtn = 7.924.396,40 m3 x 28.565 đ/m3  =  32.457.428.942.991 đồng.

 Tổng giá trị kinh tế khoáng sản đá xây dựng TP. HCM TP. Hồ Chí Minh là: 

G = 32.457.428.942.991 đồng.

III.1.3.3  - Cát xây dựng 

a - Giá trị gia tăng kinh tế trung bình 1m3 cát xây dựng là: Vn=20.833 đ.

b - Giá trị kinh tế cát xây dựng:

Trên diện tích TP. Hồ Chí Minh các mỏ cát xây dựng đã được khảo sát địa chất - tính tài nguyên dự báo. Vì không có mỏ cát nào được thăm dò hoặc khảo sát chi tiết nên chỉ tính được giá trị kinh tế tiềm năng, các thông số tham gia tính tóan gồm:

 - Tổng tài nguyên dự báo  ( R)  là:                             507.219.000 m3. 

 - Tài nguyên không bị chồng lấn là (Rđc):                  414.943.778 m3.

 - Tài nguyên dự báo có thể thu hồi (Rth):                   236.308.800 m3

 - Trữ lượng đã khai thác:                                                       1.500 m3. 

 - Tài nguyên còn lại quy hoạch dự trữ khai thác (Rqhkt) : 236.307.300 m3. 

Giá trị kinh tế tiềm năng cát xây dựng TP. Hồ Chí Minh là: 

Gtn = 236.307.300 m3 x 20.833 đ/m3 = 5.089.778.291.411 đồng.

  III.1.3.4  - Cuội sỏi xây dựng 

Trong số các điểm cuội sỏi xây dựng ở TP. Hồ Chí Minh chưa có mỏ nào được thăm dò - khai thác công nghiệp. Do không có số liệu kinh tế chi tiết của khai thác cuội sỏi nên giá trị kinh tế khoáng sản cuội sỏi xây dựng được tính toán tương tự theo giá trị gia tăng thực (NVA) của việc khai thác cát xây dựng.: Vn=20.833 đ.

Giá trị kinh tế cuội sỏi xây dựng:

Số liệu tính toán giá trị kinh tế của khoáng sản cuội sỏi xây dựng TP. HCM TP. Hồ Chí Minh như sau :

 - Tổng tài nguyên dự báo ( R):                                     23.065.738 m3.

 - Tài nguyên không bị chồng lấn là (Rđc):                      9.146.560 m3.

 - Tài nguyên dự báo có thể thu hồi (Rth):                       4.636.840 m3

Giá trị kinh tế tiềm năng cuội sỏi xây dựng TP. Hồ Chí Minh là: 

Gtn = 4.636.840 m3 x 20.833 đ/m3 =   96.599.287.720 đồng.

III.1.3.5 - Sét gạch ngói:

a - Giá trị gia tăng kinh tế bình quân (Vn) của 1m3 sét gạch ngói (khai thác - chế biến) là: 

Vn= Vn khai thác + Vn sản xuất gạch = 70.550 đ.

b - Giá trị kinh tế khoáng sản sét gạch ngói:

Số liệu gia tăng giá trị kinh tế của khoáng sản sét gạch ngói TP. HCM TP. Hồ Chí Minh như sau:

+ Các mỏ sét gạch ngói đã được khảo sát - thăm dò - tính trữ lượng :

 - Tổng trữ lượng (Q) là:                                                19.682.547 m3. 

 - Trữ lượng không bị chồng lấn(Qđc) là:                       18.545356 m3. 

 - Trữ lượng khai thác (Qkt):                                           13.167.780 m3. 

 - Trữ lượng đã khai thác:                                                    124.693 m3.

 - Tổng trữ lượng còn lại quy hoạch khai thác(Qktqh ):   13.043.087 m3.

 - Giá trị kinh tế mỏ: 

Gm = 13.043.087 m3 x 70.550 đ/m3  = 920.188.800.150 đồng.

+ Các điểm sét gạch ngói đã được khảo sát - tính tài nguyên dự báo:

 - Tổng tài nguyên dự báo (R ) :                                               388.076.740 m3. 

 - Tài nguyên không bị chồng lấn là (Rđc):                               269.575.661 m3.

 - Tài nguyên dự báo có thể thu hồi (Rth):                                151.861.327 m3

 - Trữ lượng đã khai thác:                                                             2.321.005 m3. 

 - Tài nguyên còn lại quy hoạch khai thác(Qktqh ):                   149.540.322 m3.

 - Giá trị kinh tế tiềm năng: 

Gtn = 149.540.322 m3 x 70.550 đ/m3  = 10.550.069.717.100 đồng.

 Tổng giá trị gia tăng kinh tế quốc dân khoáng sản sét gạch ngói TP. HCM TP. Hồ Chí Minh là: 

G = 920.188.800.150 đồng + 10.550.069.717.100 đồng 

G = 11.470.258.517.250 đồng.

III.1.3.6 - Vật liệu laterit san lấp:

Trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh có rất nhiều mỏ vật liệu san lấp (đất bồi nền, cát bồi nền…), hầu hết được khai thác dưới dạng tận thu. Vì hình thức khai thác và vận chuyển của vật liệu san lấp cũng tương tự như hoạt động khai thác sét gạch ngói nên giá trị kinh tế gia tăng trung bình (Vn) của vật liệu san lấp được lấy tương đương là: 8.234 đ/ m3. 

a - Giá trị kinh tế trung bình 1 m3 vật liệu san lấp là: Vn= 8.234 đ.

b - Giá trị kinh tế vật liệu san lấp:

Số liệu tính toán giá trị kinh tế của vật liệu san lấp TP. HCM TP. Hồ Chí Minh như sau:

 - Tài nguyên dự báo ( R):                                                      143.296.750 m3.

 - Tài nguyên không bị chồng lấn là (Rđc):                               66.584.842 m3.

 - Tài nguyên dự báo có thể thu hồi (Rth):                                 41.150.142 m3

Giá trị kinh tế tiềm năng vật liệu laterit san lấp TP. Hồ Chí Minh là: 

Gtn = 41.150.142 m3 x 70.550 đ/m3 = 2.903.142.518.100 đồng.

III.1.4 – Tổng hợp giá trị kinh tế khoáng sản. 
Tổng giá trị kinh tế của các loại khoáng sản VLXD và than bùn của TP. Hồ Chí Minh (thời điểm tháng 6 năm 2008) lên đến 50.910,19 tỷ đồng, tương đương 2.828,344  triệu USD (1USD = 18.000 VND). 

Số liệu tổng hợp giá trị kinh tế của từng loại khoáng sản chính của TP. HCM TP. Hồ Chí Minh được liệt kê trong bảng dưới đây (xem bảng số IV. 2). 

Bảng số III.2- Tổng hợp giá trị gia tăng kinh tế khoáng sản TP. HCM

	STT
	LOẠI KHOÁNG SẢN
	ĐVT
	Trữ lượng có thể

khai thác

(Qkt)
	Tài nguyên có thể thu hồi

(Rth)
	Giá trị kinh tế bình quân (VNĐ)
	Giá trị kinh tế mỏ (Gm)

(tỷ đồng)
	Giá trị kinh tế tiềm năng (Gtn) (tỷ đồng)
	Tổng giá trị kinh tế khoáng sản (G)

(tỷ đồng)

	1
	Sét gạch ngói
	m3
	13.043.087,00
	149.540.322,00
	70.550,00
	920,19
	10.550,07
	11.470,26

	2
	Đá xây dựng
	m3
	61.705.957,00
	7.924.396,40
	28.565,00
	
	32.457,43
	32.457,43

	3
	Cát xây dựng
	m3
	
	244.313.267,00
	20.833,00
	
	5.089,78
	5.089,78

	4
	Vật liệu san lấp
	m3
	
	41.150.142,00
	70.550,00
	
	2.903,14
	2.903,14

	5
	Cuội sỏi
	m3
	
	4.636.840,00
	20.833,00
	
	96,60
	96,60

	6
	Than bùn
	Tấn
	297.465,00
	187.465,00
	200.000,00
	36,98
	81,60
	118,58

	TỔNG CỘNG
	957,17
	51.178,62
	52.135,79


III.1.4 – Đánh giá tiềm năng khoáng sản theo giá trị kinh tế. 

Những tính toán giá trị kinh tế mỏ (Gm) và kinh tế tiềm năng (Gtn) vừa trình bày ở trên theo các loại khoáng sản chính của TP. Hồ Chí Minh cho thấy thứ tự tiềm năng như sau: 

+ Tiềm năng lớn: Tổng giá trị kinh tế khoáng sản lớn (G > 1.000 tỷ đồng) gồm có 4 loại khoáng sản theo thứ tự thấp dần như sau: 

[Đá xây dựng] -  [Sét gạch ngói] - [Cát xây dựng] - [Vật liệu san lấp].

Tổng giá trị kinh tế của 4 loại khoáng sản này là: 51.920,61 tỷ đồng, tương đương 2.884,478 triệu USD.

+ Tiềm năng trung bình: Tổng giá trị kinh tế khoáng sản vừa (1.000 tỷ <G>100 tỷ đ) gồm có khoáng sản: [Than bùn] 

Tổng giá trị kinh tế của loại khoáng sản này là: 118,58 tỷ đồng, tương đương 6,59 triệu USD.
+ Tiềm năng nhỏ: Tổng giá trị kinh tế khoáng sản nhỏ (G < 100 tỷ đồng) gồm có duy nhất loại khoáng sản sau: - [Cuội sỏi] .

Căn cứ vào bảng tổng hợp giá trị kinh tế khoáng sản và phân loại tiềm năng kinh tế khoáng sản có thể nhận định những loại khoáng sản cần ưu tiên kêu gọi đầu tư khai thác - chế biến trong giai đoạn 2011 - 2020 là: Công nghiệp gạch ngói, đá xây dựng, cát xây dựng, vật liệu san lấp . 

III.2 -  DỰ BÁO NHU CẦU VÀ THỊ TRƯỜNG SỬ DỤNG NGUYÊN LIỆU KHOÁNG 

Việc dự báo nhu cầu sử dụng nguyên liệu khoáng trong khoảng thời gian dài là rất khó khăn và phức tạp. Mặt khác do TP. HCM phân bố ngay trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam (TP. Hồ Chí Minh - Đồng Nai - Bình Dương - Bà Rịa Vũng Tàu-Tây Ninh-Long An-Tiền Giang) nên nhu cầu về nguyên liệu khoáng và các sản phẩm từ nguyên liệu khoáng sẽ càng ngày càng tăng lên, nhất là về sản phẩm VLXD, nước khoáng, nguyên liệu cát thủy tinh….

Tuy khoáng sản của TP. Hồ Chí Minh không phong phú về chủng loại, song lại mạnh nguồn nguyên liệu để sản xuất VLXD (gạch ngói, cát xây dựng, đá xây dựng..), sét hỗn hợp và than bùn. 

Nhu cầu sử dụng nguyên liệu khoáng được dự báo theo các nguồn sau:

 - Dự báo theo tốc độ tăng trưởng GDP chung của TP. và GDP của ngành công nghiệp khoáng sản trong những năm qua.

 - Dự báo theo mức tăng về tiêu thụ sản phẩm khoáng sản hàng năm. 

 - Dự báo theo nhu cầu có thể phát triển của thị trường trong nước và thế giới

III.2.1 – Dự báo nhu cầu sử dụng các loại khoáng sản chính. 

Trong chiến lược phát triển kinh tế của TP. HCM đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 nhu cầu sử dụng tài nguyên khoáng sản ngày càng tăng. Các khoáng sản có tiềm năng lớn, giá trị kinh tế cao, thị trường tiêu thụ rộng sẽ là thế mạnh của TP. Các sản phẩm khoáng sản chủ lực của TP.HCM như sản phẩm gạch ngói nung, cát xây dựng - tiêu thụ mạnh trong khu vực nội thành. Dự báo thị trường và nhu cầu sử dụng nguyên liệu khoáng sản trong thời gian tới sẽ gia tăng đều ở mức cao. 

Dựa vào mức tăng trưởng GDP của ngành công nghiệp khoáng sản và số liệu thống kê sản lượng trong những năm qua đã xác định được mức độ gia tăng bình quân của một số loại khoáng sản chính. Dưới đây sẽ trình bày số liệu tính toán dự báo nhu cầu đối với một số loại hình khoáng sản trọng điểm của TP. Hồ Chí Minh trong thời gian 2011 ÷ 2020).

III.2.1.1 - Đá xây dựng:

Theo số liệu thống kê, tỷ lệ gia tăng bình quân của đá xây dựng thời kỳ 2006 - 2010 là: 20%. Dự báo nhu cầu đá xây dựng sẽ tiếp tục gia tăng trong giai đoạn tới như sau:                                   

 - Giai đoạn 2011 ÷ 2015: khoảng 8%/năm; giai đoạn 2016÷2020: 10%. 

Theo số liệu tính toán, tổng nhu cầu đá xây dựng dự kiến trong giai đoạn 2011 đến năm 2020 khoảng 17,65 ÷ 27,30 triệu m3, trong đó:

- Đến năm 2015: 5,85÷7,85 triệu m3, 

- Đến năm 2020: 11,80÷19,50 triệu m3.

III.2.1.2 - Sét gạch ngói:

TP. Hồ Chí Minh là một trong những TP. HCM có tiềm năng lớn về khoáng sản sét gạch ngói. Sét gạch ngói của một số vùng có chất lượng tốt, làm ra sản phẩm gạch ngói nung đạt yêu cầu xây dựng dân dụng và công nghiệp. 

Theo số liệu thống kê, mức gia tăng tiêu thụ gạch nung bình quân thời kỳ 2006 - 20010 là 6%. Dự báo sản lượng gạch nung sẽ tiếp tục gia tăng ở mức như trên cho đến giai đọan sau năm 2010. Mức độ gia tăng với xu hướng dùng gạch nung tuynen là chủ yếu và đạt khoảng 8%/năm trong giai đọan 2011 – 2016 và 10% giai đoạn 2016-2020.

 Dự báo khối lượng sét nguyên liệu sẽ được sử dụng giai đoạn 2008 - 2020 là 22.048 triệu m3, trong đó: 

- Giai đoạn 2011 - 2015:     8,608 triệu m3.

- Giai đoạn 2016 - 2020:     13,440 triệu m3.

Từ nay đến 2015 sẽ kêu gọi đầu tư xây dựng các cơ sở sản xuất gạch nung tuynen tại huyện Củ Chi, Hóc Môn và Bình Chánh sao cho đến năm 2015 sẽ đưa tổng sản lượng gạch nung toàn TP. HCM lên khoảng 7.145 triệu viên, trong đó có 100% là gạch nung lò tuynen; đến giai đoạn 2016-2020 sản lượng gạch đạt 11.155 triệu viên.
Định mức đất sét để sản xuất gạch nung 4 lỗ quy chuẩn là 1,0 m3/830 viên.

III.2.1.3 - Cát  xây dựng:

Cát xây dựng được sử dụng tại TP. Hồ Chí Minh hiện nay chủ yếu là cát lòng sông. Theo số liệu thống kê, hoạt động khai thác “cát trên cạn” tại TP. Hồ Chí Minh chưa phổ biến nhiều. Trong phần này chỉ đề cập đến nguồn cát xây dựng trên cạn. 

Trong thời gian qua có một vài công ty ở TP. Hồ Chí Minh  và Đồng Nai (Cty Cổ phần XD & SXVLXD Đồng Nai) đầu tư khảo sát địa chất một số mỏ cát trên cạn để lập các dự án tiền khả thi khai thác tuyển rửa cát. Theo các tài liệu này, nhu cầu sử dụng cát sau tuyển dự kiến tiêu thụ tại Tp.HCM và Đồng Nai trong giai đoạn 2010 - 2015 khoảng 1,225 triệu m3 và những năm sau đó (năm 2016 - 2020) nhu cầu đối với loại cát xây dựng này chắc chắn sẽ gia tăng mạnh hơn vì nguồn cát sông đã giảm rất mạnh. 

Theo số liệu thống kê, mức độ gia tăng nhu cầu đối với loại cát này khoảng 8%/năm (giai đọan 2011 - 2015) và 10%/năm (giai đọan 2016 - 2020) . 

Theo tính toán tổng nhu cầu cát xây dựng giai đoạn 2011 - 2020 lên đến 52,4 triệu m3, trong đó: 
- Giai đoạn 2011 - 2015:  17,0 triệu m3. 

- Giai đoạn 2016 - 2020:  33,4 triệu m3. 

 III.2.1.4 - Than bùn: 

Trong phạm vi TP. HCM TP. Hồ Chí Minh khoáng sản than bùn được khai thác để làm nguyên liệu sản xuất phân hữu cơ vi sinh.

Tại huyện Củ Chi đã có cơ sở sản xuất phân vi sinh với nguồn nguyên liệu chính là than bùn được khai thác từ mỏ Tam Tân và các mỏ nằm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

Tổng sản lượng than bùn nguyên liệu dự kiến được sử dụng từ nay đến năm 2020 (mức tăng 10%/năm) lên đến 130.500 tấn, trong đó:

- Giai đoạn 2011 – 2015: 52.200 tấn
- Giai đoạn 2016 - 2020: 78.300 tấn. 

III.2.2 – Đánh giá nhu cầu sử dụng nguyên liệu khoáng sản. 

III.2.2.1 -  Tổng hợp nhu cầu sử dụng nguyên liệu khoáng

Căn cứ vào những số liệu về nhu cầu và thị trường tiêu thụ khoáng sản của TP. HCM như đã nêu ở trên đã tổng hợp được khối lượng khoáng sản sẽ tham gia thị trường trong giai đoạn 2008 - 2020. Số liệu tổng hợp về dự báo nhu cầu sử dụng các sản phẩm công nghiệp khoáng sản được liệt kê trong bảng dưới đây (xem xem bảng III. 3).

Bảng số III. 3- Dự báo nhu cầu sử dụng các khoáng sản chính 

 (giai đoạn 2011-2015 và 2016 - 2020)

	STT
	Loại
khoáng sản
	Đơn vị tính
	Nhu cầu sử dụng khoáng sản theo giai đoạn

	
	
	
	2011 - 2015
	2016-2020
	Tổng cộng

	1
	Đá xây dựng
	Triệu m3
	5,85÷7,85
	11,80÷19,50
	17,65 ÷ 27,35

	2
	Sét gạch ngói
	
	
	
	

	
	- Khai thác
	triệu m3
	8,608
	13,440
	22,4

	
	- Gạch nung
	triệu viên
	7.145
	11.155
	18.300

	5
	Cát xây dựng
	 Ngàn m3
	17,00
	33,40
	52,4

	6
	Than bùn
	tấn
	52.200
	78.300
	130.500


III.2.2.2 -  Đánh giá nhu cầu sử dụng nguyên liệu khoáng

Từ những số liệu dự báo về thị trường nguyên liệu khoáng trong TP. HCM, khu vực và nước ngoài đối với một số loại khoáng sản của TP. HCM cho thấy nguồn tài nguyên khoáng sản để sản xuất VLXD thông thường chiếm ưu thế hơn cả về giá trị thực tiển là sét gạch ngói và đá xây dựng. Sản phẩm khoáng sản VLXD được tiêu thụ tại chổ với cự ly không quá 50 km 

Đánh giá nhu cầu theo kết quả tổng hợp nêu ở trên cho thấy trong giai đoạn 2010 - 2015 và 2016 - 2020 nhu cầu sử dụng khoáng sản sẽ ưu tiên đưa vào quy hoạch thăm dò - khai thác theo thứ tự sau: 

 [Đá xây dựng] - [Sét gạch ngói] - [Cát xây dựng] -[Than bùn].

CHƯƠNG IV

QUY HOẠCH CẤM HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN 

Theo Luật Khoáng sản và các Luật khác có liên quan, khu vực cấm hoặc tạm cấm hoạt động khai thác khoáng sản là một phần hoặc nguyên cả thân khoáng bị các đối tượng khác (thuộc danh mục cấm hoặc tạm thời cấm hoạt động khoáng sản) phân bố chồng lấn lên, các đối tượng chồng lấn đó là: di tích lịch sử, văn hóa; các khu vực an ninh quốc phòng; diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; khu dân cư tập trung; nghĩa trang; khu công nghiệp; hành lang an toàn giao thông; tuyến năng lượng quốc gia; các tuyến kênh thủy lợi; vùng nuôi trồng thủy sản và khu du lịch. Ngoài ra còn căn cứ vào kết luận của Ban Thường vụ Thành Uỷ trong Thông báo số 45-BT/TU ngày 29/11/2010 và ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố trong Công văn số 6447/UBND-ĐTMT ngày 14/12/2010 về chủ trương thực hiện “Đồ án Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng Tp. Hồ Chí Minh đến năm 2020”.

Tổng cộng có 8 loại hình khoáng sản có liên quan đến các quy hoạch sử dụng đất khác - bị chồng lấn, đối tượng chồng lấn trên diện tích thân khoáng được liệt kê chi tiết về diện tích và loại hình cần được bảo vệ (xem chi tiết tại bảng số IV.5) 

Ngoài các khu vực cấm hoạt động khoáng sản được minh họa trên bản đồ quy hoạch, các thông số diện tích, trữ lượng hoặc tài nguyên dự báo khoáng sản nằm trong từng khu vực bị cấm khai thác được diễn giải chi tiết trong báo cáo. Các thông số này được sắp xếp theo từng loại hình khoáng sản và được phân chia theo từng vùng lãnh thổ quy hoạch (xem bảng thống kê từ số IV.1 đến IV.4). 

Trên bản đồ quy hoạch các khu vực cấm hoạt động khoáng sản được ghi ký hiệu bằng chữ A vào phía sau số hiệu điểm mỏ (ví dụ: số hiệu điểm mỏ đá xây dựng Long Bình là 71, phần thân khoáng số 1 nằm trong diện tích cấm hoạt động sẽ mang số hiệu 71 -1-A) và được tô màu đỏ.

IV.1- KHOANH ĐỊNH KHU VỰC CẤM HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN THEO VÙNG QUY HOẠCH 

Trong phạm vi TP. Hồ Chí Minh, các khu vực mỏ phân bố trong khu vực cấm hoạt động khoáng sản được khoanh định theo từng vùng lãnh thổ quy hoạch như sau: 
IV.1.1- Vùng I: 

Trong Vùng I có 50 khu vực mỏ (khoáng sàng) thuộc 7 loại hình khoáng sản khác nhau được khoanh định vào diện cấm hoạt động khoáng sản, tổng diện tích các khu vực cấm hoạt động khoáng sản vùng I lên đến 5.914,95  ha. Cụ thể như sau:

- Sét gạch ngói: 21 khu vực: tài nguyên dự báo 84,428 triệu m3, diện tích 3.006,60 ha; 

- Sét hỗn hợp: có 2 khu vực với tài nguyên dự báo chiếm 17,200 triệu m3, phân bố trên diện tích 468,40 ha.

- Cuội sỏi cát: có 6 khu vực, tài nguyên dự báo 22,861 triệu m3 phân bố trên diện tích 407,79 ha. 

- Cát xây dựng: 3 khu vực tài nguyên dự báo 19,465 triệu m3, diện tích 10,72 ha. 

- Laterit san lấp: 7 khu vực với tài nguyên dự báo 23,611 triệu m3, diện tích 1.615,98 ha. 

- Than bùn: có 3 khu vực, tài nguyên dự báo khoảng 487,017 ngàn tấn, diện tích chiếm 110,68 ha; 

- Kaolin: có 8 khu vực với nguồn tài nguyên dự báo tới khoảng 6,531 triệu tấn, phân bố trên diện tích 294,78 ha.

Các thông số về từng khu vực mỏ thuộc diện cấm khai thác được liệt kê chi tiết trong bảng số IV.1.

Bảng số IV.1- Thống kê các khu vực cấm hoạt động khoáng sản Vùng I 

	STT
	SỐ HIỆU

KHU VỰC QUY HOẠCH
	TÊN MỎ 

KHOÁNG SẢN  
	XÃ, PHƯỜNG
	HUYỆN, 

QUẬN
	 THÔNG SỐ Q/HOẠCH

TD-KT CÔNG NGHIỆP

	
	
	
	
	
	DIỆN TÍCH 

(ha )
	 TÀI NGUYÊN 

DỰ BÁO 

	I
	SÉT GẠCH NGÓI (m3)
	
	

	1. 
	5-1-A
	Sóc Trăm
	An Phú
	Củ Chi
	72,35
	      2.749.460

	2. 
	11-1-A
	Rạch Sơn
	An Nhơn Tây
	
	37,40
	      1.122.189

	3. 
	11-2-A
	
	Nhuận Đức
	
	35,50
	      1.065.018

	4. 
	11-3-A
	
	
	
	5,13
	         153.956 

	5. 
	13-1-A
	Rạch Sơn-Bàu Trang
	An Nhơn Tây

Nhuận Đức
	
	125,50
	      1.255.093 

	6. 
	13-3-A
	
	
	
	125,50
	      3.765.000 

	7. 
	17-A-1
	Phú Hợp-Bàu Cạp
	Phạm Văn Cội
	
	2,40
	         112.800 

	8. 
	17-A-2
	
	
	
	85,31
	4.009.100 

	9. 
	17-A-3
	
	
	
	2,39
	112.330

	10. 
	19-1-A
	Bàu Điều
	Trung Lập Hạ- Phước Thạnh
	
	84,13
	5.468.450 

	11. 
	24-1-A
	Tân Quy 1
	Tân Thạnh Đông
	
	33,24
	797.760 

	12. 
	30-1-A
	Thái Mỹ 1
	Thái Mỹ 
	
	418,45
	           7.824.997 

	13. 
	31-2-A
	Thái Mỹ 2
	
	
	246,15
	           1.920.013 

	14. 
	38-3-A
	Tân Quy 2
	Trung An-Tân Thạnh Đông
	
	296,25
	           7.110.121 

	15. 
	38-6-A
	
	
	
	503,86
	         24.689.140 

	CỘNG (1)
	2.073,56
	62.155.427

	16. 
	45-3-A
	Nhị Bình
	Nhị Bình
	Hóc Môn
	394,06
	         11.822.077 

	17. 
	53-3-A
	Đông Thạnh
	Tân Hiệp
	
	181,01
	           7.204.254 

	18. 
	56-1-A
	Tân Thới Nhì


	Tân Thới Nhì
	
	24,07
	              132.384 

	19. 
	56-2-A
	
	
	
	52,39
	              523.931 

	20. 
	68-3-A
	
	
	
	131,69
	           1.316.971 

	21. 
	75-6-A
	Tân Thới Hiệp
	Tân Thới Hiệp
	
	149,82
	1.273.470

	CỘNG (2)
	933,04
	22.273.087


	TỔNG CỘNG SÉT GẠCH NGÓI
	3.006,60
	84.428.514

	II
	SÉT HỖN HỢP (m3)
	
	

	22
	77-4-A
	Tân Thới Nhì
	Xuân Thới Sơn
	Hóc Môn
	129,00
	           4.812.041 

	23.
	102-1-A
	Nhị Xuân
	Xuân Thới Thượng
	
	339,40
	12.388.100 

	TỔNG CỘNG
	468,40
	17.200.141

	III
	CUỘI SỎI CÁT (m3)
	
	


	24.
	17-2-A.1
	Phú Hợp (Trạm giống 

cây dây trồng Đồng Tiến 2)
	Phạm Văn Cội
	Củ Chi
	2,40
	195.569

	25
	17-2-A.2
	
	
	
	85,30
	6.950.833

	26.
	17-2-A.3
	
	
	
	2,38
	194.754 

	27
	20-2-A
	Bàu Chứa
	Phạm Văn Cội
	
	12,70
	460.058 

	28
	20-3-A
	
	Trung Lập Hạ
	
	4,53
	                   36.213

	CỘNG
	107,31
	7.837.427

	29.
	48-3-A
	Đông Thạnh
	Đông Thạnh
	Hóc Môn
	300,48
	            15.023.837 

	TỔNG CỘNG CUỘI SỎI CÁT
	407,79
	22.861.264

	IV
	CÁT XÂY DỰNG (m3)
	
	

	30
	2-2-A
	Sóc Trăm (Đồng Ông Cơ)
	An Phú
	Củ Chi
	3,00
	         2.170.648 

	31.
	53-4-A
	Đông Thạnh-Thới Tam Thôn
	
	
	3,86
	         6.209.094 

	32.
	48-2-A
	Đông Thạnh
	
	
	3,86
	       11.085.930 

	TỔNG CỘNG
	10,72
	19.465.672

	V
	LATERIT SAN LẤP (m3)
	
	

	33
	8-2-A
	An Phú
	An Nhơn Tây
	Củ Chi
	29,22
	         733.250 

	34
	13-2-A
	Rạch Sơn
	An Nhơn Tây - 

Nhuận Đức
	
	125,52
	      1.506.184 

	35
	26-2-A
	Tân Quy 1
	Trung An
	
	62,63
	         939.444 

	36
	29-1-A
	Phươc Vĩnh An
	Tân Thạnh Tây
	
	86,47
	      2.317.394 



	37
	33-2-A
	
	
	
	545,36
	      9.489.264

	38.
	38-5-A
	Tân Quy 2
	Trung An

Tân Thạnh Đông
	
	736,62
	      8.323.806 

	CỘNG
	1.585,82
	23.309.342

	39.
	49-5-A
	Đông Thạnh
	Đông Thạnh
	Hóc Môn
	30,16
	         301.679 

	
	TỔNG CỘNG LATERIT SAN LẤP
	1.615,98
	23.611.021

	VI
	THAN BÙN (tấn)
	
	

	40
	23-1-A
	Cây Sộp
	Nhuận Đức, PVA
	Củ Chi
	40,67
	     178.961 

	41.
	46-1-A
	Nhị Bình
	Nhị Bình
	Hóc Môn
	65,36
	287.584 

	42.
	46-2-A
	
	
	
	4,65
	       20.472 

	TỔNG CỘNG THAN BÙN
	110,68
	487.017

	VII
	KAOLIN  (tấn)
	
	

	43
	4-1-A
	Phú Mỹ Hưng
	Phú Mỹ Hưng
	Củ Chi
	64,85
	      1.538.638 

	44
	7-1-A
	An Phú
	An Phú 
	
	19,54
	155.767   

	45
	10-1-A
	Rạch Sơn 1
	An Nhơn Tây
	
	45,19
	1.036.477   

	46
	10-2-A
	Rạch Sơn 1
	Nhuận Đức
	
	46,45
	1.065.377

	47
	10-3-A
	
	
	
	5,13
	121.561 

	48
	12-4-A
	Rạch Sơn 3
	An Nhơn Tây - Nhuận Đức
	
	24,39
	        842.834 

	49
	18-1-A
	Bàu Chứa
	Nhuận Đức
	
	24,38
	    256.721,4 

	50
	38-7-A
	Tân Quy
	Tân Thạnh Đông
	
	64,85
	      1.514.162 

	TỔNG CỘNG
	294,78
	6.531.537,40


IV.1.2- Vùng II: 

Trong Vùng II có 34 khu vực của 9 mỏ (khoáng sàng) thuộc 3 loại khoáng sản khác nhau được khoanh định vào diện cấm hoạt động khoáng sản, tổng diện tích các khu vực cấm hoạt động khoáng sản vùng II lên đến 1.451,36 ha.  Cụ thể như sau:

- Sét gạch ngói: 28 khu vực với tài nguyên dự báo 31,186 triệu m3, diện tích 987,22 ha. 

- Sét hỗn hợp: 01 khu vực với tài nguyên dự báo dự báo 14,768 triệu m3, diện tích 418,38 ha. 

- Than bùn: 05 khu vực với tài nguyên dự báo 0,755 triệu tấn, diện tích 45,76 ha.  

Các thông số về từng khu vực mỏ thuộc diện cấm khai thác được liệt kê chi tiết trong bảng số IV.2.

Bảng số IV.2- Thống kê các khu vực cấm hoạt động khoáng sản Vùng II

	STT
	SỐ HIỆU

KHU VỰC QUY HOẠCH
	TÊN MỎ 

KHOÁNG SẢN  
	XÃ, PHƯỜNG
	HUYỆN, 

QUẬN
	 THÔNG SỐ QUY HOẠCH

TD-KT CÔNG NGHIỆP

	
	
	
	
	
	DIỆN TÍCH 

(ha )
	 TÀI NGUYÊN 

DỰ BÁO    

	I
	SÉT GẠCH NGÓI (m3)
	
	

	1. 
	127-1-A
	Vĩnh Lộc
	Vĩnh Lộc
	Bình Chánh
	                45,65 
	           629.970 

	2. 
	127-2-A
	
	
	
	              220,13 
	8.585.070 

	3. 
	127-3-A
	
	
	
	              294,95 
	14.157.600 

	4. 
	136-1-A.1
	Láng Le 1
	Bình Lợi
	
	10,96
	              197.280 

	5. 
	136-1-A.2
	
	
	
	10,71
	              192.780 

	6. 
	136-1-A.3
	
	
	
	10,75
	193.500 

	7. 
	136-1-A.4
	
	
	
	                10,84 
	195.120 

	8. 
	136-1-A.5
	
	
	
	                10,81
	           194.580 

	9. 
	136-1-A.6
	
	
	
	10,95 
	197.100 

	10. 
	136-1-A.7
	
	
	
	11,10 
	199.800 

	11. 
	136-1-A.8
	
	
	
	3,68 
	           66.240 

	12. 
	136-2-A.1
	Láng Le 2
	Bình Lợi
	
	53,98 
	863.680 

	13. 
	136-2-A.2
	
	
	
	1,38 
	22.080 

	14. 
	136-2-A.3
	
	
	
	1,09 
	           17.440 

	15. 
	142-1-A.1
	Tân Túc 1
	Tân Túc
	
	                22,69 
	           422.034 

	16. 
	142-1-A.2
	
	
	
	              103,96 
	        1.933.656 

	17. 
	144-1-A.1
	Bình Giáp 1
	Hưng Long
	
	                10,67 
	           213.400 

	18. 
	144-1-A.2
	
	
	
	                  3,03 
	60.600

	19. 
	144-1-A.3
	
	
	
	                  2,31 
	             46.200 

	20. 
	144-1-A.4
	
	
	
	                  6,38 
	127.600 

	21. 
	144-1-A.5
	
	
	
	                  2,17 
	43.400

	22. 
	144-1-A.6
	
	
	
	                  4,54 
	90.800 

	23. 
	144-1-A.7
	
	
	
	                  8,89 
	177.800 

	24. 
	144-1-A.8
	
	
	
	                26,18 
	523.600 

	25. 
	147-2-A
	
	
	
	                38,21 
	           917.040 

	26. 
	153-2-A.1
	Bình Giáp 2
	Quy Đức
	
	                58,06 
	           870.900

	27. 
	153-2-A.2
	
	
	
	                  2,63 
	39.450

	28. 
	153-2-A.3
	
	
	
	                  0,52 
	7.800

	
	TỔNG CỘNG
	987,22
	31.186.520

	II
	SÉT HỖN HỢP (m3)
	
	

	29
	121-1-A
	Phạm Văn Hai
	Phạm Văn Hai
	Bình Chánh
	418,38
	          14.768.814

	III
	THAN BÙN (tấn)
	
	

	30
	139-3-A.1
	Láng Le 3
	Lê Minh Xuân
	Bình Chánh
	3,83
	63.195

	31
	139-3-A.2
	
	
	
	3,52
	58.080

	32
	139-3-A.3
	
	
	
	2,77
	45.705

	33
	139-3-A.4
	
	
	
	0,26
	4.290

	34
	139-4-A
	Láng Le 4
	
	
	35,38
	583.770

	
	CỘNG
	45,76
	755.040


IV.1.3 - Vùng III: 

Trong Vùng III có 11 khu vực của 7 mỏ - điểm quặng thuộc 5 loại  hình khoáng sản khác nhau được khoanh định vào diện cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản. 

Tổng diện tích các khu vực cấm hoạt động khoáng sản vùng III lên đến 680,77 ha. Cụ thể như sau:
- Đá xây dựng: 4 khu vực, có tài nguyên dự báo 195,623 triệu m3, diện tích 271,91 ha

- Sét gạch ngói: 01 khu vực, có tài nguyên dự báo 2,623 triệu m3, diện tích 119,24 ha;

- Cuội sỏi cát xây dựng: 02 khu vực, tài nguyên dự báo 1,631 triệu m3, diện tích 130,53 ha

- Cát xây dựng: 03 khu vực, tài nguyên dự báo 0,338 triệu m3, diện tích 18,07 ha.  

- Kaolin: 01 khu vực, tài nguyên dự báo 6,888 triệu tấn, diện tích 141,02 ha. 

Các thông số về từng khu vực mỏ thuộc diện cấm khai thác của Vùng III được liệt kê chi tiết trong bảng số IV.3.

Bảng số IV.3-Thống kê các khu vực cấm hoạt động khoáng sản Vùng III

	STT
	SỐ HIỆU

KHU VỰC QUY HOẠCH
	TÊN MỎ 

KHOÁNG SẢN  
	XÃ, PHƯỜNG
	HUYỆN,

QUẬN
	 THÔNG SỐ QUY HOẠCH

TD-KT CÔNG NGHIỆP

	
	
	
	
	
	DIỆN TÍCH 

(ha )
	 TÀI NGUYÊN 

DỰ BÁO (m3)    

	I
	ĐÁ XÂY DỰNG (m3)
	
	

	1.
	71-1-A
	Long Bình 1
	Long Bình
	Q. 9
	           16,08 
	             10.530.326 

	2.
	71-2-A
	Long Bình 2
	
	
	           32,41 
	             22.690.305 

	3.
	71-3-A
	Long Bình 3
	
	
	           13,95 
	               9.486.583 

	4.
	71-4-A
	Long Bình 4
	
	
	         209,47 
	           152.916.712 

	
	TỔNG CỘNG
	271,91
	195.623.926

	II
	SÉT GẠCH NGÓI (m3)
	
	

	5.
	91-5-A
	Linh Xuân
	Linh Xuân
	Thủ Đức
	              119,24 
	        2.623.308 

	III
	CUỘI SỎI CÁT (m3)
	
	

	6.
	70-1-A
	Linh Xuân
	Linh Xuân
	Thủ Đức
	22,70
	               283.779 

	7.
	91-4-A
	
	
	
	107,83
	           1.347.821 

	
	TỔNG CỘNG
	130,53
	1.631.600

	IV
	CÁT XÂY DỰNG (m3)
	
	

	8
	88-3-A
	Linh Xuân
	Linh Xuân
	Thủ Đức
	10,68
	            106.838 

	9.
	59-1-A
	Vùng 1-SĐN
	Long Bình
	Q.9
	7,07
	            217.724 

	10.
	138-1-A
	Vùng 8 - SSG
	Thạnh Mỹ Lợi
	Q.2
	0,32
	              14.280 

	
	TỔNG CỘNG
	18,07
	338.842

	V
	KAOLIN  (tấn)
	
	

	11
	66-2-A
	Linh Xuân
	Linh Xuân
	Thủ Đức
	141,02
	      6.886.058 

	TỔNG CỘNG DIỆN TÍCH
	680,77
	


IV.1.4 - Vùng IV: 

Trong Vùng IV có 25 khu vực của 10 mỏ - điểm quặng thuộc 3 loại hình khoáng sản khác nhau được khoanh định vào diện cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản. 

Tổng diện tích các khu vực cấm hoạt động khoáng sản vùng IV lên đến               1.823,38 ha. Cụ thể như sau:

- Đá xây dựng: 01 khu vực, tài nguyên dự báo 0,134 triệu m3, diện tích 6,72 ha. 

- Sét hỗn hợp: 16 khu vực, Tài nguyên dự báo 85,470 triệu m3, diện tích 1.593,34 ha;

- Than bùn: 08 khu vực, tài nguyên dự báo 2,577 triệu m3, diện tích 223,32 ha.

Các thông số về từng khu vực mỏ thuộc diện cấm khai thác của vùng IV được liệt kê chi tiết trong bảng IV.4

Bảng IV.4- Thống kê các khu vực cấm hoạt động khoáng sản trong Vùng IV.

	STT
	SỐ HIỆU

KHU VỰC QUY HOẠCH
	TÊN MỎ 

KHOÁNG SẢN  
	XÃ, PHƯỜNG
	HUYỆN,

QUẬN
	 THÔNG SỐ QUY HOẠCH

TD-KT CÔNG NGHIỆP

	
	
	
	
	
	DIỆN TÍCH 

(ha )
	 TÀI NGUYÊN 

DỰ BÁO    

	I
	ĐÁ XÂY DỰNG (m3)

	1
	162-5-A
	NT Quận 1
	Thạnh An
	Cần Giờ
	             6,72 
	         134.420 

	II
	SÉT HỖN HỢP (m3)

	2
	152-1-A
	Rạch Sài Lớn
	Tam Thôn Hiệp
	Cần Giờ
	91,68
	          3.117.213 

	3
	155-1-A
	Rạch Năm Mới
	
	
	86,79
	3.479.600 

	4
	164-3-A
	NT Quận 1
	Thạnh An


	
	361,49
	        12.869.078 

	5
	165-4-A.1
	
	
	
	312,70
	        11.132.025 

	6
	165-4-A.2
	
	
	
	8,34
	             296.728 

	7
	165-4-A.3
	
	
	
	1,53
	               54.513 

	8
	166-1.A
	Lý Nhơn
	Lý Nhơn
	Cần Giờ
	462,90
	        34.532.004 

	9
	166-1-A.1
	
	
	
	                15,36
	1.146.000

	10
	166-1-A.2
	
	
	
	24,20
	1.800.000

	11
	166-1-A.3
	
	
	
	7,69
	574.000

	12
	166-1-A.4
	
	
	
	17,88
	1.334.000

	13
	166-1-A.5
	
	
	
	40,80
	3.050.000

	14
	166-1-A.6
	
	
	
	52,97
	3.952.000

	15
	166-1-A.7
	
	
	
	24,62
	1.837.000

	16
	166-1-A.8
	
	
	
	59,39
	4.431.000

	17
	166-1-A.9
	
	
	
	25,00
	1.865.000

	
	CỘNG
	1.593,34
	85.470.161

	III
	THAN BÙN (tấn)

	18
	159-1-A.1
	An Nghĩa 1
	An Thới Đông
	Cần Giờ
	0,98
	       12.936

	19
	159-1-A.2
	
	
	
	2,91
	       38.412

	20
	159-1-A.3
	
	
	
	75,61
	     998.052 

	21
	159-2-A
	An Nghĩa 2
	
	
	92,68
	  1.223.376 

	22
	164-1-A
	NT Quận 1
	Thạnh An
	
	31,28
	     172.049 

	23
	164-2-A
	
	
	
	6,25
	       34.349 

	24
	171-1-A
	Gò Bàu 1
	
	
	10,88
	       59.847 

	25
	171-2-A
	Gò Bàu 2
	
	
	2,73
	       38.975 

	
	CỘNG
	223,32
	2.577.996


IV.2-TỔNG HỢP CÁC KHU VỰC CẤM HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN THEO CHỦNG LOẠI VÀ ĐỊA BÀN PHÂN BỐ

Trong phạm vi TP. Hồ Chí Minh có 117 khu vực nằm trong 62 mỏ - điểm khoáng sản thuộc 8 loại hình khoáng sản được khoanh định vào diện cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản. Tổng diện tích các khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản các khu vực trên lên đến 9.870,46  ha, cụ thể theo từng loại như sau: 

- Đá xây dựng: 5 tiểu khu với tổng diện tích cấm là : 278,63 ha.

- Sét gạch ngói: 50 tiểu khu với tổng diện tích cấm là : 4.113,06 ha

- Sét hỗn hợp: 19 tiểu khu với tổng diện tích cấm là : 2480,12 ha

- Cuội sỏi cát xây dựng: 8 tiểu khu với tổng diện tích cấm là : 538,32 ha

- Cát xây dựng: 6 tiểu khu với tổng diện tích cấm là : 28,79 ha

- Laterit san lấp: 7 tiểu khu với tổng diện tích cấm là : 1.615,98 ha

- Than bùn: 16 tiểu khu với tổng diện tích cấm là : 379,76 ha

- Kaolin:  09 tiểu khu với tổng diện tích cấm là: 435,80 ha

- Kaolin: 09 tiểu khu với tổng diện tích cấm là : 435,80 ha
Các thông số về từng chủng loại khoáng sản được khoanh định vào diện cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản được phân theo địa điểm phân bố (xã/phường và Quận/huyện), số liệu cụ thể được liệt kê trong bảng số IV.5 dưới đây.

Bảng số IV.5- Tổng hợp các khu vực cấm hoạt động khoáng sản

	STT
	SỐ HIỆU

KHU VỰC QUY HOẠCH
	TÊN MỎ 

KHOÁNG SẢN  
	XÃ, PHƯỜNG
	HUYỆN,

QUẬN
	 THÔNG SỐ QUY HOẠCH

TD-KT CÔNG NGHIỆP

	
	
	
	
	
	DIỆN TÍCH 

(ha )
	 TÀI NGUYÊN 

DỰ BÁO    

	I
	ĐÁ XÂY DỰNG (m3)
	
	

	1
	71-1-A
	Long Bình 1
	Long Bình
	Q. 9
	16,08
	10.530.326

	2
	71-2-A
	Long Bình 2
	
	
	           32,41 
	22.690.305

	3
	71-3-A
	Long Bình 3
	
	
	           13,95 
	9.486.583

	4
	71-4-A
	Long Bình 4
	
	
	         209,47 
	152.916.712

	
	CỘNG (VÙNG III)
	271,91
	195.623.926

	5
	162-5-A
	NT Quận 1
	Thạnh An
	Cần Giờ
	             6,72 
	         134.420 

	
	TỔNG CỘNG ĐÁ XÂY DỰNG
	278,63
	195.758.346

	II
	SÉT GẠCH NGÓI (m3)
	
	

	1
	5-1-A
	Soc Trăm (Đồng Ông Cơ)
	An Phú
	Củ Chi
	72,35
	      2.749.460 

	2
	11-1-A
	Rạch Sơn
	An Nhơn Tây
	
	37,40
	      1.122.189 

	3
	11-2-A
	
	Nhuận Đức
	
	35,50
	      1.065.018

	4
	11-3-A
	
	
	
	5,13
	         153.956 

	5
	13-1-A
	Rạch Sơn-Bàu Trăn
	An Nhơn Tây

Nhuận Đức
	
	125,50
	      1.255.093 

	6
	13-3-A
	
	
	
	125,50
	      3.765.000

	7
	17-A.1
	Phú Hợp-Bàu Cạp (Trại giống cây trồng Đồng Tiến 2)
	Phạm Văn Cội
	
	2,40
	112.800 

	8
	17-A.2
	
	
	
	85,31
	      4.009.100 

	9
	17-A.3
	
	
	
	2,39
	              112.330

	10
	19-1-A
	Bàu Điều
	Trung Lập Hạ-

Phước Thạnh
	
	84,13
	5.468.450 

	11
	24-1-A
	Tân Quy 1
	Tân Thạnh Đông
	
	33,24
	797.760 

	12
	30-1-A
	Thái Mỹ 1
	Thái Mỹ 
	
	418,45
	        7.824.997 

	13
	31-2-A
	Thái Mỹ 2
	
	
	246,15
	         1.920.013 

	14
	38-3-A
	Tân Quy 2
	Trung An

Tân Thạnh Đông
	
	296,25
	         7.110.121 

	15
	38-6-A
	
	
	
	503,86
	       24.689.140 


	
	CỘNG (1)
	2.073,56
	62.155.427

	16
	45-3-A
	Nhị Bình
	Nhị Bình
	Hóc Môn
	394,06
	       11.822.077 

	17
	53-3-A
	Đông Thạnh
	Tân Hiệp
	
	181,01
	         7.204.254 

	18
	56-1-A
	Tân Thới Nhì
	Tân Thới Nhì
	
	24,07
	            132.384 

	19
	56-2-A
	
	
	
	52,39
	            523.931 

	20
	68-3-A
	
	
	
	131,69
	         1.316.971 

	21
	75-6-A
	Tân Thới Hiệp
	Tân Thới Hiệp
	
	149,82
	1.273.470

	
	CỘNG (2)
	933,04
	22.273.087

	
	CỘNG (VÙNG I)
	3.006,60
	84.428.514

	22
	127-1-A
	Vĩnh Lộc
	Vĩnh Lộc
	Bình Chánh
	                45,65 
	           629.970 

	23
	127-2-A
	
	
	
	              220,13 
	8.585.070        

	24
	127-3-A
	
	
	
	              294,95 
	      14.157.600 

	25
	136-1-A.1
	Láng Le 1
	Bình Lợi
	
	10,96
	197.280

	26
	136-1-A.2
	
	
	
	10,71
	192.780

	27
	136-1-A.3
	
	
	
	10,75
	193.500

	28
	136-1-A.4
	
	
	
	10,84
	195.120

	29
	136-1-A.5
	
	
	
	10,81
	194.580

	30
	136-1-A.6
	
	
	
	10,95
	197.100

	31
	136-1-A.7
	
	
	
	11,10
	199.800

	32
	136-1-A.8
	
	
	
	3,68
	66.240

	33
	136-2-A.1
	Láng Le 2
	Bình Lợi
	
	53.98
	863.680

	34
	136-2-A.2
	
	
	
	1,38
	22.080

	35
	136-2-A.3
	
	
	
	1,09
	17.440

	36
	142-1-A.1
	Tân Túc 1
	Tân Túc
	
	                22,69 
	           422.034 

	37
	142-1-A.2
	
	
	
	              103,96 
	        1.933.656 

	38
	144-1-A.1
	Bình Giáp 1
	Hưng Long
	
	                10,67 
	           213.400

	39
	144-1-A.2
	
	
	
	                  3,03 
	             60.600 

	40
	144-1-A.3
	
	
	
	                  2,31 
	             46.200 

	41
	144-1-A.4
	
	
	
	                  6,38 
	           127.600

	42
	144-1-A.5
	
	
	
	                  2,17 
	             43.400 

	43
	144-1-A.6
	
	
	
	                  4,54 
	90.800

	44
	144-1-A.7
	
	
	
	                  8,89 
	           177.800

	45
	144-1-A.8
	
	
	
	                26,18 
	           523.600

	46
	147-2-A
	
	
	
	                38,21 
	           917.040 

	47
	153-2-A.1
	Bình Giáp 2
	Quy Đức
	
	                58,06 
	           870.900

	48
	153-2-A.2
	
	
	
	                  2,63 
	             39.450

	49
	153-2-A.3
	
	
	
	                  0,52 
	7.800

	
	CỘNG (VÙNG II)
	987,22
	31.186.520

	50
	91-5-A
	Linh Xuân
	Linh Xuân
	Thủ Đức
	119,24
	2.623.308

	
	TỔNG CỘNG SÉT GẠCH NGÓI
	4.113,06
	118.238.342

	III
	SÉT HỖN HỢP (m3)

	1
	77-4-A
	Tân Thới Nhì
	Xuân Thới Sơn
	Hóc Môn
	129,00
	         4.812.041 

	2
	102-1-A
	Nhị Xuân
	Xuân Thới Thượng
	
	339,40
	       12.388.100 

	
	CỘNG (VÙNG I)
	468.40
	17.200.141

	3
	121-1-A
	Phạm Văn Hai
	Phạm Văn Hai
	Bình Chánh
	418,38
	       14.768.814 

	
	CỘNG (VÙNG I I)
	418,38
	       14.768.814 

	4
	152-1-A
	Rạch Sài Lớn
	Tam Thôn Hiệp
	Cần Giờ
	91,68
	         3.117.213 

	5
	155-1-A
	Rạch Năm Mới
	
	
	86,79
	3.479.600 

	6
	164-3-A
	NT Quận 1
	Thạnh An


	
	361,49
	       12.869.078 

	7
	165-4-A.1
	
	
	
	312,70
	       11.132.025 

	8
	165-4-A.2
	
	
	
	8,34
	            296.728 

	9
	165-4-A.3
	
	
	
	1,53
	              54.513 

	10
	166-1-A
	Lý Nhơn
	Lý Nhơn
	
	462,90
	       34.532.004 

	11
	166-1-A.1
	Lý Nhơn
	Lý Nhơn
	Cần Giờ
	15,36
	1.146.000

	12
	166-1-A.2
	
	
	
	24,20
	1.800.000

	13
	166-1-A.3
	
	
	
	7,69
	574.000

	14
	166-1-A.4
	
	
	
	17,88
	1.334.000

	15
	166-1-A.5
	Lý Nhơn
	Lý Nhơn
	Cần Giờ
	40,8
	3.050.000

	16
	166-1-A.6
	
	
	
	52,97
	3.952.000

	17
	166-1-A.7
	
	
	
	24,62
	1.837.000

	18
	166-1-A.8
	
	
	
	59,39
	4.431.000

	19
	166-1-A.9
	
	
	
	25,00
	1.865.000

	
	CỘNG (VÙNG IV)
	1.593,34
	85.470.161

	
	TỔNG CỘNG SÉT HỖN HỢP
	2.480,12
	117.439.116

	IV
	CUỘI SỎI CÁT (m3)
	
	

	1
	17-2-A.1
	Phú Hợp
	Phạm Văn Cội
	Củ Chi
	2,40
	195.569

	2
	17-2-A.2
	
	
	
	85,30
	6.950.833

	3
	17-2-A.3
	
	
	
	2,38
	194.754

	4
	20-2-A
	Bàu Chứa
	Phạm Văn Cội
	
	12,70
	460.058

	5
	20-3-A
	
	Trung Lập Hạ
	
	4,53
	36.213

	
	CỘNG 
	107,31
	7.837.427

	6
	48-3-A
	Đông Thạnh
	Đông Thạnh
	Hóc Môn
	300,48
	15.023.837

	
	CỘNG (VÙNG I)
	407,79
	22.861.264

	7
	70-1-A
	Linh Xuân
	Linh Xuân
	Thủ Đức
	22,70
	283.779

	8
	91-4-A
	
	
	
	107,83
	1.347.821

	
	CỘNG (VÙNG III)
	130,53
	1.631.600

	
	TỔNG CỘNG 
	538,33
	24.492.864

	V
	CÁT XÂY DỰNG (m3)
	
	

	1
	2-2-A
	Soc Trăm
	An Phú
	Củ Chi
	3,00
	         2.170.648 

	2
	53-4-A
	Đông Thạnh-Thới Tam Thôn
	Trung An-

Tân Thạnh Đông
	
	3,86
	         6.209.094 

	3
	48-2-A
	Đông Thạnh
	
	
	3,86
	       11.085.930 

	
	CỘNG (VÙNG I)
	10,72
	19.465.672

	4
	88-3-A
	Linh Xuân
	Linh Xuân
	Thủ Đức
	10,68
	            106.838 

	5
	59-1-A
	Vùng 1 SĐN
	Long Bình
	Q.9
	7,07
	            217.724 

	6
	138-1-A
	Vùng 8 SSG
	Thạnh Mỹ Lợi
	Q.2
	0,32
	              14.280 

	
	CỘNG (VÙNG III)
	18,07
	338.842

	
	TỔNG CỘNG CÁT XÂY DỰNG
	28,79
	19.804.514

	VI
	LATERIT SAN LẤP (m3)
	
	

	1
	8-2-A
	An Phú
	An Nhơn Tây
	Củ                                                                                                                                                    Chi
	29,22
	         733.250 

	2
	13-2-A
	Rạch Sơn
	An Nhơn Tây

Nhuận Đức
	
	125,52
	      1.506.184 

	3
	26-2-A
	Tân Quy 1
	Trung An
	
	62,63
	         939.444 

	4
	29-1-A
	Phươc Vĩnh An
	Tân Thạnh Tây
	
	86,47
	   2.317.394                                                                                      

	5
	33-2-A
	
	
	
	545,36
	      9.489.264 

	6
	38-5-A
	Tân Quy 2
	Trung An

Tân Thạnh Đông
	
	736,62
	      8.323.806 

	
	CỘNG (VÙNG I)
	1.585,82  
	23.309.342

	7
	49-5-A
	Đông Thạnh
	Đông Thạnh
	Hóc Môn
	30,16
	         301.679 

	
	TỔNG CỘNG LATERIT SAN LẤP
	1.615,98
	23.611.021

	VII
	THAN BÙN (tấn)
	
	

	1
	23-1-A
	Cây Sộp
	Nhuận Đức,PVA
	Củ Chi
	40,67
	     178.961 

	2
	46-1-A
	Nhị Bình
	Nhị Bình
	Hóc Môn
	65,36
	287.584

	3
	46-2-A
	
	
	
	4,65
	       20.472 

	
	CỘNG (VÙNG I)
	110,68
	487.017

	4
	139-3-A.1
	Láng Le 3
	Lê Minh Xuân
	Bình Chánh
	3,83
	63.195

	5
	139-3-A.2
	
	
	
	3,52
	       58.080

	6
	139-3-A.3
	
	
	
	2,77
	45.705 

	7
	139-3-A.4
	
	
	
	0,26
	4.290 

	8
	139-4-A
	Láng Le 4
	
	
	35,38
	     583.770 

	
	CỘNG (VÙNG II)
	45,76         
	755.040

	9
	159-1-A.1
	An Nghĩa 1
	An Thới Đông
	Cần Giờ
	0,98
	       12.936 

	10
	159-1-A.2
	
	
	
	2,91
	       38.412 

	11
	159-1-A.3
	
	
	
	75,61
	     998.052 

	12
	159-2-A
	An Nghĩa 2
	
	
	92,68
	  1.223.376 

	13
	164-1-A
	NT Quận 1
	Thạnh An
	
	31,28
	     172.049 

	14
	164-2-A
	
	
	
	6,25
	       34.349 

	15
	171-1-A
	Gò Bàu 1
	
	
	10,88
	       59.847 

	16
	171-2-A
	Gò Bàu 2
	
	
	2,73
	       38.975 

	
	CỘNG (VÙNG IV)
	223,32
	2.577.996

	
	TỔNG CỘNG THAN BÙN
	379,76
	3.820.053

	VIII
	KAOLIN  (tấn)
	
	

	1
	4-1-A
	Phú Mỹ Hưng
	Phú Mỹ Hưng
	Củ Chi
	64,85
	      1.538.638 

	2
	7-1-A
	An Phú
	An Phú 
	
	19,54
	155.767

	3
	10-1-A
	Rạch Sơn 1
	An Nhơn Tây
	
	45,19
	1.036.477

	4
	10-2-A
	Rạch Sơn 1
	Nhuận Đức
	
	46,45
	1.065.377

	5
	10-3-A
	
	
	
	5,13
	121.561

	6
	12-4-A
	Rạch Sơn 3
	An Nhơn Tây

Nhuận Đức
	
	24,39
	842.834

	7
	18-1-A
	Bàu Chứa
	Nhuận Đức
	
	24,38
	    256.721,40 

	8
	38-7-A
	Tân Quy
	Tân Thạnh Đông
	
	64,85
	      1.514.162 

	
	CỘNG (VÙNG I)
	294,78
	6.531.537,40

	9
	66-2-A
	Linh Xuân
	Linh Xuân
	Thủ Đức
	141,02
	6.886.058,00

	
	TỔNG CỘNG KAOLIN
	435,80
	13.417.595,40


GHI CHÚ: Những chữ viết tắt:

- SĐN: Sông Đồng Nai;  SSG: Sông Sài Gòn
 CHƯƠNG V
QUY HOẠCH DỰ TRỮ KHOÁNG SẢN TP. HỒ CHÍ MINH 

V.1-NGUYÊN TẮC QUY HOẠCH

Nằm trong diện quy hoạch dự trữ khoáng sản là những thân khoáng hoặc một phần của chúng đã được khảo sát sơ bộ về địa chất - khoáng sản, song điều kiện khai thác trong giai đoạn hiện nay không thuận lợi, hiệu quả kinh tế không cao, hoặc thân khoáng đang bị chồng lấn bởi những đối tượng thuộc danh mục tạm thời cấm hoạt động khoáng sản (rừng phòng hộ, rừng sản xuất, đất lúa 3 vụ, đất an ninh quốc phòng có thể điều chỉnh ...). Những khu vực quy hoạch dự trữ khoáng sản sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc quy hoạch thăm dò - khai thác công nghiệp khi có nhu cầu cấp thiết hoặc dự phòng cho phát triển mở rộng khai thác hoặc đầu tư mới khai thác sau này (sau năm 2020). 

Ngoài ra, các khu vực được quy hoạch vào diện dự trữ tài nguyên khoáng sản bao gồm những điểm hoặc mỏ khoáng sản đã được điều tra hoặc khảo sát địa chất trước đây cho thấy khoáng sản đạt yêu cầu về chất lượng và được tính toán dự báo tài nguyên (trữ lượng dự báo) trên cơ sở các tiền đề địa chất thuận lợi, song chưa có nhu cầu khai thác trong điều kiện hiện tại, mặc dù các khu vực có tài liệu địa chất ban đầu đạt yêu cầu cho việc lập các đề án khảo sát - thăm dò mỏ. 

Trên bản đồ quy hoạch tổng hợp và chi tiết các khu vực dự trữ khoáng sản được ghi ký hiệu bằng chữ D vào phía sau số hiệu điểm mỏ (ví dụ: số hiệu điểm mỏ sét gạch ngói Rạch Sơn là 13, thì số hiệu tiểu khu quy hoạch dự trữ đối với thân khoáng số 3 sẽ là 13 -3-D) và được tô màu tím.

V.2- QUY HOẠCH DỰ TRỮ KHOÁNG SẢN THEO VÙNG

Trong phạm vi TP. Hồ Chí Minh, các khu vực quy hoạch dự trữ khoáng sản được phân định theo phân vùng lãnh thổ quy hoạch như sau: 
V.2.1-Vùng I: 

Trong vùng I sẽ quy hoạch tổng thể dự trữ các loại khoáng sản như sau:

V.2.1.1- Sét gạch ngói: 

a- Huyện Củ Chi: Trong  phạm vi huyện Củ Chi có 6 khu vực mỏ (khoáng sàng) sét gạch ngói được đưa vào quy hoạch dự trữ: Rạch Sơn (13), Phú Hợp (17), Bàu Điều (19), Thái Mỹ 1 (30), Thái Mỹ 2 (31), Nhị Bình (45), Đông Thạnh (53) và Tân Thới Nhì (56). Các khu vực này được phân chia thành 54 tiểu khu quy hoạch dự trữ khoáng sản với tổng diện tích là 595,72 ha, tài nguyên dự báo: 18,510 triệu m3 phân bố tại các khu vực sau:

+ Khu vực Rạch Sơn 1:

- Tiểu khu Rạch Sơn 1-1 (số hiệu 13-1-D.1): Diện tích 0,365 km2 (36,5ha); TNDB: 0,365 triệu m3.

- Tiểu khu Rạch Sơn 1-2 (số hiệu 13-1-D.2): Diện tích 0,0783 km2 (7,83 ha); TNDB: 0,083 triệu m3. 

- Tiểu khu Rạch Sơn 1.3 (số hiệu 13-1-D.3): Diện tích 0,159 km2 (15,90 ha); TNDB: 0,159 triệu m3.

- Tiểu khu Rạch Sơn 1-4 (số hiệu 13-1-D.4): Diện tích 0,1361 km2 (13,61 ha); TNDB: 0,136 triệu m3. 

+ Khu vực Rạch Sơn 3: 

- Tiểu khu Rạch Sơn 3.1 (số hiệu 13-3-D.1): Diện tích 0,365 km2 (36,50 ha); TNDB: 1,095 triệu m3.

- Tiểu khu Rạch Sơn 3-2 (số hiệu 13-3-D.2): Diện tích 0,0783 km2 (7,83 ha); TNDB: 0,235 triệu m3. 

- Tiểu khu Rạch Sơn 3.3 (số hiệu 13-3-D.3): Diện tích 0,159 km2 (15,9ha); TNDB: 0,477 triệu m3.

- Tiểu khu Rạch Sơn 3-4 (số hiệu 13-3-D.4): Diện tích 0,1361 km2 (13,61 ha); TNDB: 0,408 triệu m3. 

+ Khu vực Phú Hợp (Trạm giống cây trồng Đồng Tiến 2): 

- Tiểu khu Phú Hợp 1 (số hiệu 17-1-D.1): Diện tích 0,7564 km2 (75,64 ha); TNDB: 3,555 triệu m3. 

- Tiểu khu Phú Hợp 2 (số hiệu 17-1-D.2): Diện tích 0,252 km2 (25,20 ha); TNDB: 1,184 triệu m3. 

+ Khu vực Bàu Điều: 

- Tiểu khu Bàu Điều 1 (số hiệu 19-1-D.1): Diện tích 0,612 km2 (61,20 ha); TNDB: 3,978 triệu m3; 

- Tiểu khu Bàu Điều 2 (số hiệu 19-1-D.2): Diện tích 0,0653 km2 (6,53 ha); TNDB: 0,424 triệu m3; 

- Tiểu khu Bàu Điều 3 (số hiệu 19-1-D.3): Diện tích 0,0802 km2 (8,02 ha); TNDB: 0,521 triệu m3; 

- Tiểu khu Bàu Điều 4 (số hiệu 19-1-D.4): Diện tích 0,0108km2 (1,08 ha); TNDB: 0,070 triệu m3; 

- Tiểu khu Bàu Điều 5 (số hiệu 19-1-D.5): Diện tích 0,205 km2 (20,50 ha); TNDB: 1,333 triệu m3; 

- Tiểu khu Bàu Điều 6 (số hiệu 19-1-D.6): Diện tích 0,08 km2 (8,0 ha); TNDB: 0,520 triệu m3; 

+ Khu vực Thái Mỹ 1 (số hiệu 30-1) 

- Tiểu khu Thái Mỹ 1-1 (số hiệu 30-1-D.1): Diện tích 0,023 km2 (2,30 ha); TNDB: 0,043 triệu m3;

- Tiểu khu Thái Mỹ 1-2 (số hiệu 30-1-D.2): Diện tích 0,0098 km2 (0,98 ha); TNDB: 0,019 triệu m3;

- Tiểu khu Thái Mỹ 1-3 (số hiệu 30-1-D.3): Diện tích 0,0315 km2 (3,15 ha); TNDB: 0,059 triệu m3;

- Tiểu khu Thái Mỹ 1-4 (số hiệu 30-1-D.4): Diện tích 0,165 km2 (16,50 ha); TNDB: 0,308 triệu m3;

- Tiểu khu Thái Mỹ 1-5 (số hiệu 30-1-D.5): Diện tích 0,004 km2 (4,00 ha); TNDB: 0,075 triệu m3;

- Tiểu khu Thái Mỹ 1-6 (số hiệu 30-1-D.6): Diện tích 0,0613 km2 (6,13 ha); TNDB: 0,115 triệu m3;

- Tiểu khu Thái Mỹ 1-7 (số hiệu 30-1-D.7): Diện tích 0,2498 km2 (24,98 ha); TNDB: 0,467 triệu m3;

- Tiểu khu Thái Mỹ 1-8 (số hiệu 30-1-D.8): Diện tích 0,0557 km2 (5,57 ha); TNDB: 0,104 triệu m3;

- Tiểu khu Thái Mỹ 1-9 (số hiệu 30-1-D.9): Diện tích 0,1239 km2 (12,39 ha); TNDB: 0,232 triệu m3;

- Tiểu khu Thái Mỹ 1-10 (số hiệu 30-1-D.10): Diện tích 0,2556 km2 (25,56 ha); TNDB: 0,478 triệu m3;

+ Khu vực Thái Mỹ 2 (số hiệu 31-2) 

- Tiểu khu Thái Mỹ 2-1 (số hiệu 31-2-D.1): Diện tích 0,181 km2 (18,10 ha); TNDB: 0,141 triệu m3;

- Tiểu khu Thái Mỹ 2-2 (số hiệu 31-2-D.2): Diện tích 0,2572 km2 (25,72 ha); TNDB: 0,200 triệu m3;

- Tiểu khu Thái Mỹ 2-3 (số hiệu 31-2-D.3): Diện tích 0,2747 km2 (27,47 ha); TNDB  : 0,214 triệu m3;

- Tiểu khu Thái Mỹ 2-4 (số hiệu 31-2-D.4): Diện tích 0,1089 km2 (10,89 ha); TNDB: 0,085 triệu m3;

- Tiểu khu Thái Mỹ 2-5 (số hiệu 31-2-D.5): Diện tích 0,1928 km2 (19,28 ha); TNDB: 0,150 triệu m3;

- Tiểu khu Thái Mỹ 2-6 (số hiệu 31-2-D.6): Diện tích 0,1522 km2 (15,22 ha); TNDB: 0,119 triệu m3;

+ Khu vực Tân Quy 

- Tiểu khu Tân Quy 6 (số hiệu 38-6-D): Diện tích 0,1018 km2 (10,18 ha); TNDB: 0,499 triệu m3;

- Tiểu khu Tân Quy 6-1 (số hiệu 38-6-D.1): Diện tích 0,0298 km2 (2,98 ha); TNDB: 0,146 triệu m3;

- Tiểu khu Tân Quy 6-2 (số hiệu 38-6-D.2): Diện tích 0,053 km2 (5,30 ha); TNDB: 0,260 triệu m3;

- Tiểu khu Tân Quy 6-3 (số hiệu 38-6-D.3): Diện tích 0,0517 km2 (5,17 ha); TNDB: 0,253 triệu m3;

b- Huyện Hóc Môn: Trong  phạm vi huyện Hóc Môn có 3 khu vực mỏ (khoáng sàng) sét gạch ngói được đưa vào quy hoạch: Nhị Bình (45) và Đông Thạnh (53) và Tân Thới Nhì, chúng được khoanh định thành 18 tiểu khu quy hoạch dự trữ khoáng sản với tổng diện tích 752,49 ha và tài nguyên dự báo: 23,395 triệu m3 được phâ bố tại các khu vực như sau:

+ Khu vực Nhị Bình 3: 

- Tiểu khu Nhị Bình 3-1 (số hiệu 45-3-D.1): Diện tích 0,266 km2 (26,60 ha); TNDB: 0,800 triệu m3. 

- Tiểu khu Nhị Bình 3-2 (số hiệu 45-3-D.2): Diện tích 0,246 km2 (24,60 ha); TNDB: 0,740 triệu m3. 

- Tiểu khu Nhị Bình 3-3 (số hiệu 45-3-D.3): Diện tích 0,0711 km2 (7,11 ha); TNDB: 0,213 triệu m3. 

- Tiểu khu Nhị Bình 3-4 (số hiệu 45-3-D.4): Diện tích 0,0806 km2 (8,06 ha); TNDB: 0,242 triệu m3. 

- Tiểu khu Nhị Bình 3-5 (số hiệu 45-3-D.5): Diện tích 0,0651km2 (6,51 ha); TNDB: 0,195 triệu m3. 

- Tiểu khu Nhị Bình 3-6 (số hiệu 45-3-D.6): Diện tích 0,0266 km2 (2,66 ha); TNDB: 0,080 triệu m3. 

- Tiểu khu Nhị Bình 3-7 (số hiệu 45-3-D.7): Diện tích 0,0126 km2 (1,26 ha); TNDB: 0,038 triệu m3. 

- Tiểu khu Nhị Bình 3-8 (số hiệu 45-3-D.8): Diện tích 0,022 km2 (2,2 ha); TNDB: 0,066 triệu m3. 

- Tiểu khu Nhị Bình 3-9 (số hiệu 45-3-D.9): Diện tích 0,0143 km2 (1,43 ha); TNDB: 0,043 triệu m3. 

- Tiểu khu Nhị Bình 3-10 (số hiệu 45-3-D.10): Diện tích 0,0275 km2 (2,75 ha); TNDB: 0,083 triệu m3. 

- Tiểu khu Nhị Bình 3-11 (số hiệu 45-3-D.11): Diện tích 0,0162 km2 (1,62 ha); TNDB: 0,049 triệu m3. 

+ Khu vực Đông Thạnh 3: 

- Tiểu khu Đông Thạnh 3 ((số hiệu 53-3-D): Diện tích 0,0414 km2 (4,14 ha); TNDB: 0,165 triệu m3; 

- Tiểu khu Đông Thạnh 3-1 (số hiệu 53-3-D.1): Diện tích 0,216 km2 (21,60 ha); TNDB: 0,860 triệu m3; 

- Tiểu khu Đông Thạnh 3-2 (số hiệu 53-3-D.2): Diện tích 0,125 km2 (12,50 ha); TNDB: 0,490 triệu m3.

- Tiểu khu Đông Thạnh 3-3 (số hiệu 53-3-D.3): Diện tích 0,0876 km2 (8,76 ha); TNDB: 0,348 triệu m3; 

- Tiểu khu Đông Thạnh 3-4 (số hiệu 53-3-D.4): Diện tích 0,0753 km2 (7,53 ha); TNDB: 0,299 triệu m3.

+ Khu vực Tân Thới Nhì: 

- Tiểu khu Tân Thới Nhì 2 (số hiệu 56-2-D): Diện tích 0,0748 km2 (7,48 ha); TNDB: 0,075 triệu m3; 

- Tiểu khu Tân Thới Nhì 3 (số hiệu 68-3-D): Diện tích 0,0996 km2 (9,96 ha); TNDB: 0,099 triệu m3.

V.2.1.2- Sét keramzit (sét hỗn hợp): 

Sét keramzit phân bố chủ yếu trong  phạm vi huyện Hóc Môn với 2 khu vực mỏ (khoáng sàng) là: Tân Thới Nhì (77) và Nhị Xuân (102), được phân chia thành 07 tiểu khu quy hoạch có tổng diện tích là 200,27 ha và tài nguyên dự báo: 7,3 ttriệu m3. Cụ thể như sau:

+ Khu vực Tân Thới Nhì (số hiệu 77-4-D): Diện tích 0,3011 km2 (30,11 ha); TNDB: 1,123 triệu m3; 

+  Khu vực Nhị Xuân (thân khoáng thuộc huyện Hóc Môn)
- Tiểu khu Nhị Xuân 1 (số hiệu 102-1-D.1): Diện tích 0,091 km2 (9,14 ha); TNDB: 0,334 triệu m3. 

- Tiểu khu Nhị Xuân 2 (số hiệu 102-1-D.2): Diện tích 0,0869 km2 (8,69 ha); TNDB: 0,317 triệu m3.

- Tiểu khu Nhị Xuân 3 (số hiệu 102-1-D.3): Diện tích 0,465 km2 (46,50 ha), TNDB: 1,664 triệu m3.

- Tiểu khu Nhị Xuân 4 (số hiệu 102-1-D.4): Diện tích 0,282 km2 (28,20 ha); TNDB: 1,029 triệu m3. 

- Tiểu khu Nhị Xuân 5 (số hiệu 102-1-D.5): Diện tích 0,485 km2 (48,50 ha); TNDB: 1,770 triệu m3. 

- Tiểu khu Nhị Xuân 6 (số hiệu 102-1-D.6): Diện tích 0,2913 km2 (29,13 ha); TNDB: 1,063 triệu m3. 

V.2.1.3- Laterit san lấp: 

Trong phạm vi huyện Củ Chi có 05 khu vực mỏ (khoáng sàng): Rạch Sơn-Bàu Trăn (13), Tân Quy (26), Tân Thạnh Tây (29), Phước Vĩnh An-Tân Thông Hội (33), Tân Quy - Tân Thạnh Đông (38), được phân thành 20 tiểu khu quy hoạch trên tổng diện tích 3,42 km2 (342,71ha) và tài nguyên dự báo là 4.957,58 ngàn m3.

+ Khu vực Rạch Sơn;
- Tiểu khu Rạch Sơn 1 (số hiệu 13-2-D.1): Diện tích 0,365 km2 (36,50 ha); TNDB: 438,240 ngàn m3. 

- Tiểu khu Rạch Sơn 2 (số hiệu 13-2-D.2): Diện tích 0,0783 km2 (7,83 ha); TNDB: 93,920 ngàn m3. 

- Tiểu khu Rạch Sơn 3 (số hiệu 13-2-D.3): Diện tích 0,159 km2 (15,90 ha); TNDB: 190,920 ngàn m3. 

- Tiểu khu Rạch Sơn 4 (số hiệu 13-2-D.4): Diện tích 0,1361 km2 (13,61 ha); TNDB: 163,340 ngàn m3. 

+ Khu vực Tân Quy – Trung An

- Tiểu khu Tân Quy 2 (số hiệu 26-2-D): Diện tích 0,1126 km2 (11,26 ha); TNDB: 168,904 ngàn m3. 
+ Khu vực Tân Thạnh Tây

- Tiểu khu Tân Thạnh Tây (số hiệu 29-1-D): Diện tích 0,2930 km2 (29,30 ha); TNDB: 785,280 ngàn m3. 
+ Khu vực Tân Thông Hội - Tân Thạnh Đông

- Tiểu khu Phước Vĩnh An (số hiệu 33-2-D.1): Diện tích 0,2930 km2 (24,56 ha); TNDB: 427,344 ngàn m3. 
- Tiểu khu Tân Thông Hội 2 (số hiệu 33-2-D.2): Diện tích 0,0688 km2 (6,88 ha); TNDB: 119,712 ngàn m3 .
- Tiểu khu Tân Thông Hội 3 (số hiệu 33-2-D.3): Diện tích  0,2577 km2 (25,77 ha); TNDB: 448,398 ngàn m3.

- Tiểu khu Tân Thông Hội 4 (số hiệu 33-2-D.4): Diện tích 0,0849 km2 (8,49 ha); TNDB: 147,726 ngàn m3 

- Tiểu khu Tân Thông Hội 5 (số hiệu 33-2-D.5): Diện tích 0,1339 km2 (13,39 ha); TNDB: 232,986 ngàn m3 

- Tiểu khu Tân Thông Hội 6 (số hiệu 33-2-D.6): Diện tích 0,079 km2 (7,90 ha); TNDB: 137,600 ngàn m3 

+ Khu vực Tân Quy:

- Tiểu khu Tân Quy 5 (số hiệu 38-5-D): Diện tích 0,404 km2 (40,40 ha); TNDB: 465,520 ngàn m3. 

- Tiểu khu Tân Quy 5-1 (số hiệu 38-5-D.1): Diện tích 0,0298 km2 (2,98 ha); TNDB: 33,764 ngàn m3. 

- Tiểu khu Tân Quy 5-2 (số hiệu 38-5-D.2): Diện tích 0,053 km2 (5,30 ha); TNDB: 59,890 ngàn m3. 

- Tiểu khu Tân Quy 5-3 (số hiệu 38-5-D.3): Diện tích 0,0325 km2 (3,25 ha); TNDB: 36,730 ngàn m3. 

- Tiểu khu Tân Quy 5-4 (số hiệu 38-5-D.4): Diện tích 0,675 km2 (67,50 ha); TNDB: 760,000 ngàn m3. 

- Tiểu khu Tân Quy 5-5 (số hiệu 38-5-D.5): Diện tích 0,0839 km2 (8,39 ha); TNDB: 94,807 ngàn m3. 

- Tiểu khu Tân Quy 5-6 (số hiệu 38-5-D.6): Diện tích 0,0785 km2 (7,85 ha); TNDB: 88,750 ngàn m3. 

- Tiểu khu Tân Quy 5-7 (số hiệu 38-5-D.6): Diện tích 0,0564 km2 (5,64 ha); TNDB: 63,710 ngàn m3. 

VI.2.1.4- Kaolin: 

Trong phạm vi huyện Củ Chi có 03 khu vực mỏ (khoáng sàng) kaolin: Rạch  Sơn (12), Bàu Chứa (18) và Tận Quy (38) được phân thành 12 tiểu khu quy hoạch trên tổng diện tích 2,007 triệu m2 (200,70 ha) và tài nguyên dự báo là 4.623,339 ngàn tấn.

+ Khu vực Rạch Sơn:

- Tiểu khu Rạch Sơn 1 (12-4-D.1): Diện tích 0,365 km2 (36,50 ha); TNDB: 838 ngàn tấn.

- Tiểu khu Rạch Sơn 2 (12-4-D.2): Diện tích 0,0783 km2 (7,83 ha); TNDB: 179,500 ngàn tấn.

- Tiểu khu Rạch Sơn 3 (12-4-D.3): Diện tích 0,159 km2 (15,90 ha); TNDB: 365 ngàn tấn.

- Tiểu khu Rạch Sơn 4 (12-4-D.4): Diện tích 0,1361 km2 (13,61 ha); TNDB: 312 ngàn tấn.

+ Khu vực Bàu Chứa:
- Tiểu khu Bàu Chứa 1 (18-1-D.1): Diện tích 0,104 km2 (10,40 ha); TNDB: 109,512 ngàn tấn.

- Tiểu khu Bàu Chứa 2 (18-1-D.2): Diện tích 0,0618 km2 (6,18 ha); TNDB:  65,075 ngàn tấn.

+ Khu vực Tân Quy:

- Tiểu khu Tân Quy (38-7-D): Diện tích 0,1396 km2 (13,96 ha); TNDB: 742 ngàn tấn.

- Tiểu khu Tân Quy 1 (38-7-D.1): Diện tích 0,0448 km2 (4,48 ha); TNDB: 232,602 ngàn tấn.

- Tiểu khu Tân Quy 2 (38-7-D.2): Diện tích 0,686 km2 (68,60 ha); TNDB: 561,71 ngàn tấn.

- Tiểu khu Tân Quy 3 (38-7-D.3): Diện tích 0,0947 km2 (9,47 ha); TNDB: 503 ngàn tấn.

- Tiểu khu Tân Quy 4 (38-7-D.4): Diện tích 0,069 km2 (6,90 ha); TNDB: 358,248 ngàn tấn.

- Tiểu khu Tân Quy 5 (38-7-D.5): Diện tích 0,0687 km2 (6,87 ha); TNDB: 356,690 ngàn tấn.

V.2.1.5- Cát xây dựng (lòng sông): 

- Trong phạm vi huyện Củ Chi có 05 khu vực mỏ (khoáng sàng) cát xây dựng:  Vùng 1 sông Sài Gòn (1), Vùng 2 SSG (2), Vùng 3 SSG (3), Vùng 4 SSG (9), Vùng 5 SSG (21), được phân thành 09 tiểu khu quy hoạch trên tổng diện tích 0,2883 triệu m2 (28,83 ha) và tài nguyên dự báo là 388,510 ngàn m3.

+ Vùng 1-S.SG gồm 02 tiểu khu: 

· Tiểu khu 1 (1-1-D): Diện tích 0,0276 km2 (2,76 ha); TNDB: 30,700 ngàn m3
· Tiểu khu 2 (1-1-D): Diện tích 0,0993 km2 (9,93 ha); TNDB: 13,210 ngàn m3
+ Vùng 2-S.SG có tiểu khu 1 (2-1-D): Diện tích 0,0354 km2 (3,54 ha); TNDB: 71,560 ngàn m3
+ Vùng 3-S.SG gồm 04 tiểu khu: 

· Tiểu khu 1 (3-1-D): Diện tích 0,0136 km2 (1,36 ha); TNDB: 20,540 ngàn m3
· Tiểu khu 2 (3-2-D): Diện tích 0,0123 km2 (1,23 ha); TNDB: 32,840 ngàn m3
· Tiểu khu 3 (3-3-D): Diện tích 0,0088 km2 (0,88 ha); TNDB: 10,320 ngàn m3
· Tiểu khu 4 (3-4-D): Diện tích 0,0032 km2 (0,32 ha); TNDB: 3,420 ngàn m3
+ Vùng 4-S.SG có tiểu khu 1 (9-1-D): Diện tích 0,0161 km2 (1,61 ha); TNDB: 32,200 ngàn m3
+ Vùng -S.SG gồm tiểu khu 1 (21-1-D): Diện tích 0,072 km2 (7,20 ha); TNDB: 173,720 ngàn m3
V.2.1.6- Cuội, sỏi, cát xây dựng: 

Trong phạm vi huyện Củ Chi có 02 khu vực mỏ (khoáng sàng) cuội sỏi cát xây dựng: Phú Hợp (17) và Bàu Chứa (20) được phân thành 04 tiểu khu quy hoạch như sau:

- Tiểu khu Phú Hợp 1 (17-2-D.1): Diện tích 0,7564 km2 (75,66 ha); TNDB: 6.163,669 ngàn m3.

- Tiểu khu Phú Hợp 2 (17-2-D.2): Diện tích 0,2522 km2 (25,20 ha); TNDB: 2.053,470 ngàn m3.

- Tiểu khu Bàu Chứa 2 (20-2-D): Diện tích 0,1329 (13,29 ha); TNDB: 481,430  ngàn m3.

- Tiểu khu Bàu Chứa 3 (20-3-D): Diện tích 0,0392 (3,92 ha); TNDB: 39,200 ngàn m3.

V.2.1.7- Cát xây dựng (trên cạn): 

Tổng cộng có 11 tiểu khu quy hoạch thuộc 2 mỏ (khoáng sàng), phân bố trong các huyện như sau:

+ Củ Chi

Trong phạm vi huyện Củ Chi có 1 khu vực mỏ (khoáng sàng) cát xây dựng: Tân Quy (38), được phân thành 07 tiểu khu quy hoạch như sau:

- Tiểu khu Tân Quy 4 (38-4-D): Diện tích 0,4024 km2 (40,24 ha); TNDB: 977,870 ngàn m3. 

- Tiểu khu Tân Quy 4-1 (38-4-D.1): Diện tích 0,03 km2 (3,00 ha); TNDB: 72,81 ngàn m3.

- Tiểu khu Tân Quy 4-2 (38-4-D.2): Diện tích 0,053 km2 (5,30 ha); TNDB: 128,820 ngàn m3.

- Tiểu khu Tân Quy  4-3 (38-4-D.3): Diện tích 0,0323 (3,23 ha); TNDB: 78,46 ngàn m3.

- Tiểu khu Tân Quy 4-4 (38-4-D.4): Diện tích 0,6743 (67,43 ha); TNDB:1.638,620 ngàn m3.

- Tiểu khu Tân Quy  4-5 (38-4-D.5): Diện tích 0,0323 (6,73 ha); TNDB:163,62 ngàn m3.

- Tiểu khu Tân Quy  4-6 (38-4-D.6): Diện tích 0,0323 (3,21 ha); TNDB: 78,04 ngàn m3.


- Hóc môn.

Trong phạm vi huyện Hóc Môn có 1 khu vực mỏ (khoáng sàng) cát xây dựng: Đông Thạnh (53), được phân thành 4 tiểu khu quy hoạch như sau:

- Tiểu khu Đông Thạnh 4-1 (53-4-D.1): Diện tích 0,216 (21,60 ha); TNDB: 822,000 ngàn m3.

- Tiểu khu Đông Thạnh 4-2 (53-4-D.2): Diện tích 0,0414 (4,14 ha); TNDB: 157,000 ngàn m3.

- Tiểu khu Đông Thạnh 4-3 (53-4-D.3): Diện tích 0,1255 (12,55 ha); TNDB: 477,000 ngàn m3.

- Tiểu khu Đông Thạnh 4-4 (53-4-D.4): Diện tích 0,0752 (7,52 ha); TNDB: 286 ngàn m3.

V.2.1.8- Than bùn

Trong phạm vi huyện Củ Chi có 02 khu vực mỏ (khoáng sàng) than bùn Cây Sộp (23), được phân thành 02 tiểu khu quy hoạch như sau:

-  Tiểu khu Cây Sộp 1 (23-1-D.1): Diện tích 0,0342 km2 (3,42 ha); TNDB: 15,057 ngàn tấn.

- Tiểu khu Cây Sộp 2 (23-1-D.2): Diện tích 0,0515 km2 (5,15 ha); TNDB:22,659 ngàn tấn. 

Trong phạm vi huyện Hóc Môn có 01 khu vực mỏ (khoáng sàng) than bùn Nhị Bình (46), được phân thành 01 tiểu khu quy hoạch như sau:

- Tiểu khu Nhị Bình (46-1-D): Diện tích 0,0374 km2 (3,74 ha); TNDB: 11,970 ngàn tấn.  

Những thông số về từng khu vực quy hoạch dự trữ được liệt kê chi tiết trong bảng dưới đây (xem bảng V.2.1): 

Bảng số V.2.1- Các khu vực quy hoạch dự  trữ  khoáng sản Vùng I

	STT
	SỐ HIỆU

KHU VỰC QUY HOẠCH
	TÊN MỎ 

KHOÁNG SẢN  
	XÃ, PHƯỜNG
	HUYỆN, 

QUẬN
	 THÔNG SỐ QUY HOẠCH

DỰ TRỮ KHOÁNG SẢN

	
	
	
	
	
	DIỆN TÍCH 

(ha )
	 TÀI NGUYÊN 

DỰ BÁO    

	I
	SÉT GẠCH NGÓI (triệu m3)
	
	

	1
	13-1-D.1
	Rạch Sơn 1
	An Nhơn Tây
	Củ Chi
	36,50                                                          
	0,365

	2
	13-1-D.2
	
	
	
	7,83
	0,083

	3
	13-1-D.3
	
	
	
	15,90
	0,159

	4
	13-1-D.4
	
	
	
	13,61
	0,136

	5
	13-3-D.1
	Rạch Sơn 3
	An Nhơn Tây

Nhuận Đức
	
	36,50
	1,095

	6
	13-3-D.2
	
	
	
	7,83
	0,235

	7
	13-3-D.3
	
	
	
	15,90
	0,477

	8
	13-3-D.4
	
	
	
	13,61
	0,408

	CỘNG (1)
	147,68
	2,958

	9
	17-1-D.1
	Phú Hợp (Trạm giống 

cây trồng Đồng Tiến 2)
	Phạm Văn Cội
	Củ Chi
	75,64
	3,555

	10
	17-1-D.2
	
	
	
	25,20
	1,184

	CỘNG (2)
	100,84
	4,739

	11
	19-1-D.1
	Bàu Điều
	Trung Lập Hạ
	Củ Chi
	61,20
	 3,978

	12
	19-1-D.2
	
	
	
	6,53
	0,424

	13
	19-1-D.3
	Bàu Điều
	Phước Thạnh
	
	8,02
	0,521

	14
	19-1-D.4
	
	
	
	1,08
	0,070

	15
	19-1-D.5
	
	
	
	20,50
	1,333

	16
	19-1-D.6
	
	
	
	8,00
	0,520

	CỘNG (3)
	105,33
	6,846

	17
	30-1-D.1
	Thái Mỹ 1
	Thái Mỹ
	Củ Chi
	2,30
	0,043

	18
	30-1-D.2
	
	
	
	0,98
	0,019

	19
	30-1-D.3
	
	
	
	3,15
	0,059

	21
	30-1-D.4
	
	
	
	16,50
	0,308

	20
	30-1-D.5
	
	
	
	4,00
	0,075

	22
	30-1-D.6
	
	
	
	6,13
	0,115

	23
	30-1-D.7
	
	
	
	24,98
	0,467

	24
	30-1-D.8
	
	
	
	5,57
	0,104

	25
	30-1-D.9
	
	
	
	12,39
	0,232

	26
	30-1-D.10
	
	
	
	25,56
	0,478

	CỘNG (4)
	
	101,56
	1,900

	27
	31-2-D.1
	Thái Mỹ 2
	Thái Mỹ
	
	18,10
	0,141

	28
	31-2-D.2
	
	
	
	25,72
	0,200

	29
	31-2-D.3
	
	
	
	27,47
	0,214

	30
	31-2-D.4
	
	
	
	10,89
	0,085

	31
	31-2-D.5
	
	
	
	19,28
	0,150

	32
	31-2-D.6
	
	
	
	15,22
	0,119

	CỘNG (5)
	116,68
	0,909

	33
	38-6-D
	Tân Quy
	Tân Thuận Đông
	Củ Chi
	10,18
	0,499

	34
	38-6-D.1
	
	
	
	2,98
	0,146

	35
	38-6-D.2
	
	
	
	5,30
	0,260

	36
	38-6-D.3
	
	
	
	5,17
	0,253

	CỘNG (6)
	23,63
	1,158

	CỘNG (H. CỦ CHI)
	595,72
	18,510

	37
	45-3-D.1
	Nhị Bình 3
	Nhị Bình
	Hóc Môn
	26,60
	0,800

	38
	45-3-D.2
	
	
	
	24,60
	0,740

	39
	45-3-D.3
	
	
	
	7,11
	0,213

	40
	45-3-D.4
	
	
	
	8,06
	0,242

	41
	45-3-D.5
	
	
	
	6,51
	0,195

	42
	45-3-D.6
	
	
	
	2,66
	0,080

	43
	45-3-D.7
	
	
	
	1,26
	0,038

	44
	45-3-D.8
	
	
	
	2,20
	0,066

	45
	45-3-D.9
	
	
	
	1,43
	0,043

	46
	 45-3-D.10
	
	
	
	2,75
	0,083

	47
	 45-3-D.11
	
	
	
	1,62
	0,049

	CỘNG (1)
	84,80
	2,549

	48
	53-3-D.1
	Đông Thạnh 3
	Tân Hiệp
	Hóc Môn
	21,60
	0,860

	49
	53-3-D.2
	
	
	
	12,50
	0,490

	50
	53-3-D
	
	
	
	4,14
	0,165

	51
	53-3-D.3
	
	
	
	8,76
	0,348

	52
	53-3-D.4
	
	
	
	7,53
	0,299

	CỘNG (2)
	54,53
	2,162

	53
	56-2-D
	Tân Thới Nhì
	TT. Hóc Môn
	Hóc Môn
	7,48
	0,075

	54
	68-3-D
	
	Xuân Thới Sơn
	
	9,96
	0,099

	CỘNG (3)
	17,44
	0,174

	CỘNG (H. HÓC MÔN)
	156,77
	4,885

	TỔNG CỘNG SÉT GẠCH NGÓI
	752,49
	23,395

	II
	SÉT KERAMZIT (triệu m3)
	
	

	1
	77-4-D
	Tân Thới Nhì 
	Xuân Thới Thượng
	Hóc Môn
	30,11
	1,123

	CỘNG (1)
	
	30,11
	1,123

	2
	102-1-D.1
	Nhị Xuân
	Xuân Thới Thượng
	
	9,14
	0,334

	3
	102-1-D.2
	
	
	
	8,69
	0,317

	4
	102-1-D.3
	
	
	
	46,50
	1,664

	5
	102-1-D.4
	
	
	
	28,20
	1,029

	6
	102-1-D.5
	
	
	
	48,50
	1,770

	7
	102-1-D.6
	
	
	
	29,13
	1,063

	CỘNG (2)
	170,16
	6,177

	TỔNG CỘNG SÉT KERAMZIT
	200,27
	7,300

	III
	LATERIT SAN LẤP (ngàn m3)
	
	

	1
	13-2-D.1
	Rạch Sơn – Bàu Trăn


	An Nhơn Tây
	Củ Chi
	36,50
	438,240

	2
	13-2-D.2
	
	Nhuận Đức
	
	7,83
	93,920

	3
	13-2-D.3
	
	
	
	15,90
	190,920

	4
	13-2-D.4
	
	
	
	13,61
	163,340

	CỘNG (1)
	
	73,84
	886,420

	5
	26-2-D
	Tân Quy 1
	Trung An
	
	11,26
	168,904

	6
	29-1-D
	Tân Thạnh Tây
	Tân Thạnh Tây
	
	29,30
	785,280

	7
	 33-2-D.1
	Phước Vĩnh An
	Phước Vĩnh An
	
	24,56
	427,344

	8
	33-2-D.2
	Tân Thông Hội
	Tân Thông Hội
	
	6,88
	119,712

	9
	33-2-D.3
	
	
	
	25,77
	448,398

	10
	33-2-D.4
	Tân Thạnh Đông
	Tân Thạnh Đông
	
	8,49
	147,726

	11
	33-2-D.5
	
	
	
	13,39
	232,986

	12
	33-2-D.6
	
	
	
	7,90
	137,60

	CỘNG (2)
	
	127,55
	2.467,950

	13
	38-5-D
	Tân Quy 2
	Tân Thạnh Đông
	
	40,40
	465,520

	14
	38-5-D.1
	
	
	
	2,98
	33,764

	15
	38-5-D.2
	
	
	
	5,30
	59,890

	16
	38-5-D.3
	
	
	
	3,25
	36,730

	17
	38-5-D.4
	
	
	
	67,50
	760,000

	18
	38-5-D.5
	
	
	
	8,39
	94,807

	19
	38-5-D.6
	
	
	
	7,85
	88,750

	20
	38-5-D.7
	
	
	
	5,64
	63,710

	CỘNG (3)
	141,31
	1.603,171

	TỔNG CỘNG LATERIT SAN LẤP 
	342,70
	4.957,541

	IV
	KAOLIN  (ngàn tấn)
	
	

	1
	12-4-D.1
	Rạch Sơn
	An Nhơn Tây
	Củ Chi
	36,50
	838,000

	2
	12-4-D.2
	
	Nhuận Đức
	
	7,83
	179,500

	3
	12-4-D.3
	
	
	
	15,90
	365,000

	4
	12-4-D.4
	
	
	
	13,61
	312,000

	CỘNG (1)
	
	73,84
	1.694,500

	5
	18-1-D.1
	Bàu Chứa
	Nhuận Đức
	
	10,40
	109,512

	6
	18-1-D.2
	
	
	
	6,18
	65,075

	CỘNG (2)
	16,58
	174,587

	7
	38-7-D
	Tân Quy 2
	Tân Thạnh Đông
	Củ Chi
	13,96
	742,000

	8
	38-7-D.1
	
	
	
	4,48
	232,602

	9
	38-7-D.2
	
	
	
	68,60
	561,712

	10
	38-7-D.3
	
	
	
	9,47
	503,00

	11
	38-7-D.4
	
	
	
	6,90
	358,248

	12
	38-7-D.5
	
	
	
	6,87
	356,690

	CỘNG (3)
	110,28
	2.754,252

	TỔNG CỘNG KAOLIN 
	200,70
	4.623,339

	V
	 CÁT XÂY DỰNG LÒNG SÔNG (ngàn m3 )
	
	

	1
	1-1-D
	Vùng 1- SSG
	Phú Mỹ Hưng
	Củ Chi
	2,76
	30,700

	2
	1-2-D
	
	
	
	9,93
	13,210

	3
	2-1-D
	Vùng 2 - SSG
	An Phú
	
	3,54
	71,560

	4
	3-1-D
	Vùng 3 - SSG
	
	
	1,36
	20,540

	5
	3-2-D
	
	
	
	1,23
	32,840

	6
	3-3-D
	
	
	
	0,88
	10,320

	7
	3-4-D
	
	
	
	0,32
	3,420

	8
	9-1-D
	Vùng 4 - SSG
	An Nhơn Tây
	
	1,61
	32,200

	9
	21-1-D
	Vùng 5 - SSG
	Trung An
	
	7,20
	173,720

	
	TỔNG CỘNG
	28,83
	388,510

	VI
	CUỘI SỎI CÁT (ngàn m3 )
	
	

	1
	17-2-D.1
	Phú Hợp (Trạm giống 

cây trồng Đồng Tiến 2)
	Phạm Văn Cội
	Củ Chi
	75,64
	6.163,669

	2
	17-2-D.2
	
	
	
	25,20
	2.053,470

	
	CỘNG (1)
	100,84 
	8.217,139

	1
	20-2-D
	Bàu Chứa
	Nhuận Đức -

Trung Lập Hạ
	Củ Chi
	13,29
	481,430

	2
	20-2-D
	
	
	
	3,92
	39,200

	
	CỘNG (2)
	17,21
	520,630

	TỔNG CỘNG CUỘI SỎI CÁT
	118,05
	8.710,769

	VII
	CÁT XÂY DỰNG TRÊN CẠN (ngàn m3 )
	
	

	1
	38-4-D
	Tân Quy
	Tân Thạnh  Đông
	Củ chi
	40,24
	977,870

	2
	38-4-D.1
	
	
	
	3,00
	72,810

	3
	38-4-D.2
	
	
	
	5,30
	128,820

	4
	38-4-D.3
	
	
	
	3,23
	78,460

	5
	38-4-D.4
	
	
	
	67,43
	1.638,620

	6
	38-4-D.5
	
	
	
	6,73
	163,620

	7
	38-4-D.6
	
	
	
	3,21
	78,040

	
	CỘNG (1)
	129,14
	3.138,240

	8
	53-4-D.1
	Đông Thạnh
	Tân Hiệp
	Hóc Môn
	21,60
	822,000

	9
	53-4-D.2
	
	
	
	4,14
	157,000

	10
	53-4-D.3
	
	
	
	12,55
	477,000

	11
	53-4-D.4
	
	
	
	7,52
	286,000

	12
	CỘNG (2)
	45,81
	1.742,000

	TỔNG CỘNG CÁT XÂY DỰNG 
	174,95
	4.880,240

	VIII
	THAN BÙN (ngàn tấn)_
	
	

	1
	23-1-D.1
	Cây Sộp
	Phước Vĩnh An
	Củ Chi
	3,42
	15,057

	2
	23-1-D.2
	
	Phú Hòa Đông
	
	5,15
	22,659

	CỘNG 
	8,57
	37,716

	3
	46-1-D
	Nhị BÌnh
	Nhị Bình
	Hóc Môn
	3,74
	11,970

	TỔNG CỘNG THAN BÙN
	12,31
	49,686


V.2.2-vùng II: 

Trong vùng II sẽ quy hoạch tổng thể dự trữ các loại khoáng sản sau:

V.2.2.1- Sét gạch ngói: 

Huyện Bình Chánh: Trong  phạm vi vùng II (huyện Bình Chánh) có 06 khu vực mỏ (khoáng sàng) sét gạch ngói được đưa vào quy hoạch: 

- Vĩnh Lộc 1 (127-1-D.1; 127-1-D.2, 127-1-D.3, 127-1-D.4, 127-1-D.5); 

- Vĩnh Lộc 2 (127-2-D); 

- Vĩnh Lộc 3 (127-3-D.1; 127-3-D.2, 127-3-D.3, 127-3-D.4, 127-3-D.5, 127-3-D.6); 

- Láng Le 1 (136-1-D.1, 136-1-D.2, 136-1-D.3, 136-1-D.4, 136-1-D.5, 136-1-D.6 và 136-1-D.7 và 136-1-D.8); 
- Láng Le 2 (136-2-D.1, 136-2-D.2, 136-2-D.3, 136-2-D.4, 136-2-D.5, 136-2-D.6, 136-2-D.7, 136-2-D.8 và 136-2-D.9); 
- Tân Túc 1 (142-1-D.1, 142-1-D.2, 142-1-D.3, 142-1-D.4, 142-1-D.5, 142-1-D.6, 142-1-D.7, 142-1-D.8, 142-1-D.9);
- Tân Túc 2 (147-2-D, 147-2-D.1, 142-2-D.2, 147-2-D.3);
-  Bình Giáp 1 (144-1-D.1, 144-1-D.2, 144-1-D.3, 144-1-D.4, 144-1-D.5). 
-  Bình Giáp 2 (153-2-D.1, 153-2-D.2)

Các khu vực này được phân chia thành 48 tiểu khu quy hoạch dự trữ khoáng sản như sau:

+ Khu vực Vĩnh Lộc 1: 

- Tiểu khu Vĩnh Lộc 1-1 (số hiệu 127-1-D.1): Diện tích 0,2908 km2 (29,08 ha); TNDB: 0,401 triệu m3. 

- Tiểu khu Vĩnh Lộc 1-2 (số hiệu 127-1-D.2): Diện tích 0,149 km2 (14,90 ha); TNDB: 0,206 triệu m3. 

- Tiểu khu Vĩnh Lộc 1-3 (số hiệu 127-1-D.3): Diện tích 0,2188 km2 (21,88 ha); TNDB: 0,302 triệu m3. 

- Tiểu khu Vĩnh Lộc 1-4 (số hiệu 127-1-D.4): Diện tích 0,1475 km2 (14,75 ha); TNDB: 0,204 triệu m3. 

- Tiểu khu Vĩnh Lộc 1-5 (số hiệu 127-1-D.5): Diện tích 0,174 km2 (17,40 ha); TNDB: 0,240 triệu m3. 

+ Khu vực Vĩnh Lộc 2 

- Tiểu khu Vĩnh Lộc 2 (số hiệu 127-2-D): Diện tích 0,4844 km2 (48,44 ha); TNDB: 1,889 triệu m3. 

+ Khu vực Vĩnh Lộc 3: 

- Tiểu khu Vĩnh Lộc 3-1 (số hiệu 127-3-D.1): Diện tích 0,162 km2 (16,20 ha); TNDB: 0,778 triệu m3. 

- Tiểu khu Vĩnh Lộc 3-2 (số hiệu 127-3-D.2): Diện tích 0,179 km2 (17,90 ha); TNDB: 0,859 triệu m3. 

- Tiểu khu Vĩnh Lộc 3-3 (số hiệu 127-3-D.3): Diện tích 0,1524 km2 (15,24 ha); TNDB: 0,732 triệu m3. 

- Tiểu khu Vĩnh Lộc 3-4 (số hiệu 127-3-D.4): Diện tích 0,2067 km2 (20,67 ha); TNDB: 0,992 triệu m3. 

- Tiểu khu Vĩnh Lộc 3-5 (số hiệu 127-3-D.5): Diện tích 0,137 km2 (13,70 ha); TNDB: 0,658 triệu m3. 

- Tiểu khu Vĩnh Lộc 3-6(số hiệu 127-3-D.6): Diện tích 0,1458 km2 (14,58 ha); TNDB: 0,700 triệu m3. 

+ Khu vực Láng Le 1: 

- Tiểu khu Láng Le 1-1 (số hiệu 136-1-D.1): Diện tích 0,308 km2 (30,80 ha); TNDB: 0,554 triệu m3.

- Tiểu khu Láng Le 1-2 (số hiệu 136-1-D.2: Diện tích 0,409 km2 (40,90 ha); TNDB: 0,736 triệu m3.

- Tiểu khu Láng Le 1-3 (số hiệu 136-1-D.3): Diện tích 0,2644 km2 (26,44 ha); TNDB: 0,476 triệu m3.

- Tiểu khu Láng Le 1-4 (số hiệu 136-1-D.4): Diện tích 0,2469 km2 (24,69 ha); TNDB: 0,444 triệu m3. 

- Tiểu khu Láng Le 1-5 (số hiệu 136-1-D.5: Diện tích 0,2602 km2 (26,02 ha); TNDB: 0,468 triệu m3. 

- Tiểu khu Láng Le 1-6 (số hiệu 136-1-D.6): Diện tích 0,4227 km2 (42,27 ha); TNDB: 0,761 triệu m3. 

- Tiểu khu Láng Le 1-7 (số hiệu 136-1-D.7): Diện tích 0,2535 km2 (25,35 ha); TNDB: 0,456 triệu m3. 

- Tiểu khu Láng Le 1-8 (số hiệu 136-1-D.8): Diện tích 0,2737 km2 (27,37 ha); TNDB: 0,493 triệu m3. 

 + Khu vực Láng Le 2: 

- Tiểu khu Láng Le 2-1 (số hiệu 136-2-D.1): Diện tích 0,0385 km2 (3,85 ha); TNDB: 0,062 triệu m3.

- Tiểu khu Láng Le 2-2 (số hiệu 136-2-D.2): Diện tích 0,0712 km2 (7,12 ha); TNDB: 0,114 triệu m3.

- Tiểu khu Láng Le 2-3 (số hiệu 136-2-D.3): Diện tích 0,0969 km2 (9,69 ha); TNDB: 0,155 triệu m3.

- Tiểu khu Láng Le 2-4 (số hiệu 136-2-D.4): Diện tích 0,1287 km2 (12,87 ha); TNDB: 0,206 triệu m3.

- Tiểu khu Láng Le 2-5 (số hiệu 136-2-D.5): Diện tích 0,2364 km2 (23,64 ha); TNDB: 0,387 triệu m3.

- Tiểu khu Láng Le 2-6 (số hiệu 136-2-D.6): Diện tích 0,1502 km2 (15,02 ha); TNDB: 0,240 triệu m3.

- Tiểu khu Láng Le 2-7 (số hiệu 136-2-D.7): Diện tích 0,1163 km2 (11,63 ha); TNDB: 0,186 triệu m3.

- Tiểu khu Láng Le 2-8 (số hiệu 136-2-D.8): Diện tích 0,871 km2 (8,71 ha); TNDB: 0,139 triệu m3.

- Tiểu khu Láng Le 2-9 (số hiệu 136-2-D.9): Diện tích 0,0567 km2 (5,67 ha); TNDB: 0,091 triệu m3.

+ Khu vực Tân Túc 1: 

- Tiểu khu Tân Túc 1-1 (số hiệu 142-1-D.1): Diện tích 0,594 km2 (59,40 ha); TNDB: 1,105 triệu m3.

- Tiểu khu Tân Túc 1-2 (số hiệu 142-1-D.2): Diện tích 0,142 km2 (14,20 ha); TNDB: 0,264 triệu m3.

- Tiểu khu Tân Túc 1-3 (số hiệu 142-1-D.3): Diện tích 0,4292 km2 (42,90 ha); TNDB: 0,798 triệu m3.

- Tiểu khu Tân Túc 1-4 (số hiệu 142-1-D.4): Diện tích 0,2864 km2 (28,64 ha); TNDB: 0,533 triệu m3.

- Tiểu khu Tân Túc 1-5 (số hiệu 142-1-D.5): Diện tích 0,082 km2 (8,20 ha); TNDB: 0,153 triệu m3.

- Tiểu khu Tân Túc 1-6 (số hiệu 142-1-D.6): Diện tích 0,0832 km2 (8,32 ha); TNDB: 0,155 triệu m3.

- Tiểu khu Tân Túc 1-7 (số hiệu 142-1-D.7): Diện tích 0,2198 km2 (21,98 ha); TNDB: 0,409 triệu m3.

- Tiểu khu Tân Túc 1-8 (số hiệu 142-1-D.8): Diện tích 0,308 km2 (30,80 ha); TNDB: 0,573 triệu m3.

- Tiểu khu Tân Túc 1-9 (số hiệu 142-1-D.9): Diện tích 0,3404 km2 (34,04 ha); TNDB: 0,633 triệu m3.

+ Khu vực Tân Túc 2: 

- Tiểu khu Tân Túc 2-1 (số hiệu 147-2-D.1): Diện tích 0,0558 km2 (5,58 ha); TNDB: 0,140 triệu m3.

- Tiểu khu Tân Túc 2-2 (số hiệu 147-2-D.2): Diện tích 0,0369 km2 (3,69 ha); TNDB: 0,089 triệu m3.

- Tiểu khu Tân Túc 2-3 (số hiệu 147-2-D.3): Diện tích 0,0342 km2 (3,42 ha); TNDB: 0,082 triệu m3.

- Tiểu khu Tân Túc 2 (số hiệu 147-2-D): Diện tích 0,328 km2 (32,80 ha); TNDB: 0,787 triệu m3.

+ Khu vực Bình Giáp 1: 

- Tiểu khu Bình Giáp 1-1 (số hiệu 144-1-D.1): Diện tích 0,447 km2 (44,70 ha); TNDB: 0,894 triệu m3.

- Tiểu khu Bình Giáp 1-2 (số hiệu 144-1-D.2): Diện tích 0,565 km2 (56,50 ha); TNDB: 1,130 triệu m3.

- Tiểu khu Bình Giáp 1-3 (số hiệu 144-1-D.3): Diện tích 0,32 km2 (32,00 ha); TNDB: 0,640 triệu m3.

- Tiểu khu Bình Giáp 1-4 (số hiệu 144-1-D.4): Diện tích 0,1671 km2 (16,71 ha); TNDB: 0,334 triệu m3.

-Tiểu khu Bình Giáp 1-5 (số hiệu 144-1-D.5): Diện tích 0,1654 km2 (16,54 ha); TNDB: 0,331 triệu m3.

+ Khu vực Bình Giáp 2: 

- Tiểu khu Bình Giáp 2-1 (số hiệu 153-2-D.1): Diện tích 0,11 km2 (11,00 ha); TNDB: 0,165 triệu m3.

- Tiểu khu Bình Giáp 2-2 (số hiệu 153-2-D.2): Diện tích 0,17 km2 (17,00 ha); TNDB: 0,255 triệu m3.

V.2.2.2- Sét keramzit: 

Huyện Bình Chánh: Trong huyện Bình Chánh có 2 khu vực mỏ (khoáng sàng) sét keramzit được đưa vào quy hoạch: Nhị Xuân (102) và Phạm Văn Hai (121). Các khu vực này được phân chia thành 12 tiểu khu quy hoạch như sau:

+ Khu vực Nhị Xuân (thân khoáng thuộc huyện Bình Chánh)

- Tiểu khu Nhị Xuân 7 (số hiệu 102-1-D.7): Diện tích 0,1664 km2 (16,64 ha); TNDB: 0,607 triệu m3. 

- Tiểu khu Nhị Xuân 8 (số hiệu 102-1-D.8): Diện tích 0,186 km2 (18,60 ha); TNDB: 0,679 triệu m3. 

- Tiểu khu Nhị Xuân 9 (số hiệu 102-1-D.9): Diện tích 0,1476 km2 (14,76 ha); TNDB: 0,539 triệu m3. 

- Tiểu khu Nhị Xuân 10 (số hiệu 102-1-D.10): Diện tích 0,1614 km2 (16,14 ha); TNDB: 0,589 triệu m3. 

- Tiểu khu Nhị Xuân 11 (số hiệu 102-1-D.11): Diện tích 0,0926 km2 (9,26 ha); TNDB: 0,338 triệu m3. 

- Tiểu khu Nhị Xuân 12 (số hiệu 102-1-D.12): Diện tích 0,0609 km2 (6,09 ha); TNDB: 0,222 triệu m3.

+ Khu vực Phạm Văn Hai
- Tiểu khu Phạm Văn Hai 1 (số hiệu 121-1-D.1): Diện tích 0,1313 km2 (13,13 ha); TNDB: 0,463 triệu m3. 

- Tiểu khu Phạm Văn Hai 2 (số hiệu 121-1-D.2): Diện tích 0,1388 km2 (13,88 ha); TNDB: 0,490 triệu m3. 

- Tiểu khu Phạm Văn Hai 3 (số hiệu 121-1-D.3): Diện tích 0,173 km2 (17,30 ha); TNDB: 0,611 triệu m3. 

- Tiểu khu Phạm Văn Hai 4 (số hiệu 121-1-D.4): Diện tích 0,1341 km2 (13,41 ha); TNDB: 0,473 triệu m3. 

- Tiểu khu Phạm Văn Hai 5 (số hiệu 121-1-D.5): Diện tích 0,0946 km2 (9,46 ha); TNDB: 0,334 triệu m3. 

- Tiểu khu Phạm Văn Hai 6 (số hiệu 121-1-D.6): Diện tích 0,0919 km2 (9,19 ha); TNDB: 0,324 triệu m3. 

- V.2.2.3- Than bùn

Huyện Bình Chánh: Trong huyện Bình Chánh có 1 khu vực mỏ (khoáng sàng) than bùn được đưa vào quy hoạch: Láng Le (139). Khu vực này được phân chia thành 4 tiểu khu quy hoạch như sau:

- Tiểu khu Láng Le 3 (số hiệu 139-3-D): Diện tích 0,0339km2 (3,39 ha); TNDB: 55,935 ngàn tấn. 

- Tiểu khu Láng Le 3-1 (số hiệu 139-3-D.1): Diện tích 0,0385 km2 (3,85 ha); TNDB: 63,525 ngàn tấn. 

- Tiểu khu Láng Le 3-2 (số hiệu 139-3-D.2): Diện tích 0,0136 km2 (1,36 ha); TNDB: 22,440 ngàn tấn. 

- Tiểu khu Láng Le 3-3 (số hiệu 139-3-D.3): Diện tích 0,0608 km2 (6,08 ha); TNDB: 100,320 ngàn tấn. 

Những thông số về từng khu vực quy hoạch dự trữ được liệt kê chi tiết trong bảng dưới đây (xem bảng V.2.2) 

Bảng số V.2.2- Các khu vực quy hoạch dự  trữ khoáng sản Vùng II

	STT
	SỐ HIỆU

KHU VỰC QUY HOẠCH
	TÊN MỎ 

KHOÁNG SẢN  
	XÃ
	HUYỆN
	 THÔNG SỐ QUY HOẠCH

DỰ TRỮ KHOÁNG SẢN

	
	
	
	
	
	DIỆN TÍCH 

(ha )
	 TÀI NGUYÊN 

DỰ BÁO    (triệu m3)

	I
	SÉT GẠCH NGÓI

	1
	127-1-D.1
	Vĩnh Lộc 1
	Vĩnh Lộc B
	Bình Chánh
	29,08
	0,401

	2
	127-1-D.2
	
	
	
	14,9
	0,206

	3
	127-1-D.3
	
	
	
	21,88
	0,302

	4
	127-1-D.4
	
	
	
	14,75
	0,204

	5
	127-1-D.5
	
	
	
	17,40
	0,240

	6
	127-2-D
	Vĩnh Lộc 2
	
	
	48,44
	1,889

	7
	127-3-D.1
	Vĩnh Lộc 3
	
	
	16,20
	0,778

	8
	127-3-D.2
	
	
	
	17,90
	0,859

	9
	127-3-D.3
	
	
	
	15,24
	0,732

	10
	127-3-D.4
	
	
	
	20,67
	0,992

	11
	127-3-D.5
	
	
	
	13,70
	0,658

	12
	127-3-D.6
	
	Tân Tạo
	
	14,58
	0,700

	CỘNG (1)
	244,74
	7,961

	13
	136-1-D.1
	Láng Le 1
	Bình Lợi
	Bình Chánh
	30,80
	0,554

	14
	136-1-D.2
	
	
	
	40,90
	0,736

	15
	136-1-D.3
	
	Bình Lợi
	Bình Chánh
	26,44
	0,476

	16
	136-1-D.4
	
	
	
	24,69
	0,444

	17
	136-1-D.5
	
	
	
	26,02
	0,468

	18
	136-1-D.6
	
	
	
	42,27
	0,761

	19
	136-1-D.7
	
	
	
	25,35
	0,456

	20
	136-1-D.8
	
	
	
	27,37
	0,493

	21
	136-2-D.1
	Láng Le 2
	Bình Lợi
	
	3,85
	0,062

	22
	136-2-D.2
	
	
	
	7,12
	0,114

	23
	136-2-D.3
	
	
	
	9,69
	0,155

	24
	136-2-D.4
	
	
	
	12,87
	0,206

	25
	136-2-D.5
	
	
	
	23,64
	0,387

	26
	136-2-D.6
	
	
	
	15,02
	0,240

	27
	136-2-D.7
	
	
	
	11,63
	0,186

	28
	136-2-D.8
	
	
	
	8,71
	0,139

	29
	136-2-D.9
	
	
	
	5,67
	0,091

	CỘNG (2)
	342,04
	5,959

	30
	142-1-D.1
	Tân Túc 1
	Tân Nhựt
	Bình Chánh
	59,40
	1,105

	31
	142-1-D.2
	
	
	
	14,20
	0,264

	32
	142-1-D.3
	
	
	
	42,90
	0,798

	33
	142-1-D.4
	
	
	
	28,64
	0,533

	34
	142-1-D.5
	
	
	
	8,20
	0,153

	35
	142-1-D.6
	
	
	
	8,32
	0,155

	36
	142-1-D.7
	
	
	
	21,98
	0,409

	37
	142-1-D.8
	
	
	
	30,80
	0,573

	38
	142-1-D.9
	
	
	
	34,04
	0,633

	CỘNG (3)
	
	248,48
	4,623

	39
	147-2-D.1
	Tân Túc 2
	Bình Chánh
	
	5,58
	0,140

	40
	147-2-D.2
	
	
	
	3,69
	0,089

	40
	147-2-D.3
	
	
	
	3,42
	0,082

	41
	147-2-D
	
	
	
	32,80
	0,787

	CỘNG (4)
	45,49
	1,098

	42
	144-1-D.1
	Bình Giáp 1
	Hưng Long
	Bình Chánh
	44,70
	0,894

	43
	144-1-D.2
	
	
	
	56,50
	1,130

	44
	144-1-D.3
	
	
	
	32,00
	0,640

	45
	144-1-D.4
	
	
	
	16,71
	0,334

	46
	144-1-D.5
	
	
	
	16,54
	0,331

	CỘNG (5)
	
	166,45
	3,329

	47
	153-2-D.1
	Bình Giáp 2
	Quy Đức
	
	11,00
	0,165

	48
	153-2-D.2
	
	
	
	17,00
	0,255

	CỘNG (6)
	28,00
	0,420

	CỘNG (H. BÌNH CHÁNH)
	1.075,20
	23,390

	II
	SÉT KERAMZIT (triệu m3)

	1
	102-1-D.7
	Nhị Xuân
	Phạm Văn Hai
	Hóc Môn –

Bình Chánh
	16,64
	0,607

	2
	102-1-D.8
	
	
	
	18,60
	0,679

	3
	102-1-D.9
	
	
	
	14,76
	0,539

	4
	102-1-D.10
	
	
	
	16,14
	0,589

	5
	102-1-D.11
	
	
	
	9,26
	0,338

	6
	102-1-D.12
	
	
	
	6,09
	0,222

	CỘNG (1)
	
	
	81,49
	2,974

	7
	121-1-D.1
	Pham Văn Hai
	
	
	13,13
	0,463

	8
	121-1-D.2
	
	
	
	13,88
	0,490

	9
	121-1-D.3
	
	
	
	17,30
	0,611

	10
	121-1-D.4
	
	
	
	13,41
	0,473

	11
	121-1-D.5
	
	
	
	9,46
	0,334

	12
	121-1-D.6
	
	
	
	9,19
	0,324

	CỘNG(2)
	76,37
	2,695

	TỔNG CỘNG 
	157,86
	5,669

	III
	THAN BÙN (ngàn tấn)

	1
	139-3-D.1
	Láng Le
	Lê Minh Xuân
	Bình Chánh
	3,85
	63,525

	2
	139-3-D.2
	
	
	
	1,36
	22,440

	3
	139-3-D.3
	
	
	
	6,08
	100,320

	4
	139-4-D
	
	
	
	3,39
	55,935

	CỘNG
	14,68
	242,220


V.2.3- Vùng III: 

Trong vùng III sẽ quy hoạch tổng thể dự trữ các loại khoáng sản sau:

V.2.3.1- Kaolin: 

Tổng cộng có 2 tiểu khu quy hoạch thuộc 1 mỏ (khoáng sàng), phân bố trong huyện Thủ Đức như sau:

- Tiểu khu Linh Xuân 1 (66-2-D.1): Diện tích 0,0773 km2 (7,73 ha); TNDB: 377,000 ngàn tấn.

- Tiểu khu Linh Xuân 2 (66-2-D.2): Diện tích 0,267 km2 (4,97 ha); TNDB: 234 ngàn tấn.

V.2.3.2- Cát xây dựng (lòng sông)

Trong vùng III có 06 khu vực mỏ (khoáng sàng) gồm 08 thân khoáng cát xây dựng được quy hoạch dự trữ. Tổng thể như sau:

- Trong phạm vi Quận 9 chỉ có 4 khu vực mỏ (khoáng sàng) cát xây dựng: Vùng 1 Sông Đồng Nai (59), Vùng 2 Sông Đồng Nai (114), Vùng 3 Sông Đồng Nai (137) và Vùng 1 sông Tắc (121A) được quy hoạch dự trữ. Diện tích của khu vực quy hoạch là 1,4162 triệu m2 (141,62 ha) và  tài nguyên dự báo là  4.691,70 ngàn m3.

 - Trong phạm vi Quận 2 và Q.7 có 2 khu vực mỏ (khoáng sàng) cát xây dựng: Vùng 7 Sông Sài Gòn (128), Vùng 8 Sông Sài Gòn (138) được quy hoạch dự trữ. Diện tích của khu vực quy hoạch là 0,0524 triệu m2 (5,24 ha) và  tài nguyên dự báo là  193,49 ngàn m3.

Tổng diện tích của các khu vực quy hoạch dự trữ là 1,4686 triệu m2 (146,86 ha) và  tài nguyên dự báo là  4.885,19 ngàn m3.

Bảng số V.2.3- Các khu vực quy hoạch dự trữ khoáng sản Vùng III

	STT
	SỐ HIỆU

KHU VỰC QUY HOẠCH
	TÊN MỎ 

KHOÁNG SẢN  
	XÃ, PHƯỜNG
	HUYỆN, 

QUẬN
	 THÔNG SỐ QUY HOẠCH

DỰ TRỮ KHOÁNG SẢN

	
	
	
	
	
	DIỆN TÍCH 

(ha )
	 TÀI NGUYÊN 

DỰ BÁO    

	I
	KAOLIN (ngàn tấn)
	
	

	1
	 66-2-D.1
	Linh Xuân
	Linh Xuân
	Thủ Đức
	7,73
	377,00

	2
	 66-2-D.2
	
	
	
	4,97
	234,00

	CỘNG
	12,70
	611,00

	II
	CÁT XÂY DỰNG LÒNG SÔNG (ngàn m3)
	
	

	1
	59-2-D
	Vùng 1 - SĐN
	Long Bình
	Q.9
	42,3
	1.800,00

	2
	114-1-D
	Vùng 2 - SĐN
	Long Bình
	
	1,89
	37,88

	3
	114-2-D
	
	Long Phước
	
	49,3
	1.690

	4
	114-3-D
	Vùng 2 - SĐN
	Long Phước
	
	12,50
	220,00

	5
	137-1-D
	Vùng 3 - SĐN
	Thạnh Mỹ Lợi
	
	8,93
	143,82

	6
	121A-1-D
	Vùng 1 - ST
	Long Phước
	
	26,70
	800,00

	
	CỘNG (1)
	141,62
	4.691,70

	1
	128-1-D
	Vùng 7 - SSG
	Thạnh Mỹ Lợi –

Tân Thuận Đông
	Q.2 – Q.7
	2,31
	61,74

	2
	138-1-D
	Vùng 8 - SSG
	
	
	2,93
	131,75

	CỘNG (2)
	5,24
	193,49

	TỔNG CỘNG CÁT XÂY DỰNG
	146,86
	4.885,19


V.2.4- Vùng IV: 


Trong vùng IV sẽ quy hoạch tổng thể dự trữ các loại khoáng sản sau:

V.2.4.1- Sét keramzit 

Trong  phạm vi vùng IV chỉ có khoáng sản sét keramzit được đưa vào quy hoạch dự trữ.

Huyện Cần Giờ: Trong huyện Cần Giờ có 2 khu vực mỏ (khoáng sàng) sét keramzit được đưa vào quy hoạch: Nông trường Quận 1-3 (164-3) và Nông trường Quận 1-4 (165-4). Các khu vực này được phân chia thành 6 tiểu khu quy hoạch như sau:

+ Khu vực Nông trường Quận 1-3
- Tiểu khu Nông trường Quận 1-3-1 (số hiệu 164-3-D.1): Diện tích 0,3506 km2 (35,06 ha); TNDB: 1,248 triệu m3. 

- Tiểu khu Nông trường Quận 1-3-2 (số hiệu 164-3-D.2): Diện tích 0,6011 km2 (60,11 ha); TNDB: 2,140 triệu m3. 

- Tiểu khu Nông trường Quận 1-3-3 (số hiệu 164-3-D.3): Diện tích 0,1082 km2 (10,82 ha); TNDB: 0,385 triệu m3. 

- Tiểu khu Nông trường Quận 1-3-4 (số hiệu 164-3-D.4): Diện tích 0,1568 km2 (15,68 ha); TNDB: 0,558 triệu m3. 

+ Khu vực Nông trường Quận 1-4
- Tiểu khu Nông trường Quận 1-4-1 (số hiệu 165-4-D.1): Diện tích 0,2171 km2 (21,71 ha); TNDB: 0,773 triệu m3. 

- Tiểu khu Nông trường Quận 1-4-2 (số hiệu 165-4-D.2): Diện tích 0,6978 km2 (69,78 ha); TNDB: 2,484 triệu m3.

V.2.4.2- Than bùn

Huyện Cần Giờ: Trong huyện Cần Giờ có 2 khu vực mỏ (khoáng sàng) than bùn được đưa vào quy hoạch dự trữ: An Nghĩa (159) và Gò Bàu (171). Các khu vực này được phân chia thành 6 tiểu khu quy hoạch như sau:

+ Khu vực An Nghĩa.

- Tiểu khu An Nghĩa 1-1 (159-1-D.1): Diện tích 0,112 km2 (11,20 ha); TNDB: 147,840 ngàn tấn

- Tiểu khu An Nghĩa 1-2 (159-1-D.2): Diện tích 0,227 km2 (22,70 ha); TNDB: 218,000 ngàn tấn

- Tiểu khu An Nghĩa 1-3 (159-1-D.3): Diện tích 0,085 km2 (8,50 ha); TNDB: 82,000 ngàn tấn

+ Khu vực Gò Bàu.

- Tiểu khu Gò Bàu 2 (171-2-D): Diện tích 0,343 km2 (34,30 ha); TNDB: 491,21 ngàn tấn

- Tiểu khu Gò Bàu 1 (171-2-D.1): Diện tích 0,0215 km2 (2,15 ha); TNDB: 8,59 ngàn tấn

- Tiểu khu Gò Bàu 2 (171-2-D.2): Diện tích 0,0094 km2 (0,94 ha); TNDB: 3,76 ngàn tấn.

Những thông số về từng khu vực quy hoạch dự trữ được liệt kê chi tiết trong bảng dưới đây (xem bảng VII.3) 

Trong vùng IV có 5 khu vực mỏ (khoáng sàng) gồm 5 mỏ cát xây dựng và 01 khu mỏ cát san lấp  được quy hoạch dự trữ. Tổng thể như sau:

V.2.4.3- Cát xây dựng (lòng sông): 

Trong vùng IV có 5 khu vực mỏ (khoáng sàng) gồm 5 mỏ cát xây dựng và 01 khu mỏ cát san lấp được quy hoạch dự trữ. Tổng thể như sau:

Huyện Cần Giờ: Trong phạm vi huyện Cần Giờ có 04 khu vực mỏ (khoáng sàng) cát xây dựng được đưa vào quy hoạch dự trữ. Khu vực này được quy hoạch dự trữ cát xây dựng  theo thông số sau:

- Khu vực Vùng 1 Sông Soài Rạp (160-1-D): Diện tích 1,702 km2 (170,20 ha); TNDB: 7,050 triệu m3. 

- Khu vực Vùng 1 Sông Đồng Tranh (156-1-D): Diện tích 0,2172 km2 (21,72 ha); TNDB: 0,510 triệu m3. 

- Khu vực Vùng 4 Sông Đồng Tranh (154-1-D): Diện tích 0,00382 km2 (3,85 ha); TNDB: 0,04738 triệu m3. 

- Khu vực Vùng 1 Sông Dừa (157-1-D): Diện tích 0,1948 km2 (19,48 ha); TNDB: 0,346 triệu m3. 

Huyện Nhà Bè – Cần Giờ: Khu vực tiếp giáp này có 04 khu vực mỏ (khoáng sàng) cát xây dựng được đưa vào quy hoạch dự trữ: Vùng 1 Sông Nhà Bè (149), Vùng 3 sông Nhà Bè (151) và vùng 4&5 Sông Nhà Bè (158) các khu vực này được khoanh định thành 04 tiểu khu quy hoạch dự trữ cát xây dựng như sau:

- Tiểu khu Vùng 1 Sông Nhà Bè (149-1-D): Diện tích 0,59 km2 (59,70 ha); TNDB: 1.290 ngàn m3.

- Tiểu khu Vùng 3 Sông Nhà Bè (151-1-D): Diện tích 0,1308 km2 (13,08 ha); TNDB: 222,52 ngàn m3.

- Tiểu khu Vùng 4 sông Nhà Bè (158-1-D): Diện tích 0,5222 km2 (52,22 ha); TNDB: 1.290 ngàn m3.

- Tiểu khu Vùng 5 Sông Nhà Bè gồm 3 thân khoáng: 

Thân khoáng (158-2-D): Diện tích 0,3256 km2 (32,56 ha), TNDB: 0,590 triệu m3; 

Thân khoáng (158-3-D) Diện tích 0,0957 km2 (9,57 ha), TNDB: 0,1704 triệu m3;

Thân khoáng (158-4-D) Diện tích 0,0413 km2 (4,13 ha), TNDB: 0,0054 triệu m3
Tổng diện tích các khu vực quy hoạch là 3,8648 triệu m2 (386,48 ha) và  tài nguyên dự báo là  11.571,100 ngàn m3.

V.2.4.4- Cát san lấp: 

Huyện Cần Giờ: Trong  phạm vi huyện Cần Giờ có 07 khu vực mỏ (khoáng sàng) cát san lấp được đưa vào quy hoạch dự trữ theo thông số sau:

+ Khu vực Vùng 2 Sông Đồng Tranh (174-1-D): Diện tích 0,424 km2 (42,40 ha); TNDB: 0,67 triệu m3. 

+ Mỏ cát san lấp Long Hòa I (số hiệu 176-1-D), diện tích quy hoạch: 0,9787 km2 (97,87 ha); trữ lượng: 2,699 triệu m3.  

+ Mỏ cát san lấp Long Hòa II (số hiệu 177-1-D), diện tích quy hoạch: 1,0 km2 (100 ha); trữ lượng: 3,206 triệu m3.  

+ Mỏ cát san lấp Long Hòa III (số hiệu 178-1-D), diện tích quy hoạch: 0,6664  km2 (66,64  ha); trữ lượng: 1,410 triệu m3. . 

+ Mỏ cát san lấp Long Hòa IV (số hiệu 179-1-D) diện tích quy hoạch: 1,0 km2 (100ha); trữ lượng: 2,34 triệu m3.  

+ Mỏ cát san lấp Long Hòa V (số hiệu 180-1-D) diện tích quy hoạch: 1,0 km2 (100 ha); trữ lượng: 3,0 triệu m3.  

+ Mỏ cát san lấp Long Hòa VI (số hiệu 181-1-D) diện tích quy hoạch: 1,0 km2 (100 ha); trữ lượng: 1,283 triệu m3.  

Những thông số về từng khu vực quy hoạch dự trữ được liệt kê chi tiết trong bảng dưới đây (xem bảng V.3) 

Bảng số V.2.4- Các khu vực quy hoạch dự trữ khoáng sản Vùng IV

	STT
	SỐ HIỆU

KHU VỰC QUY HOẠCH
	TÊN MỎ 

KHOÁNG SẢN  
	XÃ
	HUYỆN
	 THÔNG SỐ QUY HOẠCH

DỰ TRỮ KHOÁNG SẢN

	
	
	
	
	
	DIỆN TÍCH 

(ha )
	 TÀI NGUYÊN 

DỰ BÁO  (triệu m3)  

	I
	KEMRAMZIT
	
	

	1
	164-3-D.1
	NT Quận 1-3
	Thạnh An
	Cần Giờ
	35,06
	1,248

	2
	164-3-D.2
	
	
	
	60,11
	2,140

	3
	164-3-D.3
	
	
	
	10,82
	0,385

	4
	164-3-D.4
	
	
	
	15,68
	0,558

	CỘNG (1)
	
	
	121,67 
	4,331

	5
	165-4-D.1
	NT Quận 1-4
	
	
	21,71
	0,773

	6
	165-4-D.2
	
	
	
	69,78
	2,484

	CỘNG (2)
	91,49
	3,257

	TỔNG CỘNG
	213,16
	7,588

	II
	THAN BÙN (ngàn tấn)
	
	

	1
	159-1-D.1
	An Nghĩa
	An Thới Đông
	Cần Giờ
	11,20
	147,840

	2
	159-1-D.2
	
	
	
	22,70
	218,000

	3
	159-1-D.3
	
	
	
	8,50
	82,000

	CỘNG (1)
	
	42,40
	447,840

	4
	171-2-D
	Gò Bàu 
	Thạnh An
	
	34,30
	491,210

	5
	171-1-D.1
	
	
	
	2,15
	8,590

	6
	171-1-D.2
	
	
	
	0,94
	3,760

	CỘNG (2)
	37,39
	503,506

	TỔNG CỘNG
	79,79
	951,400

	III
	CÁT XÂY DỰNG LÒNG SÔNG (ngàn m3)
	
	

	1
	160-1-D
	Vùng 1 - SSR
	An Thới Đông-Lý Nhơn
	Cần Giờ
	170,20
	7.050,00

	2
	156-1-D
	Vùng 1 - SĐT
	Thạnh An 

– Tam Thôn Hiệp
	
	21,72
	510,00

	3
	154-1-D
	Vùng 4 - SĐT
	
	
	3,85
	47,38

	4
	157-1-D
	Sông Dừa
	Tam Thôn Hiệp
	
	19,45
	346,26

	CỘNG (1)
	215,22
	7.953,640

	5
	149-1-D
	Vùng 1 - SNB
	Phú Xuân – Bình Khánh
	
	59,70
	1.290,00

	6
	151-1-D
	Vùng 3 - SNB
	Hiệp Phước – Bình Khánh
	Nhà Bè 

Cần Giờ
	13,08
	222,52

	7
	158-1-D
	Vùng 4-SNB
	
	
	52,22
	1.290,00

	8
	158-2-D
	Vùng 5-SNB
	
	
	32,56
	590,00

	9
	158-3-D
	
	
	
	9,57
	170,40

	10
	158-4-D
	
	
	
	4,13
	54,54

	
	CỘNG (2)
	171,26
	3.617,460

	TỔNG CỘNG
	386,48
	11.571,100

	IV
	CÁT SAN LẤP (m3)
	
	

	1
	174-1-D
	Vùng 2 SĐT
	Long Hòa
	Cần Giờ
	42,4
	670.000

	CỘNG (1)
	42,4
	670.000

	2
	176-1-D
	Long Hòa I
	Long Hòa
	Cần Giờ
	97,87
	2.699.377

	3
	177-1-D
	Long Hòa II
	
	
	100,00
	3.206.557

	4
	178-1-D
	Long Hòa III
	
	
	66,64
	1.409.521

	5
	179-1-D
	Long Hòa IV
	
	
	100,00
	2.340.980

	6
	180-1-D
	Long Hòa V
	
	
	100,00
	3.000.000

	7
	181-1-D
	Long Hòa VI
	
	
	100,00
	1.283.224

	CỘNG (2)
	564,51
	13.939.659

	TỔNG CỘNG CÁT SAN LẤP
	606,91
	14.609.659


V.3- TỔNG HỢP QUY HOẠCH DỰ TRỮ KHOÁNG SẢN THEO CHỦNG LOẠI VÀ ĐỊA ĐIỂM PHÂN BỐ

Trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh có 59 khu vực mỏ (khoáng sàng) được phân chia thành 217 tiểu khu quy hoạch dự trữ, chúng được phân chia theo từng loại hình khoáng sản và địa bàn phân bố như sau:

V.3.1- Sét gạch ngói: 

Tổng cộng có 102 tiểu khu quy hoạch thuộc 16 mỏ (khoáng sàng), phân bố trong các huyện như sau:

+ Vùng I

 Củ Chi: 

- Rạch Sơn 1 (13-1-D.1, 13-1-D.2, 13-1-D.3 và 13-1-D.4), Rạch Sơn 3 (13-3-D.1, 13-3-D.2, 13-3-D.3 và 13-3-D.4) 

- Phú Hợp – Trại giống cây trồng Đồng Tiến (17-1-D.1 và 17-1-D.2); 

- Bàu Điều  (19-1-D.1,  19-1-D.2, 19-1-D.3, 19-1-D.4,  19-1-D.5, 19-1-D.6), 

- Thái Mỹ 1 (30-1-D.1, 30-1-D.2, 30-1-D.3, 30-1-D.4, 30-1-D.5, 30-1-D.6, 30-1-D.7, 30-1-D.8, 30-1-D.9  và 30-1- D.10) và Thái Mỹ 2 (31-2-D.1, 31-2-D.2, 31-2-D.3, 31-2-D.4, 31-2-D.5, và 30-20-D.6).

- Tân Quy  (38-6-D, 38-6-D.1, 38-6-D.2 và 38-6-D.3)

  Hóc Môn: 

- Nhị Bình 3 (45-3-D.1, 45-3-D.2 và 45-3-D.3, 45-3-D.4, 45-3-D.5 và 45-3-D.6, 45-3-D.7, 45-3-D.8 và 45-3-D.9, 45-3-D.10 và 45-3-D.11)

- Đông Thạnh 3 (53-3-D.1, 153-3-D.2, 153-3-D, 153-3-D.3 và 53-3-D.4)
- Tân Thới Nhì (56-2-D và 68-3-D).

+ Vùng 2.

  Bình Chánh: 

- Vĩnh Lộc 1 (127-1-D.1, 127-D.2, 127-D.3, 127-D.4 và 127-D.5), Vĩnh Lộc 2 (127-2-D) và Vĩnh Lộc 3 (127-3-D.1, 127-3-D.2, 127-3-D.3, 127-3-D.4, 127-3-D.5,  và 127-3-D.6); 

- Láng Le 1 (136-1-D.1, 136-1-D.2, 136-1-D.3, 136-1-D.4, 136-1-D.5 và 136-1-D.6, 136-1-D.7 và 136-1-D.8);

- Láng Le 2 (136-2-D.1, 136-2-D-2, 136-2-D.3, 136-2-D.4, 136-2-D.5, 136-2-D.6, 136-2-D.7, 136-2-D.8 và 136-2-D.9); 
- Tân Túc 1 (142-1-D.1, 142-1-D.2, 142-1-D.3, 142-1-D.4, 142-1-D.5, 142-1-D.6, 142-1-D.7, 142-1-D.8 và 142-1-D.9); 
- Tân Túc 2 (147-2-D.1, 147-2-D.2, 147-2-D.3 và 147-2-D); 
- Bình Giáp 1 (144-1-D.1, 144-1-D.2, 144-1-D.3, 144-1-D.4 và 144-1-D.5); Bình Giáp 2 (153-2-D.1, 153-2- D.2). 
Tổng diện tích các thân khoáng sét gạch ngói là 18,2769 km2 (1.827,69 ha); TNDB: 46,785 triệu  m3.
V.3.2- Sét hỗn hợp: 

 Tổng cộng có 25 tiểu khu quy hoạch thuộc 05 mỏ (khoáng sàng), phân bố trong các huyện như sau:

+ Vùng I
 Hóc Môn: 


- Tân Thới Nhì (77-4-D)

- Nhị Xuân (102-1-D.1; 102-1-D.2 và 102-1-D.3, 102-1-D.4, 102-1-D.5, 102-1-D.6).

+ Vùng II

Bình Chánh:

- Nhị Xuân (102-1-D.7; D.8, D.9, D.10, D.11 và D.12).

-Phạm Văn Hai (121-1-D.1, D.2, D.3, D.4; D.5, D.6).


+ Vùng IV.

 Cần Giờ: 

- NT Quận 1-3 (164-3-D.1, 164-3-D.2, 164-3-D.3, 164-3-D.4);

- NT Quận 1-4 (165-4-D.1, 165-4-D.2);

Tổng diện tích các thân khoáng sét hỗn hợp là 5,7129 km2 (571,29 ha); TNDB: 20,557 triệu  m3.

V.3.3- Laterit san lấp: 

Trong phạm vi huyện Củ Chi có 5 khu vực mỏ (khoáng sàng): Rạch Sơn (13), Tân Quy (26), Tân Thạnh Tây (29), Phước Vĩnh An-Tân Thông Hội (33), Tân Quy - Tân Thạnh Đông (38), được phân thành 20 tiểu khu quy hoạch trên tổng diện tích 3,4270 triệu m2 (342,70 ha) và tài nguyên dự báo là 4.957,541 ngàn m3.

+ Khu vực Rạch Sơn;
- Tiểu khu Rạch Sơn 1 (số hiệu 13-2-D.1). 

- Tiểu khu Rạch Sơn 2 (số hiệu 13-2-D.2). 

- Tiểu khu Rạch Sơn 3 (số hiệu 13-2-D.3). 

- Tiểu khu Rạch Sơn 4 (số hiệu 13-2-D.4) 

+ Khu vực Tân Quy – Trung An

- Tiểu khu Tân Quy 2 (số hiệu 26-2-D) 
+ Khu vực Tân Thạnh Tây

- Tiểu khu Tân Thạnh Tậy (số hiệu 29-1-D). 
+ Khu vực Tân Thông Hội - Tân Thạnh Đông

- Tiểu khu Phước Vĩnh An (số hiệu 33-2-D.1). 
- Tiểu khu Tân Thông Hội (số hiệu 33-2-D.2) và (33-2-D.3) 

- Tiểu khu Tân Thạnh Đông (số hiệu 33-2-D.4, 33-2-D.5 và 33-2-D.5)
+ Khu vực Tân Quy:

- Tiểu khu Tân Quy  (số hiệu 38-5-D). 

- Tiểu khu Tân Quy 1 (số hiệu 38-5-D.1). 

- Tiểu khu Tân Quy 2 (số hiệu 38-5-D.2). 

- Tiểu khu Tân Quy 3 (số hiệu 38-5-D.3). 

- Tiểu khu Tân Quy 4 (số hiệu 38-5-D.4). 

- Tiểu khu Tân Quy 5 (số hiệu 38-5-D.5). 

- Tiểu khu Tân Quy 6 (số hiệu 38-5-D.6). 

- Tiểu khu Tân Quy 7 (số hiệu 38-5-D.7) 

V.3.4- Kaolin: 

- Trong phạm vi huyện Củ Chi có 03 khu vực mỏ (khoáng sàng) kaolin: Rạch  Sơn (12), Bàu Chứa (18), Tận Quy (38) được phân thành 12 tiểu khu quy hoạch trên tổng diện tích 1,007 triệu m2 (200,70 ha) và tài nguyên dự báo là 4.623,339 ngàn tấn được liệt kê sau:

Huyên Củ Chi

+ Khu vực Rạch Sơn
- Tiểu khu Rạch Sơn 1 (12-4-D.1).

- Tiểu khu Rạch Sơn 2 (12-4-D.2).

- Tiểu khu Rạch Sơn 3 (12-4-D.3)

- Tiểu khu Rạch Sơn 4 (12-4-D.4)

+ Khu vực Bàu Chứa.
- Tiểu khu Bàu Chứa 1 (18-1-D.1)


- Tiểu khu Bàu Chứa 2 (18-1-D.2)

+ Khu vực Tân Quy.


- Tiểu khu Tân Quy (38-7-D)

- Tiểu khu Tân Quy 1 (38-7-D.1)

- Tiểu khu Tân Quy 2 (38-7-D.2)

- Tiểu khu Tân Quy 3 (38-7-D.3)

- Tiểu khu Tân Quy 4 (38-7-D.4)

- Tiểu khu Tân Quy 5 (38-7-D.5)

Huyện Thủ Đức: Khu vực huyện Thủ Đức có 02 tiểu khu quy hoạch thuộc 1 mỏ (khoáng sàng), phân bố như sau:
- Tiểu khu Linh Xuân 1 (66-2-D.1)

- Tiểu khu Linh Xuân 2 (66-2-D.2)

V.3.5- Cát xây dựng (lòng sông): 

+ Trong vùng I có 05 khu vực mỏ (khoáng sàng) cát xây dựng phân bố trong huyện Củ Chi gồm: Vùng 1 sông Sài Gòn (1), Vùng 2 SSG (2), Vùng 3 SSG (3), Vùng 4 SSG (9), Vùng 5 SSG (21), được phân thành 09 tiểu khu quy hoạch trên tổng diện tích 0,2883 triệu m2 (28,83 ha) và tài nguyên dự báo là 388,51 ngàn m3.

+ Vùng III có 06 khu vực mỏ (khoáng sàng) gồm 08 thân khoáng cát xây dựng được quy hoạch dự trữ. Tổng thể như sau:

- Trong phạm vi Quận 9 chỉ có 4 khu vực mỏ (khoáng sàng) cát xây dựng: Vùng 1 Sông Đồng Nai (59), Vùng 2 Sông Đồng Nai (114), Vùng 3 Sông Đồng Nai (137) và Vùng 1 sông Tắc (121A) được quy hoạch dự trữ. Diện tích của khu vực quy hoạch là 1,4162 triệu m2 (141,62 ha) và  tài nguyên dự báo là  4.691,70 ngàn m3.

 - Trong phạm vi Quận 2 và Q.7 có 2 khu vực mỏ (khoáng sàng) cát xây dựng: Vùng 7 Sông Sài Gòn (128), Vùng 8 Sông Sài Gòn (138) được quy hoạch dự trữ. Diện tích của khu vực quy hoạch là 0,0524 triệu m2 (5,24 ha) và  tài nguyên dự báo là  193,49 ngàn m3.

Tổng diện tích của các khu vực quy hoạch dự trữ của vùng III là 1,4686 triệu m2 (146,86 ha) và  tài nguyên dự báo là  4.885,19 ngàn m3.

+ Trong vùng IV có 5 khu vực mỏ (khoáng sàng) gồm 5 mỏ cát xây dựng và 01 khu mỏ cát san lấp  được quy hoạch dự trữ. Tổng thể như sau:

Huyện Cần Giờ: Trong phạm vi huyện Cần Giờ có 04 khu vực mỏ (khoáng sàng) cát xây dựng được đưa vào quy hoạch. Khu vực này được quy hoạch dự trữ cát xây dựng  theo thông số sau:

- Khu vực Vùng 1 Sông Soài Rạp (160-1-C): Diện tích 1,702 km2 (170,20 ha); TNDB: 7,050 triệu m3. 

- Khu vực Vùng 1 Sông Đồng Tranh (156-1-C): Diện tích 0,2172 km2 (21,72 ha); TNDB: 0,510 triệu m3. 

- Khu vực Vùng 4 Sông Đồng Tranh (154-1-C): Diện tích 0,00382 km2 (3,85 ha); TNDB: 0,04738 triệu m3. 

- Khu vực Vùng 1 Sông Dừa (157-1-C): Diện tích 0,1945 km2 (19,45 ha); TNDB: 0,346 triệu m3. 

Huyện Nhà Bè – Cần Giờ: Khu vực tiếp giáp này có 04 khu vực mỏ (khoáng sàng) cát xây dựng được đưa vào quy hoạch: Vùng 1 Sông Nhà Bè (149), Vùng 3 sông Nhà Bè (151) và vùng 4&5 Sông Nhà Bè (158) các khu vực này được khoanh định thành 04 tiểu khu quy hoạch tdự trữ cát xây dựng như sau:

- Tiểu khu Vùng 1 Sông Nhà Bè (149-1-C): Diện tích 0,59 km2 (59,70 ha); TNDB: 1,290 triệu m3.

- Tiểu khu Vùng 3 Sông Nhà Bè (151-1-C): Diện tích 0,1308 km2 (13,08 ha); TNDB: 222,52 ngàn m3.

- Tiểu khu Vùng 4 sông Nhà Bè (158-1-C): Diện tích 0,5222 km2 (52,22 ha); TNDB: 1,290 triệu m3.

- Tiểu khu Vùng 5 Sông Nhà Bè gồm 3 thân khoáng: 

Thân khoáng (158-2-C): Diện tích 0,3256 km2 (32,56 ha), TNDB: 0,590 triệu m3; 

Thân khoáng (158-3-C) Diện tích 0,0957 km2 (9,57 ha), TNDB: 0,170 triệu m3;

Thân khoáng (158-4-C) Diện tích 0,0413 km2 (4,13 ha), TNDB: 0,0054 triệu m3
Tổng diện tích các khu vực quy hoạch vùng IV là 3,8648 triệu m2 (386,48 ha) và  tài nguyên dự báo là  11.571,100 ngàn m3.

V.3.6- Cát san lấp: 

Huyện Cần Giờ: Trong  phạm vi huyện Cần Giờ có 07 khu vực mỏ (khoáng sàng) cát san lấp được đưa vào quy hoạch dự trữ theo thông số sau:

+ Khu vực Vùng 2 Sông Đồng Tranh (174-1-B): Diện tích 0,424 km2 (42,4 ha); TNDB: 0,670 triệu m3. 

+ Mỏ cát san lấp Long Hòa I (số hiệu 176-1-D), diện tích quy hoạch: 0,9787 km2 (97,87 ha); trữ lượng: 2,699 triệu m3. 

+ Mỏ cát san lấp Long Hòa II (số hiệu 177-1-D), diện tích quy hoạch: 1,0 km2 + Mỏ cát san lấp Long Hòa II (số hiệu 177-1-D), diện tích quy hoạch: 1,0 km2 (100 ha); trữ lượng: 3,206 triệu m3.  

+ Mỏ cát san lấp Long Hòa III (số hiệu 178-1-D), diện tích quy hoạch: 0,6664  km2 (66,64  ha); trữ lượng: 1,410 triệu m3. . 

+ Mỏ cát san lấp Long Hòa IV (số hiệu 179-1-D) diện tích quy hoạch: 1,0 km2 (100ha); trữ lượng: 2,34 triệu m3.  

+ Mỏ cát san lấp Long Hòa V (số hiệu 180-1-D) diện tích quy hoạch: 1,0 km2 (100 ha); trữ lượng: 3,0 triệu m3.  

+ Mỏ cát san lấp Long Hòa VI (số hiệu 181-1-D) diện tích quy hoạch: 1,0 km2 (100 ha); trữ lượng: 1,283 triệu m3.  

V.3.7- Cuội sỏi cát: 

Tổng cộng có 4 tiểu khu thuộc 02 mỏ (khoáng sàng) cuội sỏi cát Phú Hơp (17-D.2) và Bàu Chứa (20) phân bố trong huyện Củ Chi. 

- Tiểu khu Phú Hợp 1 (17-2-D.1)

- Tiểu khu Phú Hợp 2 (17-2-D.2)

- Tiểu khu Bàu Chứa 2 (20-2-D)

- Tiểu khu Bàu Chứa 3 (20-3-D)

Tổng diện tích các thân khoáng là 1,1807 km2 (118,07 ha); TNDB: 8.710,769 ngàn m3.

V.3.8- Cát xây dựng (trên cạn):

Tổng cộng có 11 tiểu khu quy hoạch thuộc 02 mỏ (khoáng sàng), phân bố trong các huyện như sau:

+ Củ Chi:

- Tân Quy (38-4-D, 38-4-D.1, 38-4-D.2, 38-4-D.3, 38-4-D.4, 38-4-D.5, 38-4-D.6))

+ Hóc môn:

· Đông Thạnh (53-4-D.1, 53-4-D.2, 53-4-D.3, 53-4-D.4)
Tổng diện tích các thân khoáng là 1,7495 km2 (174,95 ha); TNDB: 4.880,240 ngàn m3.
V.3.9- Than bùn
 Tổng cộng có 13 tiểu khu quy hoạch thuộc 05 mỏ (khoáng sàng), phân bố trong các huyện như sau:

+ Củ Chi: 

- Cây Sộp (23-1-D.1 và 23-1-D.2)

- Nhị Bình (46-1-D)

+ Bình Chánh:

- Láng Le (139-3-D.1, 139-3-D.2, 139-3-D.3, 139-4-D)

+ Cần Giờ: 

- An Nghĩa (159-1-D.1, 159-1-D.2, 159-1-D.3) 

- Gò Bàu (171-2-D, 171-1-D.1, 171-1-D.2)

Tổng diện tích các thân khoáng than bùn là 1,0678 km2 (106,78 ha); TNDB: 1.243,306  ngàn tấn

Các thông số về từng khu vực mỏ VLXD thông thường được khoanh định vào diện dự trữ khoáng sản được liệt kê chi tiết trong bảng số V.3  

Bảng số V.3- Tổng hợp các khu vực quy hoạch dự trữ khoáng sản TP.HCM

	STT
	SỐ HIỆU

KHU VỰC QUY HOẠCH
	TÊN MỎ 

KHOÁNG SẢN  
	XÃ, PHƯỜNG
	HUYỆN, 

QUẬN
	THÔNG SỐ QUY HOẠCH

DỰ TRỮ KHOÁNG SẢN

	
	
	
	
	
	DIỆN TÍCH

(ha )
	TÀI NGUYÊN

DỰ BÁO

	I
	SÉT GẠCH NGÓI (triệu m3)

	1
	13-1-D.1
	Rạch Sơn 1
	An Nhơn Tây
	Củ Chi
	36,50                                                          
	0,365

	2
	13-1-D.2
	
	
	
	7,83
	0,083

	3
	13-1-D.3
	
	
	
	15,90
	0,159

	4
	13-1-D.4
	
	
	
	13,61
	0,136

	5
	13-3-D.1
	Rạch Sơn 3
	An Nhơn Tây

Nhuận Đức
	
	36,50
	1,095

	6
	13-3-D.2
	
	
	
	7,83
	0,235

	`7
	13-3-D.3
	
	
	
	15,90
	0,477

	8
	13-3-D.4
	
	
	
	13,61
	0,408

	CỘNG (1)
	147,68
	2,958

	9
	17-1-D.1
	Phú Hợp (Trại giống 

Cây trồng Đồng Tiến 2)
	Phạm Văn Cội
	Củ Chi
	75,64
	3,555

	10
	17-1-D.2
	
	
	
	25,20
	1,184

	CỘNG (2)
	100,84
	4,739

	11
	19-1-D.1
	Bàu Điều
	Trung Lập Hạ
	Củ Chi
	61,20
	3,978

	12
	19-1-D.2
	
	
	
	6,53
	0,424

	13
	19-1-D.3
	
	Phước Thạnh
	
	8,02
	0,521

	14
	19-1-D.4
	
	
	
	1,08
	0,070

	15
	19-1-D.5
	
	
	
	20,50
	1,333

	16
	19-1-D.6
	
	
	
	8,00
	0,520

	CỘNG (3)
	105,33
	6,846

	17
	30-1-D.1
	Thái Mỹ 1
	   Thái Mỹ
	Củ Chi
	2,30
	0,043

	18
	30-1-D.2
	
	
	
	0,98
	0,019

	19
	30-1-D.3
	
	
	
	3,15
	0,059

	20
	30-1-D.4
	
	
	
	16,50
	0,308

	21
	30-1-D.5
	
	
	
	4,00
	0,075

	22
	30-1-D.6
	
	
	
	6,13
	0,115

	23
	30-1-D.7
	
	
	
	24,98
	0,467

	24
	30-1-D.8
	
	
	
	5,57
	0,104

	25
	30-1-D.9
	
	
	
	12,39
	0,232

	26
	30-1-D.10
	
	
	
	25,56
	0,478

	CỘNG (4)
	101,56
	1,900

	27
	31-2-D.1
	Thái Mỹ 2
	   Thái Mỹ
	Củ Chi
	18,10
	0,141

	28
	31-2-D.2
	
	
	
	25,72
	0,200

	29
	31-2-D.3
	
	
	
	27,47
	0,214

	30
	31-2-D.4
	
	
	
	10,89
	0,085

	31
	31-2-D.5
	
	
	
	19,28
	0,150

	32
	31-2-D.6
	
	
	
	15,22
	0,119

	CỘNG (5)
	116,68
	0,909

	33
	38-6-D
	Tân Quy
	Tân Thuận Đông
	Củ Chi
	10,18
	0,499

	34
	38-6-D.1
	
	
	
	2,98
	0,146

	35
	38-6-D.2
	
	
	
	5,30
	0,260

	36
	38-6-D.3
	
	
	
	5,17
	0,253

	CỘNG (6)
	23,63
	1,158

	CỘNG (H. CỦ CHI)
	595,72
	18,510

	37
	45-3-D.1
	Nhị Bình 3
	Nhị Bình
	Hóc Môn
	26,60
	0,800

	38
	45-3-D.2
	
	
	
	24,60
	0,740

	39
	45-3-D.3
	
	
	
	7,11
	0,213

	40
	45-3-D.4
	
	
	
	8,06
	0,242

	41
	45-3-D.5
	
	
	
	6,51
	0,195

	42
	45-3-D.6
	
	
	
	2,66
	0,080

	43
	45-3-D.7
	
	
	
	1,26
	0,038

	44
	45-3-D.8
	
	
	
	2,20
	0,066

	45
	45-3-D.9
	
	
	
	1,43
	0,043

	46
	45-3-D.10
	
	
	
	2,75
	0,083

	47
	45-3-D.11
	
	
	
	1,62
	0,049

	CỘNG (1)
	84,80
	2,549

	48
	53-3-D.1
	Đông Thạnh 3
	Tân Hiệp
	Hóc Môn
	21,60
	0,860

	49
	53-3-D.2
	
	
	
	12,50
	0,490

	50
	53-3-D
	
	
	
	4,14
	0,165

	51
	53-3-D.3
	
	
	
	8,76
	0,348

	52
	53-3-D.4
	
	
	
	7,53
	0,299

	CỘNG (2)
	
	54,53
	2,162

	53
	56-2-D
	Tân Thới Nhì
	TT. Hóc Môn
	
	7,48
	0,075

	54
	68-3-D
	
	Xuân Thới Sơn
	
	9,96
	0,099

	CỘNG (3)
	
	17,44
	0,174

	CỘNG (H. HÓC MÔN)
	156,77
	4,885

	TỔNG CỘNG  SÉT GẠCH NGÓI (VÙNG I)
	752,49
	23,395

	1
	127-1-D.1
	Vĩnh Lộc 1
	Vĩnh Lộc B
	Bình Chánh
	29,08
	0,401

	2
	127-1-D.2
	
	
	
	14,90
	0,206

	3
	127-1-D.3
	
	
	
	21,88
	0,302

	4
	127-1-D.4
	
	
	
	14,75
	0,204

	5
	127-1-D.5
	
	
	
	17,40
	0,240

	6
	127-2-D
	Vĩnh Lộc 2
	
	
	48,44
	1,889

	7
	127-3-D.1
	Vĩnh Lộc 3
	
	
	16,20
	0,778

	8
	127-3-D.2
	
	
	
	17,90
	0,859

	9
	127-3-D.3
	
	
	
	15,24
	0,732

	10
	127-3-D.4
	
	
	
	20,67
	0,992

	11
	127-3-D.5
	
	
	
	13,70
	0,658

	12
	127-3-D.6
	
	Tân Tạo
	
	14,58 
	0,700

	CỘNG (1)
	244,74
	7,961

	13
	136-1-D.1
	Láng Le 1
	Bình Lợi
	Bình Chánh
	30,80
	0,554

	14
	136-1-D.2
	
	
	
	40,90
	0,736

	15
	136-1-D.3
	
	
	
	26,44
	0,476

	16
	136-1-D.4
	
	
	
	24,69
	0,444

	17
	136-1-D.5
	
	
	
	26,02
	0,468

	18
	136-1-D.6
	
	
	
	42,27
	0,761

	19
	136-1-D.7
	
	
	
	25,35
	0,456

	20
	136-1-D.8
	
	
	
	27,37
	0,493

	21
	136-2-D.1
	Láng Le 2
	
	
	3,85
	0,062

	22
	136-2-D.2
	
	
	
	7,12
	0,114

	23
	136-2-D.3
	
	
	
	9,69
	0,155

	24
	136-2-D.4
	
	
	
	12,87
	0,206

	25
	136-2-D.5
	
	
	
	23,64
	0,378

	26
	136-2-D.6
	
	
	
	15,02
	0,240

	27
	136-2-D.7
	
	
	
	11,63
	0,186

	28
	136-2-D.8
	
	
	
	8,71
	0,139

	29
	136-2-D.9
	
	
	
	5,67
	0,091

	CỘNG (2)
	342,04
	5,959

	30
	142-1-D.1
	Tân Túc 1
	Tân Nhựt
	Bình Chánh
	59,40
	1,105

	31
	142-1-D.2
	
	
	
	14,20
	0,264

	32
	142-1-D.3
	
	
	
	42,90
	0,798

	33
	142-1-D.4
	
	
	
	28,64
	0,533

	34
	142-1-D.5
	
	
	
	8,20
	0,153

	35
	142-1-D.6
	
	
	
	8,32
	0,155

	36
	142-1-D.7
	
	
	
	21,98
	0,409

	37
	142-1-D.8
	
	
	
	30,80
	0,573

	38
	142-1-D.9
	
	
	
	34,04
	0,633

	CỘNG (3)
	
	248,48
	4,623

	39
	147-2-D.1
	Tân Túc 2
	Bình Chánh
	
	5,58
	0,140

	40
	147-2-D.2
	
	
	
	3,69
	0,089

	40
	147-2-D.3
	
	
	
	3,42
	0,082

	41
	147-2-D
	
	
	
	32,80
	0,787

	CỘNG (4)
	
	45,49
	1,098

	42
	144-1-D.1
	Bình Giáp 1
	Hưng Long
	Bình Chánh

	44,70
	0,894

	43
	144-1-D.2
	
	
	
	56,50
	1,130

	44
	144-1-D.3
	
	
	
	32,00
	0,640

	45
	144-1-D.4
	
	
	
	16,71
	0,334

	46
	144-1-D.5
	
	
	
	16,54
	0,331

	CỘNG (5)
	
	166,45
	3,329

	47
	153-2-D.1
	Bình Giáp 2
	Quy Đức 
	
	11,00
	0,165

	48
	153-2-D.2
	
	
	
	17,00
	0,255

	CỘNG (6)
	
	28,00
	0,420

	CỘNG  (VÙNG II)
	1.075,20
	23,390

	
	TỔNG CỘNG SÉT GẠCH NGÓI
	1.827,69
	46,785

	II
	SÉT KERAMZIT (triệu m3)

	1
	77-4-D
	Tân Thới Nhì 
	Xuân Thới Thượng
	Hóc Môn
	30,11
	1,123

	CỘNG (1)
	
	30,11
	1,123

	2
	102-1-D.1
	Nhị Xuân
	Xuân Thới Thượng
	
	9,14
	0,334

	3
	102-1-D.2
	
	
	
	8,69
	0,317

	4
	102-1-D.3
	
	
	
	46,50
	1,664

	5
	102-1-D.4
	
	
	
	28,20
	1,029

	6
	102-1-D.5
	
	
	
	48,50
	1,770

	7
	102-1-D.6
	
	
	
	29,13
	1,063

	CỘNG (2)
	170,16
	6,177

	
	TỔNG CỘNG (VÙNG I)
	200,27
	7,300

	8
	102-1-D.7
	Pham Văn Hai 1
	Phạm Văn Hai
	Bình Chánh
	16,64
	0,607

	09
	102-1-D.8
	
	
	
	18,60
	0,679

	10
	102-1-D.9
	
	
	
	14,76
	0,539

	11
	102-1-D.10
	
	
	
	16,14
	0,589

	12
	102-1-D.11
	
	
	
	9,26
	0,338

	13
	102-1-D.12
	
	
	
	6,09
	0,222

	CỘNG (1)
	81,49
	2,974

	14
	121-1-D.1
	Pham Văn Hai 2
	Phạm Văn Hai
	Bình Chánh
	13,13
	0,463

	15
	121-1-D.2
	
	
	
	13,88
	0,490

	16
	121-1-D.3
	
	
	
	17,30
	0,611

	17
	121-1-D.4
	
	
	
	13,41
	0,473

	18
	121-1-D.5
	
	
	
	9,46
	0,334

	19
	121-1-D.6
	
	
	
	9,19
	0,324

	CỘNG (2)
	76,37
	2,695

	TỔNG CỘNG (VÙNG II)
	157,86
	5,669

	20
	164-3-D.1
	NT Quận 1-3
	Thạnh An
	Cần Giờ
	35,06
	1,248

	21
	164-3-D.2
	
	
	
	60,11
	2,140

	22
	164-3-D.3
	
	
	
	10,82
	0,385

	23
	164-3-D.4
	
	
	
	15,68
	0,558

	CỘNG (1)
	
	121,67
	4,331

	24
	165-4-D.1
	NT Quận 1-4
	Thạnh An
	
	21,71
	0,773

	25
	165-4-D.2
	
	
	
	69,78
	2,484

	CỘNG (2)
	91,49
	3,257

	TỔNG CỘNG (VÙNG IV)
	213,16
	7,588

	TỔNG CỘNG SÉT KERAMZIT
	571,29
	20,557

	III
	LATERIT SAN LẤP (ngàn m3)

	1
	13-2-D.1
	Rạch Sơn – Bàu Trăn


	An Nhơn Tây
	Củ Chi
	36,50
	438,240

	2
	13-2-D.2
	
	Nhuận Đức
	
	7,83
	93,920

	3
	13-2-D.3
	
	
	
	15,90
	190,920

	4
	13-2-D.4
	
	
	
	13,61
	163,340

	CỘNG (1)
	
	73,84
	886,420

	5
	26-2-D
	Tân Quy 1
	Trung An
	
	11,26
	168,904

	6
	29-1-D
	Tân Thạnh Tây 1
	Tân Thạnh Tây
	
	29,30
	785,280

	7
	 33-2-D.1
	Phước Vĩnh An
	Phước Vĩnh An
	
	24,56
	427,344

	8
	33-2-D.2
	Tân Thông Hội
	Tân Thông Hội
	
	6,88
	119,712

	9
	33-2-D.3
	
	
	
	25,77
	448,398

	10
	33-2-D.4
	Tân Thạnh Đông
	Tân Thạnh Đông
	
	8,49
	147,726

	11
	33-2-D.5
	
	
	
	13,39
	232,986

	12
	33-2-D.6
	
	
	
	7,90
	137,600

	CỘNG (2)
	
	
	127,55
	2.467,950

	13
	38-5-D
	Tân Quy 2
	
	
	40,4
	465,520

	14
	38-5-D.1
	
	
	
	2,98
	33,764

	15
	38-5-D.2
	
	
	
	5,30
	59,890

	16
	38-5-D.3
	
	
	
	3,25
	36,73

	17
	38-5-D.4
	
	
	
	67,5
	760

	18
	38-5-D.5
	
	
	
	8,39
	94,807

	19
	38-5-D.6
	
	
	
	7,85
	88,75

	20
	38-5-D.7
	
	
	
	5,64
	63,71

	CỘNG (3)
	
	141,31
	1.603,171

	 TỔNG CỘNG LATERIT SAN LẤP 
	342,70
	4.957,541

	IV
	KAOLIN  (ngàn tấn)

	1
	12-4-D.1
	Rạch Sơn
	An Nhơn Tây
	Củ Chi


	36,50
	838,000

	2
	12-4-D.2
	Rạch Sơn
	Nhuận Đức
	Củ Chi


	7,83
	179,500

	3
	12-4-D.3
	
	
	
	15,90
	365,000

	4
	12-4-D.4
	
	
	
	13,61
	312,000

	CỘNG (1)
	
	73,84
	1.694,500

	5
	18-1-D.1
	Bàu Chứa


	Nhuận Đức


	
	10,40
	109,512

	6
	18-1-D.2
	
	
	
	6,18
	65,075

	CỘNG (2)
	
	16,58
	174,587

	7
	38-7-D
	Tân Quy 2
	Tân Thạnh Đông
	
	13,96
	742,000

	8
	38-7-D.1
	
	
	
	4,48
	232,602

	9
	38-7-D.2
	
	
	
	68,60
	561,712

	10
	38-7-D.3
	
	
	
	9,47
	503,000

	11
	38-7-D.4
	
	
	
	6,90
	358,248

	12
	38-7-D.5
	
	
	
	6,87
	356,690

	CỘNG (3)
	
	110,28
	2.754,252

	
	CỘNG (VÙNG I)
	200,70
	4.623,339

	13
	66-2-D.1
	Linh Xuân
	Linh Xuân
	Thủ Đức
	7,73
	377,000

	14
	66-2-D.2
	
	
	
	4,97
	234,000

	
	CỘNG (VÙNG  III)
	12,70
	611,000

	TỔNG CỘNG KAOLIN
	213,40
	5.243,340

	V
	CÁT XÂY DỰNG LÒNG SÔNG (ngàn m3 )
	
	

	1
	1-1-D
	Vùng 1- SSG
	Phú Mỹ Hưng
	Củ Chi
	2,76
	30,70

	2
	1-2-D
	
	
	
	9,93
	13,21

	3
	2-1-D
	Vùng 2 - SSG
	An Phú
	
	3,54
	71,56

	4
	3-1-D
	Vùng 3 - SSG
	
	
	1,36
	20,54

	5
	3-2-D
	
	
	
	1,23
	32,84

	6
	3-3-D
	
	
	
	0,88
	10,32

	7
	3-4-D
	
	
	
	0,32
	3,42

	8
	9-1-D
	Vùng 4 - SSG
	An Nhơn Tây
	
	1,61
	32,20

	9
	21-1-D
	Vùng 5 - SSG
	Trung An
	
	7,20
	173,72

	
	CỘNG (VÙNG I)
	28,83
	388,51

	1
	59-2-D
	Vùng 1 - SĐN
	Long Bình
	Q.9
	42,30
	1.800,00

	2
	114-1-D
	Vùng 2 - SĐN
	Long Bình
	
	1,89
	37,88

	3
	114-2-D
	
	Long Phước
	
	49,30
	1.690,00

	4
	114-3-D
	Vùng 2 - SĐN
	Long Phước
	
	12,50
	220,00

	5
	137-1-D
	Vùng 3 - SĐN
	Thạnh Mỹ Lợi
	
	8,93
	143,82

	6
	121A-1-D
	Vùng 1 - ST
	Long Phước
	
	26,70
	800,00

	CỘNG (1)
	141,62
	4.691,70

	7
	128-1-D
	Vùng 7- SSG
	Thạnh Mỹ Lợi

Tân Thuận Đông
	Q.2 – Q.7
	2,31
	61,74

	8
	138-1-D
	Vùng 8- SSG
	
	
	2,93
	131,75

	CỘNG (2)
	5,24
	193,49

	
	CỘNG (VÙNG III)
	146,86
	4.885,19

	1
	160-1-D
	Vùng 1 - SSR
	An Thới Đông-Lý Nhơn
	Cần Giờ
	170,20
	7.050,00

	2
	156-1-D
	Vùng 1 - SĐT
	Thạnh An 

– Tam Thôn Hiệp
	
	21,72
	510,00

	3
	154-1-D
	Vùng 4 - SĐT
	
	
	3,85
	47,38

	4
	157-1-D
	Sông Dừa
	Tam Thôn Hiệp
	
	19,45
	346,26

	
	CỘNG (1)
	215,22
	7.953,640

	5
	149-1-D
	Vùng 1 - SNB
	Phú Xuân – Bình Khánh
	Nhà Bè

-Cần Giờ
	59,70
	1.290,00

	6
	151-1-D
	Vùng 3 - SNB
	Hiệp Phước – Bình Khánh
	
	13,08
	222,52

	7
	158-1-D
	Vùng 4-SNB
	
	
	52,22
	1.290,00

	8
	158-2-D
	Vùng 5-SNB
	
	
	32,56
	590,00

	9
	158-3--D
	
	
	
	9,57
	170,40

	10
	158-4-D
	
	
	
	4,13
	54,54

	
	CỘNG (2)
	171,26
	3.617,460

	CỘNG (VÙNG IV)
	386,48
	11.571,100

	TỔNG CỘNG 
	562,17
	16.844,800

	VI
	CÁT SAN LẤP (triệu m3)
	
	

	1
	174-1-D
	Vùng 2 SĐT
	Long Hòa
	Cần Giờ
	42,40
	0,670

	CỘNG (1)
	42,4
	670.000

	2
	176-1-D
	Long Hòa I
	Long Hòa
	Cần Giờ
	97,87
	2.699.377

	3
	177-1-D
	Long Hòa II
	
	
	100,00
	3.206.557

	4
	178-1-D
	Long Hòa III
	
	
	66,64
	1.409.521

	5
	179-1-D
	Long Hòa IV
	
	
	100,00
	2.340.980

	6
	180-1-D
	Long Hòa V
	
	
	100,00
	3.000.000

	7
	181-1-D
	Long Hòa VI
	
	
	100,00
	1.283.224

	
	CỘNG (2)
	564,51
	13.939.659

	TỔNG CỘNG
	606,91
	14.609.659

	VI
	CUỘI SỎI CÁT (ngàn m3 )
	
	

	1
	17-2-D.1
	Phú Hợp
	Phạm Văn Cội
	Củ Chi
	75,66
	6.163,669

	2
	17-2-D.2
	
	
	
	25,20
	2.053,470

	 CỘNG (1)
	
	100,86
	8.217,139

	3
	20-2-D
	Bàu Chứa
	Nhuận Đức – Trung Lập

Hạ
	
	13,29
	481,430

	4
	20-3-D
	
	
	
	3,92
	39,200

	CỘNG (2)
	
	17,21
	520,630

	TỔNG CỘNG
	118,07
	8.710,769

	VII
	CÁT XÂY DỰNG TRÊN CẠN (ngàn m3 )

	1
	38-4-D
	Tân Quy
	Tân Thạnh  Đông
	Củ chi
	40,24
	977,870

	2
	38-4-D.1
	
	
	
	3,00
	72,810

	3
	38-4-D.2
	
	
	
	5,30
	128,820

	4
	38-4-D.3
	
	
	
	3,23
	78,460

	5
	38-4-D.4
	
	
	
	67,43
	1.638,620

	6
	38-4-D.5
	
	
	
	6,73
	163,620

	7
	38-4-D.6
	
	
	
	3,21
	78,040

	CỘNG (VÙNG I)
	129,14
	3.138,240

	8
	53-4-D.1
	Đông Thạnh
	Tân Hiệp
	Hóc Môn
	21,60
	822,000

	9
	53-4-D.2
	
	
	
	4,14
	157,000

	10
	53-4-D.3
	
	
	
	12,55
	477,000

	11
	53-4-D.4
	
	
	
	7,52
	286,000

	
	CỘNG (VÙNG  III)
	45,81
	1.742,000

	TỔNG CỘNG 
	174,95
	4.880,240

	VIII
	THAN BÙN (ngàn tấn)

	1
	23-1-D.1
	Cây  Sộp
	Phước Vĩnh An
	Củ Chi
	3,42
	15,057

	2
	23-1-D.2
	
	Phú Hòa Đông
	
	5,15
	22,659

	CỘNG (VÙNG I)
	8,57
	37,716

	3
	46-1-D
	Nhị Bình
	Nhị Bình
	Hóc Môn
	3,74
	11,970

	CỘNG (VÙNG  III)
	3,74
	11,970

	CỘNG
	12,31
	49,686

	1
	139-3-D.1
	Láng Le
	Lê Minh Xuân
	Bình Chánh
	3,85
	63,525

	2
	139-3-D.2
	
	
	
	1,36
	22,440

	3
	139-3-D.3
	
	
	
	6,08
	100,320

	4
	139-4-D
	
	
	
	3,39
	55,935

	 CỘNG (VÙNG II)
	14,68
	242,220

	5
	159-1-D.1
	An Nghĩa
	An Thới Đông
	Cần Giờ
	11,20
	147,840

	6
	159-1-D.2
	
	
	
	22,70
	218,00

	7
	159-1-D.3
	
	
	
	8,50
	82,00

	CỘNG (1)
	
	42,40
	447,840

	8
	171-2-D
	Gò Bàu
	Thạnh An
	
	34,30
	491,21

	9
	171-1-D.1
	
	
	
	2,15
	8,59

	10
	171-1-D.2
	
	
	
	0,94
	3,76

	CỘNG (2)
	
	37,39
	503,560

	TỔNG CỘNG (VÙNG IV)
	79,79
	951,400

	TỔNG CỘNG THAN BÙN
	106,78
	1.243,306


CHƯƠNG VI
GIẢI PHÁP, TIẾN ĐỘ TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH

VI.1 - CÁC GIẢI PHÁP

Để thực hiện được nhiệm vụ, mục tiêu đề ra cần tiến hành đồng thời nhiều biện pháp cả ở tầm vĩ mô lẫn vi mô, trong đó chủ yếu tập trung vào một số biện pháp chủ yếu sau:

- Tập trung việc huy động và thu hút được nguồn vốn đáp ứng cho được yêu cầu phát triển.

- Xúc tiến liên doanh, liên kết với các địa phương lân cần có tiềm năng về các loại hình khoáng sản VLXD (đá xây dựng, sét gạch ngói, cát xây dựng) nhằm đảm bảo ổn định về nguồn cung phục vụ cho các cơ sở chế biến.

- Tiến hành đổi mới công nghệ một cách triệt để. Hàm chứa trong công nghệ bao gồm 4 thành phần cơ bản đó là: Thiết bị máy móc, nhân lực, thông tin, và tổ chức. Do đó để đổi mới công nghệ nhất thiết phải đổi mới các yếu tố cấu thành của nó một cách đồng bộ.

- Gắn công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản với thị trường, hướng vào các loại hình khoáng sản có thế mạnh và được thị trường tiếp nhận, từng bước phát huy thế mạnh và củng cố vị thế trên thị trường trong và ngoài nước. 

Các giải pháp cụ thể như sau:

VI.1.1 - Đổi mới chính sách và cơ chế

Khai thác và chế biến khoáng sản VLXD là ngành công nghiệp quan trọng của Thành phố, vì vậy ngày 08 tháng 9 năm 2008, UBND Thành phố đã có Chỉ thị số 17/2008/CT-UBND về thực hiện nội dung Quản lý Nhà nước đối với VLXD trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, trong Mục 3 có ghi rõ “Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng phải có công nghệ, thiết bị hiện đại, tiên tiến, có mức tiêu hao nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng thấp, mức độ ô nhiễm môi trường đạt tiêu chuẩn của Việt Nam (TCVN), khu vực hoặc thế giới, đảm bảo sản xuất ra sản phẩm chất lượng cao, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường và phải tuân thủ các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, nhãn hàng hóa cùng các yêu cầu khác quy định tại Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ và Thông tư số 11/2007/TT-BXD ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 124/2007/NĐ-CP”.

UBND Thành phố chỉ đạo, hỗ trợ, điều phối, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch. Tăng cường trách nhiệm của Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các sở, ngành chức năng, hệ thống ngân hàng trong việc quản lý và thúc đẩy phát triển các dự án sản xuất công nghiệp khoáng sản lớn. Tổ chức quản lý tốt các dự án sản xuất công nghiệp khoáng sản, từ khâu nghiên cứu khả thi đến việc đưa dự án vào hoạt động. Đơn giản hóa các thủ tục xin đầu tư vào lãnh vực khoáng sản. 

Thành phố sẽ tiếp tục ban hành những chính sách ưu đãi tối đa cho các dự án đầu tư vào khai thác, chế biến khoáng sản thuộc các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

VI.1.2 - Giải quyết vốn đầu tư

Hầu hết các doanh nghiệp đều thiếu vốn, rất ít doanh nghiệp có đủ khả năng tự tích lũy để tái đầu tư mở rộng sản xuất nếu không có sự trợ giúp của Nhà nước và các tổ chức tài chính, tín dụng. Để thực hiện được các nhiệm vụ kể trên từ nay đến năm 2020 TP. Hồ Chí Minh cần một số vốn đầu tư từ 2.869 tỷ đồng trở lên, trong đó trong giai đoạn 2006 - 2015 cần khoảng 1.702 tỷ đồng (tương đương 85 triệu USD) và giai đoạn 2016 - 2020 cần khoảng 1.167 tỷ đồng ( tương đương 58 triệu USD). 

Toàn bộ số vốn này sẽ được huy động từ các thành phần kinh tế và các tổ chức tín dụng trong và ngoài Thành phố, trong đó có sử dụng một phần vốn ngân sách (tham gia trong các Công ty cổ phần). Trong quá trình kêu gọi đầu tư, những cơ quan có chức năng của Thành phố sẽ cung cấp miễn phí các thông tin về tài nguyên khoáng sản, hướng dẫn các thủ tục hành chính có liên quan đến việc xin giấy phép hoạt động khai thác chế biến công nghiệp khoáng sản vật liệu xây dựng. 
Để huy động được nhiều nguồn vốn đầu tư khác, Thành phố tiếp tục có chính sách khuyến khích mọi thành phần kinh tế trong Thành phố và tìm mọi biện pháp để kêu gọi vốn đầu tư từ những nguồn khác (ngoài Thành phố và từ nước ngoài) vào việc phát triển ngành khai thác, chế biến khoáng sản vật liệu xây dựng ở những vùng sâu - vùng xa có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. 

Đầu tư cho công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản cần được xem như đầu tư cho cơ sở hạ tầng và cần được ưu tiên đi trước một bước nhằm khai thác và phát huy các lợi thế về tài nguyên khoáng sản của Thành phố và khả năng liên kết với các địa phương lân cận nhằm tạo lập các vùng nguyên liệu ổn định phục vụ cho việc chế biến VLXD phục vụ cho khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, tạo điều kiện để các ngành khác cùng phát triển.

VI.1.3 - Giải pháp thị trường, tiêu thụ sản phẩm

Trong những năm gần đây, Nhà nước đã và đang nỗ lực trong ngoại giao nhằm đẩy mạnh thương mại với các nước, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong giao thương với khách hàng nước ngoài, để tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm do ngành công nghiệp chế biến khoáng sản sản xuất (gạch nung tuynen, gốm xây dựng). Trong thời gian tới cần thiết phải có sự thường xuyên quan tâm của UBND Thành phố, các sở, ngành có liên quan trong công tác điều hành quy hoạch và sự nỗ lực của các doanh nghiệp.

Phát huy mối quan hệ giữa TP. Hồ Chí Minh với các địa phương trong khu vực miền Đông Nam Bộ; tăng cường hợp tác kinh tế, khoa học công nghệ với các địa phương trong cả nước.

VI.1.4 - Xây dựng hạ tầng cơ sở

Công nghiệp khai thác khoáng sản liên quan đến nhiều ngành kinh tế quốc dân, nhất là ngành năng lượng và giao thông vận tải. Chỉ tính riêng cho ngành sản xuất VLXD hàng năm phải cần đến hàng trăm triệu KWh điện, hàng trăm ngàn tấn than và dầu… 

Khối lượng vận tải các sản phẩm khoáng sản đi chế biến và tiêu thụ vô cùng lớn. Vì vậy công tác đầu tư để cải tạo và nâng cấp các tuyến truyền tải điện, các tuyến đường bộ, đường thủy và xây dựng các cảng khác.

VI.1.5 - Mở rộng hợp tác, liên doanh, liên kết với Trung ương và các địa phương khác

Việc mở rộng hợp tác và liên doanh, liên kết với trung ương, các địa phương trong khu vực, trong nước và quốc tế sẽ tranh thủ được nguồn vốn đầu tư, kinh nghiệm quản lý sản xuất, tiếp nhận các kiến thức mới và tiếp cận được nhiều thị trường tiêu thụ ngày càng lớn trong và ngoài nước. Tiếp tục đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách cho việc khảo sát - điều tra về địa chất - khoáng sản để tiếp tục làm sáng tỏ và đánh giá chi tiết hơn nữa về chất lượng - trữ lượng khoáng sản của Thành phố. 

VI.1.6 - Giải pháp đào tạo, thu hút nhân lực cho phát triển công nghiệp khoáng sản

Như đã trình bày ở trên, ngành công nghiệp khoáng sản TP. Hồ Chí Minh bao gồm các ngành chủ yếu như sau:

 - Ngành khai thác nguyên liệu để sản xuất VLXD tự nhiên (laterit san lấp, cát XD)

 - Ngành khai thác nguyên liệu để sản xuất gạch, gốm xây dựng, sỏi nhẹ (sét nguyên liệu, sét keramzit, kaolin).

 - Ngành khai thác nguyên liệu để sản xuất phân bón (than bùn)

Trong những ngành nêu trên đòi hỏi phải tái đào tạo và bổ sung đội ngũ cán bộ công nhân kỹ thuật rất nhiều, vì đây là yếu tố quyết định cho việc phát triển công nghiệp khoáng sản của Thành phố. Dự kiến từ nay đến 2015 nhu cầu lao động cần bổ sung cho công nghiệp khoáng sản nói chung và công nghiệp khai khoáng nói riêng có thể lên đến 500 người.

VI.1.7 - Công tác bảo vệ môi trường

Trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản phải tuân thủ triệt để công tác bảo vệ môi trường, các dự án sản xuất phải có những biện pháp khống chế, làm giảm thiểu các tác động gây ô nhiễm môi trường, phải thực hiện nghiêm túc công tác giám sát môi trường định kỳ và thực hiện phương án phục hồi môi trường theo luật định. Nếu chủ đầu tư gây ô nhiễm môi trường trong quá trình hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản phải bị xử lý theo pháp luật về môi trường.

VI.1.8 - Kiện toàn công tác tổ chức, quản lý, thanh tra và giám sát các cơ sở sản xuất 

Hướng dẫn các doanh nghiệp tuân thủ Luật Khoáng sản, Luật Bảo vệ môi trường và các pháp luật liên quan khác trong các hoạt động khoáng sản của mình.

Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ quản lý nhà nước cho các cán bộ quản lý Tài nguyên khoáng sản (TNKS) các cấp, phấn đấu đến năm 2015 Phòng quản lý TNKS của Sở TN&MT phải có đủ biên chế chuyên ngành: địa chất - khoáng sản, địa chất thủy văn, địa chất môi trường, khai thác mỏ; phòng TN&MT các huyện, thị có 1 biên chế địa chất - môi trường.

VI.1.9 - Các biện pháp cụ thể:

1. Ban hành quy định quản lý hoạt động khoáng sản thống nhất trên địa bàn Thành phố, trong đó sẽ quy định rõ về thẩm quyền, trình tự thủ tục, thời gian soát, xét, cấp, gia hạn các loại giấy phép, quản lý khai thác khoáng sản sau giấy phép và quy định rõ về việc quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác 

2. Xác định kinh phí phục hồi môi trường phải thực hiện đồng thời với việc xét duyệt các báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hoặc bản đăng ký đạt chất lượng môi trường của từng dự án đầu tư khai thác mỏ công nghiệp hoặc phương án khai thác quy mô nhỏ, tận thu tương ứng. Các đơn vị cá nhân tham gia khai thác khoáng sản phải nộp tiền ký quỹ phục hồi môi trường theo luật định và có trách nhiệm thực hiện việc giám sát môi trường và phục hồi môi trường theo báo cáo ĐTM đã được duyệt. Nếu đơn vị nào vi phạm phải được xử lý triệt để.

3. Tổng rà soát lại các vị trí, diện tích hầm hố trên các khu vực đã khai thác khoáng sản trên toàn địa bàn Thành phố. UBND các quận, huyện chủ trì phối hợp với các ngành chức năng thuộc quận, huyện, phường, xã nhằm đề ra biện pháp phục hồi môi trường hữu hiệu nhất, đảm bảo đưa đất sau khi khai thác xong được tái sử dụng vào các mục đích khác có hiệu quả nhất, thực hiện tốt công tác chỉnh lý biến động đất đai đúng hiện trạng sử dụng theo quy định của pháp luật hiện hành.

VI.2 - TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Sau khi quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản được thông qua ở các cấp có thẩm quyền, sẽ được công bố rộng rãi. Các Ban ngành và chính quyền các cấp phối hợp xây dựng các chương trình liên ngành để tổ chức thực hiện các nội dung quy hoạch đã được duyệt.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

A- KẾT LUẬN

Dự án quy hoạch thăm dò-khai thác-chế biến và sử dụng khoáng sản rắn TP.HCM được xây dựng trên những căn cứ pháp lý do Quốc hội, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và UBND Thành phố ban hành. 

Mục tiêu của dự án “Quy hoạch” là phục vụ cho việc quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, đồng thời phải định hướng được các kế hoạch phát triển công tác thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản rắn cho những giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 

Công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản TP. Hồ Chí Minh sẽ đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Do có được những lợi thế nhất định về tài nguyên khoáng sản tương đối đa dạng về chủng loại cũng như khả năng liên doanh, liên kết với các địa phương lân cận trong khai thác, chế biến; tiềm năng, nhu cầu sử dụng ngày một gia tăng... TP. Hồ Chí Minh rất có cơ hội và điều kiện để phát triển công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản VLXD. Mục tiêu đặt ra cho đề án đã đạt được như sau:

1. Đề án đã tổng hợp và đánh giá được tổng tiềm năng tài nguyên khoáng sản của TP. Hồ Chí Minh, thuộc 8 loại khoáng sản khác nhau.

2. Trên cơ sở đánh giá hiện trạng công nghiệp khoáng sản của Thành phố, dự báo mức độ tăng trưởng nhu cầu và thị trường sản phẩm khoáng sản, khả năng đầu tư sản xuất của các doanh nghiệp, công tác quy hoạch đã chọn lựa các đối tượng khoáng sản có ưu thế về chất lượng, tiềm năng và thị trường để khoanh vùng ưu tiên quy hoạch khai thác, thăm dò khai thác theo trình tự: cát xây dựng; kaolin và vật liệu san lấp 

3. Báo cáo đã tính toán dự báo được nhu cầu sử dụng các khoáng sản trọng tâm và thứ tự ưu tiên quy hoạch khai thác - sử dụng chúng trong tương lai.

4. Căn cứ vào quy luật phân bố khoáng sản, điều kiện kinh tế - xã hội của Thành phố, đề án đã phân vùng lãnh thổ quy hoạch và lựa chọn khu vực đối tượng khoáng sản để đưa vào quy hoạch theo tinh thần nội dung Thông báo số 45-TB/TU ngày 29/11/2010 về kết luận của Ban Thường vụ Thành uỷ và theo chỉ đạo của UBND Tp. Hồ Chí Minh trong Công văn số 6447/UBND-ĐTMT ngày 14/12/2010 về chủ trương thực hiện Đồ án Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng Tp. Hồ Chí Minh đến năm 2020 và sau năm 2020. Báo cáo đã khoanh định được các diện tích của từng khu mỏ, điểm khoáng sản bị các quy hoạch sử dụng đất khác chồng lấn nhằm xác lập bản đồ cấm và tạm cấm hoạt động đối với khoáng sản. Trên cơ sở phần diện tích thân khoáng nằm bên ngoài khu vực cấm hoạt động khoáng sản đã tiến hành quy hoạch dự trữ khoáng sản mang tính định hướng cho việc quy hoạch thăm dò - khai thác công nghiệp khi có nhu cầu cấp thiết hoặc dự phòng cho phát triển mở rộng khai thác hoặc đầu tư mới khai thác sau này (sau năm 2020).

5. Trong quá trình lập báo cáo đề án cũng đã áp dụng công nghệ thông tin trong việc thành lập các bản đồ quy hoạch trên những phần mềm chuyên dụng. Đây sẽ là một trong những công cụ giúp Thành phố quản lý hoạt động khoáng sản và bảo vệ môi trường một cách hữu hiệu nhất.  

6. Dự án cũng đã góp phần kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực khai thác chế biến khoáng sản tại các khu vực có tiềm năng khoáng sản của Thành phố.     

B- KIẾN NGHỊ 

Công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản VLXD sẽ đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của Thành phố, nếu được quan tâm đầu tư thích đáng nhất định sẽ có những đóng góp to lớn hơn nữa trong sự nghiệp phát triển kinh tế của Thành phố trong giai đoạn từ nay đến năm 2020. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nguồn nguyên liệu khoáng sản thiên nhiên phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, Sở Tài nguyên Môi trường kính đề nghị các cấp có thẩm quyền thông qua báo cáo này để UBND Thành phố nhanh chóng phê duyệt cho triển khai trong một thời gian sớm nhất.
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